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Phần một_ 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

LỊCH SỬ THỂ GIỚI CẬN ĐẠI 

(Từ GIỮA THỂ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) 

Chương I 

THỜI KỈ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
(TỪ GIỮA THÊ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX) 

^Bàl 1 

NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 

Những ÌPÍấn đổi trong kinh tế, xã hội vào cuối thòi trung đại 
dẫn tới những cuộc cách mạna tư sản đầu tiên: Cách mạng 
Hà lan, Cách mạng Anh, Chiến tranh giành độc ỉập ở Bác Mĩ. 


I - Sự BIẾN ĐỐI VỂ KINH TẾ, XẢ HỘI TÂY Âu TRONG CÁC THẾ KỈ 
XV - XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI 

1. Một nen sản xuât mới ra đời 

Vào thê kỉ XV, trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công, ở Tây Âu bắt 
đầu xuất hiện các xương dệt vải, luyện kim, nấu đường... có thuê mướn nhân 
công. Nhiều thành thị trỏ thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngân 
hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn. 

Đó là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành hai giai cấp mới : 
giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 
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Trong nén sỏn xuốt mói, giai cốp tư sàn có thế lục vé kinh tế, nhưng không có 
quyển lục chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hàm. Nhân dân lao dộng (chủ 
yếu là nông dãn, thọ thủ cống, cống nhàn) bị áp bức. bốc lột nâng né. 

Mâu thuẫn giữa chê độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân 
dân ngày càng gay gat; đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các cuộc đâu tranh. 

- Hảy nêu nhừng biểu hiện mới vê kình tê\ xả hội ỏ Tây Au trong các 
thể kỉ XV - XVII. 

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI 

Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nê-đéc-lan (thuộc hai nước Hà Lan và Bỉ hiện 
nay) có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu, song sự thông 
trị của Vương quốc Tây Ban Nha đã ngăn cản sự phát triển này. Nhân dân 
Nê-đéc-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của Vương quốc Tây Ban Nha, 
mạnh mè nhất là cuộc đấu tranh tháng 8 - 1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp 
đẫm máu. đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng 
hoà với tên gọi chính thức là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan). Cuộc 
chiến tranh còn tiếp diễn, mãi đến năm 1648 nền độc lập của Hà Lan mới được 
chính thức công nhận. Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư 
bản ở nước này phát triển. 

Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đẩu tiên 
trên thê giới. 

• Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan. 


II - CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH THẾ KỈ XVII 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư ban ở Anh 

Trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Anh lớn 
mạnh hơn cả, trước hết là ở miền Đông - Nam. Nhiều công trường thủ công : 
luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ... ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong 
nước và xuất kháu sang Hà Lan, Pháp, Đức, I-ta-li-a... 

Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, 
tiêu biểu là Luân Đôn. 

Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tô chức lao động hợp lí làm 
cho năng suất lao động tăng nhanh. 
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Tù nỏm 1551 đến nãm 1651. số lượng than được khai thóc tãng 14 lổn. vỏo 
đâu thế kỉ XVII, ỏ Anh có 800 lò nấu sốt, mỏi tưổn sỏn xuất 3 - 4 tấn. Một số 
xưỏng dệt len dạ thuê hàng nghìn cống nhân. Nhiéư công tì thương mọi hoạt 
dộng mạnh ỏ nhiều nước, nổi tiếng nhốt là Công ti Đông Ẳn Độ. 

Sô" đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyên sang kinh doanh theo lối tư 
bán. Họ đuối tá điền, rào đất, biến ruộng thành đồng cỏ, thuê nhân công nuôi 
cừu, lấy lông cừu cung cấp cho thị trường. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới , 
có thế lực lớn về kinh tế. Nông dân trở nên nghèo khổ, kéo ra thành thị làm 
thuê, hay di cư ra nước ngoài. 

Sự thay đổi vê' kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc mới 
với chê độ quân chủ chuyên chê (bên cạnh mâu thuẫn cũ giữa nông dân với địa 
chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đô chê độ phong kiến, xác lập quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản ỏ Anh và những hệ quả của nó. 


2. Tiến trình cách mạng 

a) Giai đoạn 1 (1642 - 1648) 

Năm 1640, Quốc hội (được thành 
lập từ thế kỉ XIII) - gồm phần lớn là 
quý tộc mới, được triệu tập. Các đại 
biểu đã tô" cáo chính sách cai trị độc 
đoán của vua Sác-lơ I và đề ra một 
sô" yêu cầu : vua không được tự tiện 
đặt thuê mới, không được bắt người 
mà không đưa ra toà án xét xử. 

Nhân dân ủng hộ Quốíc hội, lên án 
nhà vua. Sác-lơ I chạy lên phía bác 
Luân Đôn, chuẩn bị lực lượng chông 
lại Quô"c hội và nhân dân. 

Tháng 8 - 1642, cuộc nội chiến 
hùng né. Quân đội của Quốc hội, do 
Ô-li-vơ Crôm-oen (1599 - 1658) chỉ 
huy, đánh bại quân đội nhà vua. Giai 
đoạn 1 của cuộc nội chiên chấm dứt 
vào năm 1648. 



Emá vủrM ùng hổ nhả vua I_I Vùng ủng hộ Quốc hội 


Hình 1. Lược đồ 
cuộc nội chiến ỏ Anh 
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b) Giai đoạn 2 (1649 - 1688) 

Trước sức ép của quân đội và nhân 
dân, Crôm-oen đưa vua ra xét xử. 

Ngày 30 - 1 - 1649, Sác-lơ I bị xử tử 
trước sự chứng kiến của đông đảo quần 
chúng. Nước Anh trở thành nước cộng 
hoà. Mọi quyền hành thuộc về quý tộc 
mới và tư sản. Nông dân, binh lính 
không được hương một chút quyển lợi 
gì. Vì vậy, họ tiếp tục nổi dậy đấu 
tranh. Crôm-oen thiết lập chê độ độc 
tài quân sự. 

Sự bất mãn của quần chúng ngày 
càng tàng. Vì vậy, quý tộc mới và tư 
sản khôi phục lại chê độ quân chủ 
nhưng vẫn giữ những thành quả của 
cách mạng. Tháng 12 - 1688, Quốíc hội 
tiến hành một cuộc đảo chính, phế 
truất vua Giêm II (lên ngôi năm 1685) 
và đưa Vin-hem O-ran-giơ (Quốíc 
trưởng Hà Lan, con rê Giêm II) lên 
làm vua. Chê độ quân chủ lập hiên ra 
đời. Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực quốc gia thuộc về tư sản 
và quý tộc mới. 

- Trình bày những nét chính về cuộc nội chiên ở Anh. 

- Vì sao chế độ cộng hoà ở Anh lại dược thay bằng chếdộ quản chủ lập hiến ? 

3. Y nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII 

Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã thành công, chủ yếu vì được quần chúng 
ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản 
phát triển mạnh mè hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. 
Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng. 

Vé ý nghĩa lịch sủ của Cách mạng tư sởn Anh thế kỉ XVII, Cóc Móc vỉét : 
"Thống lợi của giai cốp tư sàn cố nghĩa là thống lọi của chế độ xã hộl mới, 
tháng lọỉ của chế độ tư hữu tư bỏn chủ nghía đôì VỚI chế độ phong kiến". 

- Em hiếu như thế nào về cảu nói trên của Mác ĩ 

- Nêu kết quả của Cách mạng tư sàn Anh thể kì XVII. 
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III-CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH 
ở BẮC Mỉ 

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỉ, nhiều nước châu Au lần lượt chiếm và 
chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. Từ đầu thê kỉ XVII đến đầu thê kỉ 
XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ. 



Hình 3. Lược đổ 13 thuộc địa của Anh ỏ BẮc Mĩ 

Đây là vùng đốt phỉ nhiêu, giàu tài nguyên, quê hương lâu đòl của người 
In-đi-an (thổ dân da đỏ). Trong hai thế kỉ XVII - XVIII, thục dân Anh dồ tiêu diệt 
hoộc dổn người In-đi-an vào vùng đốt phía tây xa XÔI. Họ bât người da đen 
ỏ châu Phi đưa sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lộp đổn đién. 

• Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân 
Anh ở Bắc Mĩ. 


t 


4 > 






M | K -<Ệ> Tre 


Kinh tê ỏ 13 thuộc địa này sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của 
các thuộc địa ở Bắc Mĩ (cướp đoạt tài nguyên, thuê má nặng nề, độc quyền 
buôn bán trong và ngoài nước). Cư dân ỏ các thuộc địa Bắc Mĩ, gồm phần lớn 
là con cháu người Anh di cư sang, mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. Các tầng 
lớp nhân dân thuộc địa, bao gồm tư sản, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ đểu 
đấu tranh chông ách thống trị của thực dân Anh. 

- Vì sao nhản dân các thuộc dịa ỏ Bắc Mĩ dấu tranh chống thực dân Anh ? 

2. Diễn biến cuộc chiến tranh 

Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng 
Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh và 
ném các thùng chè xuống biên đế phản đối 
chê độ thuê của thực dân Anh ỏ các thuộc 
địa Bắc Mĩ. 

Từ 5-9 đến 26 - 10 - 1774, đại biểu các 
thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở 
Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xoá bỏ các 
luật cấm vô lí. Nhà vua không chấp nhận. 

Tháng 4 - 1775, chiến tranh bùng nổ giữa 
chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ. Nghĩa 
quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy. 

G. Oa-sinh-tơn là một chủ nô giàu, có 
tàl quân sụ và tổ chúc, được củ làm 
Tổng chl huy nghĩa quân. 

Ngày 4 - 7 - 1776, Tuyên ngôn Độc lập được công bô", xác định quyền của con 
người và quyển độc lập của các thuộc địa. 

Tuyên ngôn đò khổng đinh : Mọi người sinh ra đều có quyền bình đổng. Tạo 
hoỏ ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyén ốy 
cố quyén được sống, quyén được tụ do và quyén mưu cổu hạnh phúc. 

- Theo em, tính chất tiến hộ của "Tuyên ngôn Độc láp” của Mì thế hiện 
ở những điểm nào ì 

Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Do sô" lượng ít, trang bị nghèo nàn nên lúc đầu 
quân khởi nghĩa đã thất bại ở một sô" nơi. Tuy nhiên, nghĩa quân vẫn giữ được 
lực lượng và đánh thắng các đợt tấn công lớn của quân Anh. 

8 



<D 





M| K - 0 - Trí 


Ngày 17 - 10 - 1777, quân khởi nghĩa tháng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga. 

5000 quồn Anh bị bốt lòm tù bỉnh, viên tướng chỉ huy phỏỉ đâu hàng. Chiến 
thống của quôn khỏi nghĩa làm suy sụp tinh thân quôn Anh, củng cố lòng tin 
vào thống lợi của nhàn dãn các thuộc địa Anh ỏ Bốc Mĩ. Tiếp đó, nghĩa quân 
thống nhiẻu trộn khóc, buộc Anh phài kí Hiệp ước Véc-xal 1783. 

- Cuộc Chiên tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra 
như thê nào ? 

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ 

Theo Hiệp ước Véc-xai 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa 
Bắc Mĩ. Chiến tranh kết thúc thắng lợi với sự ra đời một quốc gia mới - Hợp chúng 
quốc Mĩ (viết tát theo tiếng Anh là USA, thường gọi là nước Mĩ hay Hoa Kì). 

Năm 1787, Hiến pháp được ban hành. Theo Hiến pháp, Mĩ là nước cộng 
hoà liên bang. Chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang 
được quyển tự trị rộng rải. Tổng thống nám quyền hành pháp. Quốc hội gồm 
hai viện - Thượng viện và Hạ viện, nắm quyển lập pháp. Quyền dân chủ 
bị hạn chế. 

Chỉ những người da trống có tài sỏn, đóng thuế theo quy định mới có quyền 
ứng củ, bẩu cù. Phụ nử không có quyén bầu củ. Nhửng người nô lệ da đen 
và người In-đi-an khống có quyén chỉnh trị. 

- Nhửng diêm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ ĩ 

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đà giải phóng 
nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, làm cho nền kinh tê 
tư bản Mĩ phát triển. Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập này đồng thời cũng 
là một cuộc cách mạng tư sản, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành 
độc lập của nhiều nước vào cuối thê kỉ XVIII - đầu thê kỉ XIX. 

- Những kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh 
ở Bắc Mĩ là gì ĩ 

CÂƯ HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập 
của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 

2. Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 
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Bài 2 

CÁCH MẠNG Tư SÀN PHÁP cuối THẾ KỈ XVIII 

Cách mạng Pháp cuối thếkỉXVIII có những điểm giống và khắc 
với cắc cuộc cách mạng tư eản đầu tiên, có ỷ nghĩa lán đối vói 
6ự phắt triển của lịch ôủ. 

I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 

1. Tình hình kinh tế 

Về nông nghiệp, công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, chủ 
yếu dùng cày và cuốc nên nàng suất thấp. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều. Nạn 
mất mùa, đói kém thường xảy ra. 

Công, thương nghiệp đã phát triển, máy móc được sử dụng trong sản xuất. 
Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời. Các hải cảng lớn như Mác-xây, 
Boóc-đô... tấp nập tàu buôn ra vào, chở hàng xuất khâu (rượu vang, vải vóc, 
quần áo, đồ thuỳ tinh...) đến nhiều nước và nhập máy móc, đường, cà phê từ 
Anh, châu Mĩ. Nhưng chê độ phong kiến 
chuyên chế đà cản trở sự phát triển của 
công, thương nghiệp : thuê má nặng, 
không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống 
nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế. 

2. Tình hình chính trị - xã hội 

Trước cách mạng, Pháp là một nước 
quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi 
quyển hành. 

Xã hội phong kiến Pháp phân thành 
ba đảng cấp : Tảng lữ, Quý tộc và Đẳng 
cấp thứ ba. 

Đăng cấp Quý tộc nám giữ những 
chức vụ cao trong bộ máy hành chính, 
quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những 
đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền 
kinh tế, nhưng không phải đóng thuê 

cho nhà vua Hình 5. Tình cảnh nông dân Pháp 

trước cách mạng 
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Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp : tư sản, nông dân, bình dân 
thành thị. Họ không có quyến lợi chính trị. Nông dân chiếm 90% dân số 
(khoảng 24 triệu người), là giai cấp nghèo khô nhất vì không có ruộng đất, bị 
nhiều tầng lớp áp bức bóc lột. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thê lực 
kinh tế, song không có quyển lực chính trị. 

- Xà hội Pháp trước cách mạng phàn ra những đẳng cấp nào ? 

- Quan sát hỉnh 5, hăy miêu tả tình cảnh người nông dàn trong xà hội Pháp 
thời bấy giờ. 

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng 

Chê độ quân chủ chuyên chê cùng bị tố cáo, phê phán gay gắt trong lĩnh 
vực văn hoá, tư tưởng. Tiêu biểu cho cuộc đấu tranh này là những nhà tư 
tưởng kiệt xuất của giai cấp tư sản trong trào lưu triết học Anh sáng như 
Sác-lơ Mông-te-xki-ơ, Vôn-teC), Giăng Giấc Rút-xô. 



Hình 6. s. Mông-te-xki-ơ 
(1689 - 1755) 


“Tự do về chính trị của công 
dân thể hiện ở chỗ : công dân 
đó không phải lo sợ. ngược lại 
luôn cảm thấy an toàn. Để có tự 
do chinh trị. chinh phù phải 
được tổ chức để không một ai 
có thể đe doạ người khác’*. 

(Tinh thần luật pháp) 



Hình 7. Vôn-te 
(1694 - 1778) 


'Hãy đập tan toà nhà của sự 
dối trá !". 

"Xéo nát bọn đê tiện”. 

(Những lá thư triết học) 



Hình 8. G.G. Rút-xô 
(1712 - 1778) 


"Mọi người sinh ra tự do, 
nhưng ở khắp nơi họ đều mang 
xiểng xích... Tự do là quyền tự 
nhiên của con người”. 

(Khế ưởc xã hội) 


- Dựa vào những doạn trích ngắn trên, em hây nêu một vài điếm chủ yếu 
trong tư tưởng của Mâng-te-xki-ơ, Vôn-te, Rủt-xô. 


(1) Tên thật là Phrảng-xoa Ma-ri A-ru-ê. 
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II - CÁCH MẠNG BÙNG Nổ 

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế 

Vua Lu-i XVI lên ngôi năm 1774, chê độ phong kiến ngày càng suy yếu. Do 
sô" nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được (đến năm 1789 lên tới õ tỉ 
livrơG)) nên nhà vua phải thu nhiều thuế. Công, thương nghiệp đình đôn làm 
nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp. 

Tình hình này đã thôi thúc nhân dân đấu tranh mạnh mẽ chông chê độ 
phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, riêng 
mùa xuân năm 1789 đã có hàng trăm cuộc nổi dậy của nông dân và bình dân 
thành thị. 

- Sự khủng hoảng của chế độ quản chủ chuyên chế thê hiện ở những điếm nào ĩ 

- Vì sao cách mạng nô ra ? 

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng 

Hội nghị ba đảng cấp do nhà vua triệu tập khai mạc ngày 5 - 5 - 1789 tại 
Cung điện Véc-xai, với sự tham dự của các đại biếu thuộc ba đẳng cấp. 

Hội nghị diễn ra căng thẳng vì đại biểu Quý tộc và Tăng lữ ủng hộ nhà vua 
tăng thuế, còn đại biểu Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối chủ trương này. 

Ngày 17-6, các đại biểu Đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc, 
sau đó tuyên bỗ" là Quốc hội lặp hiến, có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông 
qua các đạo luật về tài chính. Nhà vua và quý tộc dùng quân đội đê uy hiếp 
Quốc hội. 

Quần chúng lao động và nhừng người tư sản cách mạng tự vũ trang chông 
lại nhà vua. Phần lớn binh lính cũng đứng về phía nhân dân. 

Ngày 14-7, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài - 
nhà tù Ba-xti; sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí quan trọng 
trong thành phô". 

Cuộc tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti đả mở đầu cho tháng lợi của Cách 
mạng tư sản Pháp cuối thê kỉ XVIII. 


(1) Đồng tiền Pháp lúc đó 
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Hình 9. 

Tấn công 
pháo đài - 
nhà tù Ba-xti 


- Nhừng nguyên nhản nào dẩn tới Cách mọng tư sản Pháp ĩ 

- Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thê kỉ XVIII đả đóng góp gì trong việc 
chuản bị cho cuộc cách mạng ĩ 

- Cách mạng tư sản Pháp 1789 bất đầu như thê nào ? 



III - Sự PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG 

1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14 - 7 - 1789 đến ngày 10 - 8 - 1792) 

Cách mạng tháng lợi ỏ Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước. Phái Lặp hiến 
của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền, nhưng Lu-i XVI vẫn được giữ ngôi vua, 
mặc dù không có quyền hành gì. 

Cuổì tháng 8 - 1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân 
quyền , nêu kháu hiệu nổi tiếng : “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”. 

Nội dung Tuyên ngôn cố một số điéu sau : 

Điéu 1 : Mọi người sinh ra đêu có quyén sống tụ do và bình đổng... 

Điéu 2 : ... (được hường) quyén tụ do. quyén sỏ hữu. quyền dược an toàn 

và quyén chống áp bức. 

Điéu 17 : Quyén sỏ hửu là quyén bốt khà xâm phạm vở thiêng liêng, 
không ai có thể tưốc bỏ. 

- Qua nhửng diêu trên , em cỏ nhận xét gì vê “Tuyên ngôn Nhản quyên 
và Dân quyên” ĩ 
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Tháng 9 - 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chê độ quân chủ lập hiến : 
nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực thuộc về Quốc hội. Tuy vậy, nhà 
vua đã liên kết với lực lượng phàn động trong nước và cầu cứu các nước phong 
kiến châu Au mang quân can thiệp để chống phá cách mạng. 

Tháng 4 - 1792, hai nước Ao, Phổ liên minh với nhau, cùng bọn phản động 
trong nước Pháp chông lại cách mạng. Tháng 8 - 1792, 80 vạn quân Phổ tràn 
vào nước Pháp. 

Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10 - 8 - 1792, nhân dân Pa-ri 
cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thong trị của phái 
Lập hiến, đồng thời xoá bỏ chê độ phong kiến. 

- Nhàn dàn Pháp dà hành dộng như thế nào khi “TỔ quốc lảm nguy” ỉ Kết quả 
ra sao ? 


2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21 - 9 -1792 đến ngày 2 - 6 -1793) 

Sau cuộc khởi nghĩa của nhân dân lật đổ phái Lập hiến, chính quyền lại 
chuyển sang tay tư sản công thương nghiệp, được gọi là phái Gi-rông-đanh. 

Một Quổc hội mới được bầu ra (nam giới từ 21 tuổi được quyền bầu cử, không 
hạn chê theo mức thuê ). Ngày 21 - 9 - 1792, nền cộng hoà đầu tiên của nước 
Pháp được thành lập. Ngày 21 - 1 - 1793, vua Lu-i XVI bị đưa lên máy chém vì 
tội phản quốic. 

TrO được bọn phàn động trong nước, nhân dân và quân đội cách mạng dốc 
sức chống ngoại xâm. Ngày 20 - 9 - 1792. quân Pháp đành thống quân xâm 
lược Áo - Phổ một trộn lớn ỏ cao điểm Van-mi (thuộc Đỏng Bốc Pháp, gân 
biên giới Bỉ). Sau đó. quân Pháp chuyển song phàn cống, đuổi địch ra khỏi 
dốt nước ; trên dưàng truy kích chiếm luôn Bi và vùng tỏ ngạn sỏng Ranh. 

Mùa xuân 1793, quân Anh cùng quân các nước phong kiến châu Ảu tấn công 
nước Pháp cách mạng. Trong nước, bọn phản động lại nổi loạn ở vùng Văng-đê 
và cả miền Tây Bắc. Nạn đầu cơ tích trữ hoành hành. Giá cả tăng vọt. Đời sông 
nhân dân rất khốn khổ. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo tổ chức 
chông ngoại xâm, nội phản và ổn định cuộc sông nhân dân mà chỉ lo củng cô" 
quyền lực. 
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Hình 10. Lược đồ lực lưựng 
phản cách mạng tấn công 
nước Pháp nảm 1793 



Trước tình hình ấy, ngày 2 - 6 - 1793, nhân dân Pa-ri, dưới sự lãnh đạo của 
Rô-be-spie, đã khởi nghĩa thắng lợi, lật đồ phái Gi-rông-đanh. 

- Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào nhùng năm 1792 - 1793. 

- Vì sao nhản dân Pa-ri phải lật dò phái Gi-rông-danh ì 

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 2 - 6 - 1793 
đến ngày 27 - 7 - 1794) 

Sau khi phái Gi-rông-đanh bị lật đổ, chính quyền cách mạng thuộc về phái 
Gia-cô-banh, gồm những người dân chủ cách mạng được quần chúng ủng hộ. 
Quốc hội do phái Gia-cô-banh chiếm đa số’, cử ra uỷ ban cứu nước, đứng đầu 
là Rô-be-spie. 
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Hình 11. M. Rô-be-spie 
(1758- 1794) 


Ma-xỉ-mMiêng do Rô-be-spie lò một luột sư trẻ tuổi, đại biểu Quốc hội, cố tòi hùng 
biện. Trong Quốc hội, ông tỉch cục bảo vệ quyên lợi của nhân dân. Rô-be-spỉe 
trỏ thành lõnh 1ụ xuất sóc cùa phái Gia-cô-banh vò nổỉ tiếng là "Con người 
không thể bị mua chuộc." 

- Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-spie. 

Chính quyền cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết đế trừng trị 
bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân. Đất công xã 
mà quý tộc phong kiến chiếm đoạt, được lấy chia cho nông dân. Ruộng đất tịch 
thu của Giáo hội và quý tộc trôn ra nước ngoài được chia thành những khoảnh 
nhỏ bán cho nông dân. Ưỷ ban cứu nước còn trưng thu lúa mì, quy định giá 
bán tôi đa các mặt hàng thiết yếu cho dân nghèo, đồng thời cùng quy định mức 
lương tối đa của công nhân. 

Quần chúng phấn khởi, hưởng ứng lệnh tổng động viên. Quân đội cách mạng 
được tố chức và trang bị tốt, lại có tinh thần chiến đấu cao. Liên minh chông 
Pháp bị đánh bại và bắt đầu tan rã từ ngày 26 - 6 - 1794. 
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- Em có nhộn xét gì vẻ các hiện pháp của chính quyên Gia-cỏ-banh ? 

Sau khi chiến tháng ngoại xâm và nội phán, nội bộ phái Gia-cô-banh bị chia 
rẽ. Nhân dân cũng không ủng hộ chính quyển nừa vì quyền lợi không được 
đảm bảo như giới cầm quyền Gia-cô-banh đã hứa. 

Ngày 27 - 7 - 1794, tư sản phán cách mạng tiến hành cuộc đảo chính. 
Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử. 

Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt. 

- Vì sao sau năm 1794 , Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển ĩ 


4. Y nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kĩ XVIII 

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa 
giai cấp tư sản lên cầm quyển, xoá bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển 
của chủ nghĩa tư bản. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách 
mạng đạt tới đỉnh cao - nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh. 

Tuy nhiên, Cách mạng tư sản Pháp cũng có những hạn chê : chưa đáp ứng 
đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân, như không giải quyết được triệt để vân 
đề ruộng đất cho nông dân, không hoàn toàn xoá bỏ chê độ bóc lột phong kiến... 

'Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bàn, 
cách mệnh khỏng đến nơi, tiếng là cộng hoà và dãn chủ, kì thục trong thì nó 
tước lục (túc tước đoạt) công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa*. 

(Hồ Chí Minh) 


- Dựa vào đoạn trích trên, em háy nhân xét về các cuộc cách mạng Mĩ 
và Pháp trong thế kỉ XVIII. 

CÂU HÔI VÀ BÀI TẬP 

1. Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp 
cuối thế kỉ XVIII. 

2. Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện 
ở những điểm nào ? 

3. Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát 
triển của Cách mạng tư sản Pháp. 

4. Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp 
cuối thế kỉ XVIII 
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Bài 3 

CHỦ NGHĨA Tư BẢN Được XÁC LẬP 
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 

Cách mạng công nghiệp khỏi dầu ỏ Anh và lan nhanh ra các 
nưóc tư bản khắc. Đồng thòỉ, cách mạng tư eản tiếp tục thành 
công đ nhiều nước vóí những hình thức khác nhau, đánh dâu 
ôự thắng lợỉ của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thếgiói. 


I - CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh 

Từ những năm 60 của thê kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong 
sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt, với sự ra đòi của máy kéo sợi 
Gien-ni. 



Hình 12. Chủ bao mua và những người thự kéo sợi 


Thòi bổy giò, hòng dệt của Anh bón chạy làm cho nghề dệt rốt phát đạt. mộc dù 
cố sụ mất cân đốì giữa khâu kéo sọi và dệt vài - cứ 10 ngưòi kéo sọi mới đù sợỉ cho 
một thọ dệt. Để khốc phục tình trạng 'đói sợi*, nỗm 1764 Giêm Ha-grỉ-vo sóng chế 
ra máy kéo sợi và lây tên con gái mình đột cho máy, gọi là mởy Gien-nỉ. Máy xe 
được 16 sd bông một lúc. nỏng suốt tâng 8 lân. 

- Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc héo sợỉ đả thay đoi như 
thế nào ? 

- Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi 
Gien-ni dược sử dụng rộng rải ì 
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Hình 13. Máy kéo sợi Gien-ni 


Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. 
Nàm 1785, Ét-mơn Các-rai chê tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm cho 
năng suất dệt tàng gân 40 lần so với dệt bằng tay. về sau, máy dệt cũng 
chạy bằng sức nước. 


Do móy dệt chạy bồng sức nước nên 
cóc nhò móy phôi dột gần những 
khúc sống chày xiết, vé mùa đông, 
máy phài ngùng hoạt động vì nước 
dóng bởng. 

Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành việc phát 
minh ra máy hơi nước. Từ đó, các nhà máy có 
thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện. 

Lúc đầu máy móc mới được sử dụng trong 
ngành dệt vải, về sau được đưa dần vào các ngành 
kinh tê khác. Nhu cầu vận chuyên nguyên vật liệu 
đến nhà máy và đưa hàng hoá đi các nơi ngày một 
tàng. Từ đó, máy móc được sử dụng trong giao 
thông vận tải. Đầu thê kỉ XIX, tàu thuỷ chạy bằng 
máy hơi nước thay thê dần thuyền buồm ; xe lửa 
và đường sắt bắt đầu phục vụ đời sống xã hội. 



Hình 14. G. Oát 
(1736 - 1819) 


Nám 1825, đoạn đường sót đâu tiên ỏ nưốc Anh được khánh thành. 
Nâm 1830, cà nước Anh chi cố 108 km đưòng sốt. đến nõm 1850 - tổng lên 
10 000 km. 
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Móy móc và đưòng sót phát triển đòi hỏi công nghiệp nâng phát triển. 
Nãm 1850, Anh sỏn xuất được một nủa số gong, thép và than đá của thế giói. 

- V7 sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang , thép và than đá ? 

Như vậy, từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình chuyển biến 
từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bang máy móc. Đây là cuộc cách 
mạng công nghiệp hay công nghiệp hoá việc sản xuất. Cách mạng công nghiệp 
đã làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi dào. Công 
nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ở Anh, sớm hơn các nước khác khoảng 60 đến 100 
năm và trỏ nên phô biến ở các nước tư bản chủ nghĩa. Anh từ một nước nông 
nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thê giới. Thời bấy giờ, nước 
Anh được gọi là “công xưởng của thê giới”. 

• Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh. 

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức 

ơ Pháp, cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1830. Trong 20 năm 
(1830 - 1850), các ngành sản xuất của Pháp tăng lên nhiều. 

20 


<f> 











M| K - 0 - Tr.21 


sỏn lượng gang, sốt tâng 3 lổn. độ dài đường sót tâng ì00 lần (tù 30 km 
lên đến 3000 km). Giữa thế kỉ XIX, Pháp có trên 5000 máy hal nưóc, đến nởm 
1870 - khoáng 27 000 chiếc. 

Nước Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tê phát triển, đứng thứ 
hai sau Anh, hơn hẳn các nước khác trên lục địa châu Âu. 

ơ Đức, tuy đất nước chưa thông nhất nhưng cách mạng công nghiệp vẫn 
diễn ra vào những nàm 40 của thê kỉ XIX. Trong những năm 1850 - 1860, kinh 
tê phát triển với tốíc độ nhanh và đạt được nhiều kết quả. 

sỏn lượng than, sốt, thép và độ dài đưòng sốt tâng tù 2 đến 3 lổn, số máy hơi 
nước tâng 6 lân. Nhò tiếp thư những thành tựu khoa học - kì thuật mớl, công 
nghiệp hoá chốt, công nghiệp luyện kim phát triển và có vai trò chủ đạo 
trong nén kinh tế Đức. 



Hỉnh 16. Máy móc trong nông nghiệp 


Máy móc cùng được sử dụng trong nông nghiệp. Trên đồng ruộng của các nước 
tiến hành cách mạng công nghiệp đã xuất hiện máy cày, máy bừa, máy gặt đập. 
Đồng thời, phân bón hoá học được sử dụng rộng rãi, làm tăng năng suất 
cây trồng. 

- Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức dược thê hiện 
ở nhừng mặt nào ĩ 
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3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp 

Cách mạng công nghiệp đà làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản : nhò 
phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phô" mọc lên, thu 
hút dòng người từ nông thôn đến tìm việc làm. 



• Thánh phố trên 50 000 đôn Các trung tâm sản xuắt thủ công 


BIỂN 

BẮC 


Hình 17. Lược đồ nước Anh giữa thế kỉ XVI11 



X//A Vùng cổng nghiệp múi • Thánh phổ Mn 50 000 đán 
I I Trung tâm khai thốc than dố Đơùng sát 


Hình 18. I>ưực đồ nước Anh nửa đầu thế ki XIX 


- Quan sát hai lược đồ trên, em hây nêu nhùng biến đôi ở nước Anh sau khỉ 
hoàn thành cách mạng công nghiệp. 

Về mặt xă hội, hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình 
thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản : giai câ'p tư sản và giai cấp vô sản. 

Do nốm được kinh tế. giai cốp tư sán thống trị xở hộí. Giai cốp vô sán là những 
người lao động làm thuê, bị áp bức, bốc lột. Ngay tù đâu họ dà dứng lên đốu 
tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sàn VỚI các hỉnh thúc : 
độp phó máy móc, nêu yêu cáu vé quyén lợi, khỏi nghĩa vù trang. 
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II - CHỦ NGHĨA Tư BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỞI 

1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kĩ XIX 

Sang thê kỉ XIX, do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tê tư bản chủ nghĩa, 
phong trào dân tộc dân chủ ở các nước châu Au và châu Mĩ ngày càng dâng 
cao, tấn công mạnh mè vào thành trì của chê độ phong kiến. 

Do tác động của Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mì và Cách mạng tư sản Pháp 
cuối thê kỉ XVIII, nhân lúc thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang suy yếu, 
các thuộc địa của hai nước này ỏ khu vực Mì La-tinh đà nổi dậy đấu tranh giành 
độc lập, dẫn đến sự ra đời của một loạt quốc gia tư sản mới. 


- Quan sát lược dồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ỏ khu vực Mì La-tinh 
theo thứ tự niên đại thành lập. 
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Hỉnh 20. Lược đồ cách mạng 1848 - 1849 ở châu Âu 


ở châu Âu, tháng 7 - 1830 phong trào cách mạng tư sản lại nổ ra ỏ Pháp, 
lật đổ nền thống trị của triều đại Buốíc-bông (từng bị lật đổ trong cách mạng 
1789, được phục hồi từ năm 1815). Sau đó, cách mạng lan nhanh sang các nước 
Bỉ, Đức, I-ta-li-a, Ba Lan, Hi Lạp ... 

Trong những nám 1848 - 1849, cách mạng tư sản diễn ra sôi nổi ỏ nhiều 
nước châu Au. Những cuộc cách mạng này đã củng cô" sự thắng lợi của chủ 
nghĩa tư bản ỏ Pháp, làm rung chuyển chê độ phong kiến ở Đức, I-ta-li-a và 
đê quốc Ao - Hung. 

Ở Đức. l-ta-li-a, nhiệm vụ của cỏch mạng là thống nhât đốt nước, mò 
đường cho kinh tế tư bàn chủ nghía phát triển. Các dân tộc trong đế quốc 
Áo - Hung như Hung-ga-ri, Séc, Slô-va-ki-a, Ru-ma-nl, Ba Lan, cóc dân tộc 
trên bán đáo Ban-câng,... dấu tranh đòi gỉài quyết vốn đẻ dân tộc, thành 
lộp cớc quốc gia độc lộp. 
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Hỉnh 21. Khỏi nghía tháng 2 - 1848 ỏ Pa-ri 


Mười năm sau cách 
mạng 1848 - 1849, cơn 
bão táp cách mạng mới 
lại bùng lên ỏ châu Au. 

Từ năm 1859 đến năm 
1870, dưới sự lãnh đạo 
của tư sản mà đại diện là 
Ca-vua - một quý tộc tư 
sản hoá, 7 quốc gia ở bán 
đảo I-ta-li-a đã thông 
nhất thành Vương quốc 
I-ta-li-a. Trong sự nghiệp 
thống nhất này, quần 
chúng nhân dân, dưới sự 
lãnh đạo của người anh 
hùng dân tộc Ga-ri-ban-đi, 
đã đóng vai trò quan trọng. 



Hình 22. Đoàn quân Ga-ri-ban-đi tiến vào Pa-léc-mô 

ngày 27-5-1860 
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Cùng thời gian đó, từ năm 1864 đến đầu năm 1871, nước Đức được thông 
nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bàng các cuộc chiến tranh chinh phục dưới sự lành 
đạo của quý tộc quân phiệt Phổ, đứng đầu là Thủ tướng Bi-xmác. 



Hình 23. Lề tuyên bố thông nhất Đức tháng 1 - 1871 
tại Cung điện Véc-xai 


ơ Nga, dưới áp lực các cuộc bạo động của nông nô, diễn ra dồn dập trong 
những năm 1858 - 1860, tháng 2 - 1861 Nga hoàng ban bô" “Sắc lệnh giải 
phóng nông nô”. Cuộc cải cách có tính chất tư sản này, dù rất hạn chế, đã mỏ 
đường cho nước Nga chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản. 

- Lập niên biêu các cuộc cách mạng tư sản ỏ châu Au trong những 
năm 60 của thế ki XIX. Nhùng cuộc cách mạng tư sản này đưa đến nhùng 
kết quả gỉ ? 


2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước A, Phi 

Trong thòi kì cách mạng công nghiệp, kinh tê tư bản chủ nghĩa ỏ Anh và 
Pháp phát triển nhanh chóng làm tăng nhu cầu tranh giành thị trường, đẩy 
mạnh việc xâm lược các nước ở phương Đông, đặc biệt là An Độ, Trung Quốc 
và khu vực Đông Nam A. 

Ấn Độ tù lâu là nơi tranh chốp giữa Anh và Pháp. Cuối thế ki XVII, Pháp phàl 
để cho Anh độc chiếm Ắn Độ. 
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Nãm 1840, Anh gây ra cuộc Chiến tranh thuốc phiện VỚI triéu đỉnh Mõn Thanh, 
mỏ đáu sụ xâm chiếm Trung Quốc. Sau đố, các nước khác như Mĩ, Pháp, Đức... 
đua nhau xâu xé Trung Quốc, bỉến Trung Quốc thành nước nứa thuộc địa. 
Đông Nam Á nồm giữa Ắn Độ và Trung Quốc, tiếp giáp vỏỉ Ấn Độ Dương và 
Thái Bình Dương, có một vị trí chiến lược quan trọng và giàu tài nguyên, nên sớm 
bị tư bàn phương Tây nhỏm ngố. Phi-líp-pin đà là thuộc địa của Tây Ban Nha 
từ thế kỉ XVI. Quàn đào In-đô-nê-xl-a bị Hà Lan xâm lược tù thế kỉ XVI - XVII. 
Nâm 1824, Anh bốt đầu xâm lược Miến Điện 0) ; đến cuối thế kì XIX, hoàn thành 
công cuộc chinh phục nước này. Mà Lai G> cũng rơi vào tay Anh. việt Nam, 
Cam-pu-chia, Lào lán lượt bị Pháp đô hộ. Xiêm <3> trỏ thành nơỉ tranh chấp thế 
lực giữa cóc nước Anh và Pháp. 

Châu Phi vào nửa đầu thê kỉ XIX còn là một lục địa bí hiểm đổi với các nước 
tư bán phương Tây. Các nước này mới đặt được một sô" càn cứ thương mại ở 
ven biển. Riêng Anh có thuộc địa Kếp ở Nam Phi, Pháp có thuộc địa An-giê-ri 
ở Bắc Phi. Đến nửa sau thê kỉ XIX, thực dân phương Tây mới tìm cách đi sâu 
vào đất liền. 

■Vỉ luôn luôn bị thúc đẩy bỏi nhu cổu vé những nơi tiêu thụ sàn phẩm, giai cấp 
tư sỏn xâm lấn khóp toàn câu. Nó xãm nhập vào khóp nơl, trụ lại ỏ khốp nơi 
và thiết lộp những môì liên hệ khốp noi. Nó buộc tốt cà các dân tộc phái 
thục hành phương thức sàn xuất tư bàn, nếu khống sẽ bị tiêu diệt; nó buộc 
tốt cà các dân tộc phài du nhập cỏi gọi là vân minh, nghĩa là phài trỏ thành 
tư sỏn. Nói tóm lọi, nó tạo ra cho nó một thế giới theo hình ỏnh của nó*. 

(Mác, Ảng-ghen - Tuyén ngôn của Đàng Cộng sởn) 

Kết quả là, hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa 
hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây. 

- Vì sao các nước tư bản phương Tây đây mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản 
đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới ? 

2. Dùng lược đổ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi 
đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào ?). 


(1) Nay là Mi-an-ma. 

(2) Nay là Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po. 

(3) Nay là Thái Lan. 
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Bài 4 

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 

VÀ Sự RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 

Thong trào đấu tranh của công nhân vào nủa đầu thếkỉXIX cố 
những hước tỉến mói. Trên cơ 6Ở phong trào công nhân, 
chủ nghĩa Mác ra đời vói “Tuyên ngổn của Đảng cộng eản" có 
ý nghĩa rất quan trọng. 


I - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 

1. Phong trào đập phá máy móc và bài công 

Cùng với sự phát triển công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành sớm ở 
Anh, rồi ở các nước khác. Lòng tham lợi nhuận, sự bóc lột nặng nề của giai cấp 
tư sản đà làm cho tình cảnh công nhân vô cùng khôn khổ. Họ phải làm việc từ 
14 đến 16 giờ mỗi ngày trong những điều kiện lao động vất vả đê nhận đồng 
lương chết đói. Đàn bà, trẻ em cũng phải làm việc nặng, lương thấp hơn đàn 
ông. Điểu kiện ăn ỏ rất tồi tàn. 



Hình 24. Lao động trẻ em trong hầm mỏ ỏ Anh 
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Nâm 1833. một "cống nhân" nhỏ tuổi đỏ kể : 

7ÔỈ nâm nay 12 tuổi, đở làm việc trong xưởng dệt tù nãm ngoái. Bỉnh quân 
mỗl ngày làm việc 12 giò 30 phút. Thỉnh thoáng còn phàl làm thêm giò*. 
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Một người khỏe kể : 

"Tôi dâ làm việc hal nâm ỏ dây, tù lúc 12 tuổi; hồng ngày phàỉ làm việc ló giò. 
GIÒ dãy tối khống chịu dược nữa, bị ốm nên dã dề nghị rút xuống 12 giò. 
òng chủ bào tôi: Nếu vộy thỉ mày ra khỏi nhà máy, đừng quay lạl nữa*. 

- Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em ? 

Vào cuối thê kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra 
mạnh mẽ ở Anh. Đầu thê kỉ XIX, phong trào này lan ra các nước khác như 
Pháp, Bỉ, Đức. Công nhân còn đấu tranh bằng hình thức bãi công, đòi tăng 
lương, giảm giờ làm. 

- Vì sao trong cuộc dấu tranh chống tư sản , công nhăn lại đập phá 
máy móc ? 

Trong quá trình đấu tranh, giai cấp công nhân đã thành lập các công đoàn. 

Cồng đoàn là tổ chúc nghé nghiệp của công nhân, có nhiệm vụ doàn kết, 
tổ chức họ đấu tranh đòỉ quyén lợi cho mình, nhu đòi tống lưong, giàm giờ 
làm, cài thiện điều kiện làm việc (vệ sinh môi trường, an toàn lao dộng...), 
giúp đỡ nhau khi gộp khố khân (ốm đau, tai nạn, thất nghiệp)... 


2. Phong trào công nhân trong nhửng năm 1830 - 1840 

Từ những năm 30 - 40 của thê kỉ XIX, giai cấp công nhân đả lớn mạnh, tiến 
hành đấu tranh chính trị, trực tiếp chông lại giai cấp tư sản. 

Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phô' Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng 
lương, giảm giờ làm và đòi thiết lập chê độ cộng hoà. Tinh thần đâu tranh của 
họ thể hiện qua kháu hiệu viết trên lá cờ “Sông trong lao động, chết trong 
chiến đấu”. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Năm 1834, thợ tơ Li-ông lại khởi nghĩa, 
đã chiến đấu quyết liệt với quân chính phủ trong bôn ngày. 

Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa, chông sự hà 
khác của chủ xưởng và điều kiện lao động tồi tệ. Cuộc khỏi nghĩa chỉ cầm cự 
được ba ngày rồi bị đàn áp đẫm máu. 

Từ năm 1836 đến nãm 1847, một phong trào công nhân rộng lớn, có tổ chức, 
đã diền ra ở Anh, đó là “Phong trào Hiến chương”. 
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Hình 25. Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Quốc hội 


Hình thức đốu tranh của phong trào này là mít tinh, biểu tình đưa kiến nghị 
(có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bẩu củ. tâng lưang. 
giàm giò làm cho ngưòỉ lao động. Phong trào cuối cùng bị dộp tốt nhung đò 
tỏ rõ tỉnh chất quần chúng rộng lớn. tỉnh tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét. 

Những cuộc đấu tranh của công nhân Pháp, Đức, Anh nêu trên cuối cùng 
đều bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lôi chính 
trị đúng đắn, nhưng đà đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân 
quốíc tê và tạo tiền để cho sự ra đời của lí luận cách mạng. 

- Trình bày các sự kiện chủ yêu vẻ phong trào công nhãn trong 
nhửng năm 1830 - 1840. 

- Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Au 
trong nửa đầu thế ki XIX. 


II - Sự RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 

1. Mác và Ảng-ghen 

Các Mác sinh nàm 1818 trong một gia đình trí thức gốíc Do Thái ờ thành phô' 
Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác nôi tiếng thông minh; năm 23 tuổi đỗ Tiến sĩ triết học. 
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Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa cộng tác với các báo có khuynh hướng cách 
mạng. Bị trục xuất khỏi Đức, năm 1843 Mác sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và 
tham gia phong trào cách mạng ỏ Pháp. 

Trong những bòỉ viết của mình. Mác kết luận : Giai cốp vô sàn được vũ trang 
bồng lí luận cách mạng sẽ đàm đương sứ mệnh lịch SỪ giỏi phóng loài người 
khỏi ách áp bức bóc lột. 

Phri-đrích Ảng-ghen sinh năm 1820 trong một gia đình chủ xưởng giàu có ở 
thành phô" Bác-men, thuộc vùng công nghiệp phát triển nhất của Đức thời đó. 
Hiểu rõ thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản, ông tỏ ra khinh ghét chúng. 
Năm 1842, ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi khô của những người công nhân, 
công bô" nhiều bài viết, trong đó có cuốn Tinh cảnh giai cấp công nhân Anh. 

Ảng-ghen cho ràng giai cốp vô sàn không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư 
bàn mà còn là một lục lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cốp tư sàn 
và tụ giòi phóng khỏi mọi xiềng xích. 

- Nêu điểm giông nhau trong tư tưởng của Mác và Ảng-ghen. 
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Năm 1844, Ảng-ghen từ Anh sang Pháp và gặp Mác ; từ đó bắt đầu một tình 
bạn lâu dài, bền chặt và cảm động giữa hai nhà lí luận cách mạng lỗi lạc. 

2. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản” 



Hình 28. Trang bìa 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản . 
xuất bản lần đầu tiên ở Anh 
tháng 2 - 1848 


Trong thời gian ở Anh, Mác và Ang-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của 
công nhân Tây Au là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành 
“Đồng minh nhừng người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô 
sản quốc tê. Hai ông được uỷ nhiệm soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh. 
Tháng 2 - 1848, cương lĩnh được công bô" ở Luân Đôn dưới hình thức một bản 
tuyên ngôn - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

Tuyên ngôn gốm có Lòi mỏ đáu và bốn chương. Lòi mỏ đâu nêu mục đích, 
nguyên vọng của những người cộng sàn. 

Tuyên ngôn nêu rỗ quy luột phát triển của xồ hội loài người là sụ thống lợi của 
chù nghĩa xở hội. Tuyên ngốn nhân mạnh vai trò cùa giai cấp vô sàn là lục 
lượng lột đổ ché độ tư bàn và xây dụng chế độ xở hội chủ nghĩa. 

Tuyên ngôn kết thúc bàng lời kêu gọỉ : "Vô sán tốt cỏ các nước đoàn 
kết lại r. 
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Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, bao gồm những luận điểm cơ bản về sự phát triển của xà hội và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

- “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào ? Nội dung 

chủ yểu của nó. 

3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 - Quốc tế 

thứ nhất 

Trong những năm cách mạng 1848 - 1849, giai cấp công nhân nhiều nước ở châu 
Âu đà đứng lên đâu tranh quyết liệt chống áp bức bóc lột. Ngày 23 - 6 - 1848, 
công nhân và nhân dân lao động Pa-ri lại khỏi nghĩa, dựng chiến luỹ và chiến đâu 
anh dũng liên tục trong bốn ngày. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu, nhưng - 
như Mác nhận định, “đây là trận đánh lớn đầu tiên giữa hai giai cấp phân chia xã 
hội hiện nay”. 

0 Đức, công nhân và thợ thủ công cũng nổi dậy. Sợ hãi trước phong trào 
quần chúng, tư sản Đức không quyết liệt đấu tranh chông thê lực phong kiến. 
Tuy vậy, phong trào cách mạng vẫn tiếp tục phát triển. 

Tù sau cách mạng 1848 - 1849 đến nâm 1870. chế độ tư bàn đạt được sụ 
thống lợi đối vói chế độ phong kiến trên phạm vỉ thế giới. Tuy thành quỏ cách 
mạng roi vào tay giai cấp tư sàn. song công nhân củng đã trưởng thành 
trong đốu tranh, nhộn thức rỏ hon về val trò giai cốp mình và tinh thổn đoàn 
kết quốc tế của công nhân. 

- Phong trào công nhản từ sau cách mạng 1848 - 1849 dến năm 1870 có 
nét gì nổi bật ĩ 

Ngày 28 - 9 - 1864, trong cuộc mít tinh lớn ỏ Luân Đôn có đại biểu công nhân 
nhiều nước tham gia, Hội Liên hiệp lao động quốc tê được thành lập (sau đi 
vào lịch sử với tên gọi Quốc tế thứ nhất). Mác là đại biểu của công nhân Đức, 
được cử vào Ban lành đạo và trở thành linh hồn của Quốíc tê thứ nhất. 

Từ khi thành lập đến năm 1870, Quổíc tê thứ nhất vừa tiến hành truyền bá 
học thuyết Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đây phong trào công nhân 
quốc tế. 

Nâm 18Ó8. ỏ Anh nổ ra cuộc bởl công lớn. chủ tư bàn Anh định đưa công 
nhân Pháp sang làm việc nhàm làm thốt bạl cuộc bâl công. Do sự thuyết 
phục của Quốc tế thứ nhốt, công nhãn Pháp đã từ chối sang Anh làm việc. 
Cuối cùng, cuộc bãi công của cống nhân Anh thống lợi. 
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Trong những nỏm 18Ó8 -1869, công nhân mỏ ỏ Bỉ dở liên tục bài công ; chính 
phủ Bi ra lệnh khủng bố, tàn sát nhiều người. Quốc tế thứ nhốt đò kêu gọi 
công nhãn các nưóc quyên góp, ủng hộ công nhãn Bi. 

- Nêu vai trò của c. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) 
của c. Mác và Ph. Ăng-ghen. 

2. Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân 
quốc tế. 
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Chương II 

CÁC NƯỚC ÂU - MĨ 

CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


^■Bài 5 

CÔNG XÃ PA-RI 1871 

Nước Phấp bại trận: mâu thuẫn giaicấp càng eâu eắc. công xã 
Pa-ri ra đòi, trà thành nhà nước kiểu mói và có ý nghĩa lích ôủ 
tớ lán. 

I - Sự THÀNH LẬP CỔNG XẢ 

1. Hoàn cảnh ra đời của Công xà 

Nhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thông 
nhất nước Đức, Pháp tuyên chiến với Phổ 0). 

Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra trong điểu kiện không có lợi 
cho Pháp. 

Trói vốỉ Phổ. quân Pháp chưa chuđn bỊ chu đáo để tham gia chiến tranh : 
quân độỉ chưa được huốn luyện kì càng, thiếu sụ chỉ huy thống nhốt, thiếu vù 
khí. trang thiết bị. ngay cá kế hoạch tác chiến cũng không có. 

Ngày 2 - 9 - 1870, Hoàng đê nước Pháp là Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ 
quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bát làm tù binh tại thành Xơ-đăng 
(gần biên giới Pháp - Bỉ). 


(1) Thời đó. Phò lil vương qucỉc lớn nhất ỏ Đức. có lực lượng quân sự hùng mạnh và hiếu chiên, 
giữ vai trò chủ đạo trong chiến tranh vổi Pháp. 
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Được tin đó, ngày 4 - 9 - 1870, nhân dân Pa-ri, phần lớn là công nhân và 
tiểu tư sản, đã đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi 
thành lặp chê độ cộng hoà và bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”. Chính phủ lâm thời 
tư sản được thành lập, mang tên “Chính phủ vệ quốíc”. 

Theo đà chiến thắng, quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri. 
Chính phủ tư sản vội vã xin đình chiến. Bâ't chấp thái độ đầu hàng và hành 
động đàn áp phong trào đấu tranh của chính phủ tư sản, nhân dân Pa-ri kiên 
quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

- Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhàn dân Pháp trước tình hình 
đất nước sau ngày 4 - 9 - 1870 như thể nào ? 

2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871. Sự thành lập Công xà 

Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản đóng ở Véc-xai với nhân dân Pa-ri (do uỷ ban 
Trung ương Quốc dân quân chỉ huy) ngày càng tăng. Chi-e - người nám vai trò 
quyết định trong chính phủ mới, ra lệnh tước vủ khí của Quốc dân quân, hòng bắt 
hết các uỷ viên của Ưỷ ban Trung ương. 

Ba giờ sáng 18-3-1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri), 
nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh 
mè của nhân dân. Công nhân Pa-ri và gia đinh họ kéo đến ngày càng đông để 
hổ trợ cho các chiến sĩ Quốc dân quân. Quân Chi-e bị vây chặt. Bọn chỉ huy điên 
cuồng ra lệnh bắn vào nhân dân nhưng binh lính không tuân lệnh. Họ ngả về 
phía nhân dân, tước vũ khí của chúng. 

Ảm mưu chiếm đồi Mông-mác của Chi-e bị thất bại. Chiến sự củng diễn ra ở 
các nơi khác với thang lợi của Quốc dân quân. Cuộc chiến đấu kết thúc khi nhân 
dân làm chủ Pa-ri. Quân chính phủ tháo chạy về Véc-xai. Ưỷ ban Trung ương 
Quốc dân quân đám nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời. 

Ngày 26 - 3 - 1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo 
nguyên tắc phố thông đầu phiếu. 86 đại biêu đã trúng cử, hầu hết là công nhân 
và trí thức, đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri. 

- Trình bày diễn biên chính của cuộc khỏi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871. 


II - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XẢ PA-RI 

Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là Hội đồng Công xã, vừa ban bô" pháp 
luật, vừa lập các uỷ ban thi hành pháp luật. 
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Hình 30. Sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xà (tháng 4-1871) 


Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, 
thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân. Công xà đà 
ban bô" và thi hành các sác lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân : 

- Tách nhà thò khỏi hoạt động của Nhà nước, nhà trường không được dạy 
kinh Thánh. 

- Giao cho cống nhãn quởn lí những xl nghiệp của bọn chủ bỏ trốn. 

- Quy đinh về tiền lưong tối thiểu, giàm lao động ban đêm, cốm cúp phạt, 
đánh dập công nhân. 

- Hoàn trà tiền thuê nhà, hoởn trà nọ. 

- Quy định giá bán bánh mỉ. 

- Thục hiện chế độ giáo dục bót buộc, mỉễn học phí. 

Công xã Pa-ri trở thành một Nhà nước kiểu mới. 

- Những chính sách của Công xả Pa-ri phục vụ quyền lợi cho ai ĩ 

III - NỘI CHIẾN ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH sử CỦA CÔNG XẢ PA-RI 

Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng õ, 
phần lớn các pháo đài ỏ phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiêm lại. 
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Đổu thỏng 5-1871. chính phủ Chi-e kí hoà ước với Đức. cát cho Đức tỉnh 
An-dát và một phân tỉnh Lo-ren giàu cố. chịu bồi thường 5 tỉ phrâng vàng. 
Đáp lợi. Đúc thỏ 10 vạn tù binh dể Chi-e có thêm lục lượng chống lại Công xõ. 

- Tại sao Đức ủng hộ Chính phủ Véc-xaì trong việc chống lại Công xả Pa-rỉ ĩ 

Ngày 20 - 5, quân chính phủ Véc-xai bát đầu tổng tấn công vào thành phố! Từ 
đó diễn ra cuộc chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, góc phô", kéo dài cho đến 
ngày 28 - 5 - 1871, lịch sử gọi là ‘Tuần lể đẫm máu”. Nhân dân lao động Pa-ri, 
kê cả người già, phụ nữ, trẻ em đều tham gia chiến đấu. Trận chiến đâ"u cuôì 
cùng của các chiên sĩ Công xà diễn ra ở nghĩa địa Cha La-se-dơ ngày 27 - 5. 



Hình 31. Cuộc chiến đấu trên chiến luỷ 


Tuy chỉ tồn tại 72 ngày, nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa thực sự lớn lao. 
Công xà là hình ánh của một chê độ mới, xã hội mới, là sự cổ vù nhân dân 
lao động toàn thê giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn. 
Công xã để lại nhiều bài học quý báu : cách mạng vô sản muôn thắng lợi phải 
có Đáng cách mạng chân chính lành đạo, thực hiện liên minh công nông ; phải 
kiên quyết trân áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

- Cuộc chiến đấu giửa chiến sĩ Còng xá Pa-rỉ và quăn Véc~xai diễn ra 
như thế nào ? 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xâ Pa-ri ? 

2. Lập nièn biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri. 

3. Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới ? 

4. Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri. 


Bài 6 

CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 
CUỐI THÊ KỈ XIX - ĐẦU THẺ KỈ XX 

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, chủ nẹhĩa tư hẳn chuyển eana 
giai đoạn chủ nghĩa tư hẳn độc quyên hay chỏ nghĩa đế quốc, 
tiêu hiểu là Anh, Phắp, Đức, Mí. tình hình kinh tế, chính sách đối 
nội, đối ngoại của cốc nước này có nhiều thay đẩ quan trọng. 

I - TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỈ 

1. Anh 

Từ vị trí dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, cuối thế kỉ XIX công 
nghiệp Anh phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức. Anh mất dẩn vị trí độc 
quyền công nghiệp, xuống hàng thứ ba thê giới. 

Nguyên nhôn chủ yếu lò do cống nghiệp ỏ Anh phát triển sớm. hàng loạt 
máy móc. trang thiết bị dổn dân trỏ nên lạc hộu. Giai cấp tu sỏn Anh lại chú 
trọng đâu tư vào cóc nưốc thuộc địa hon là đâu tư. đổi mớỉ và phớt triển 
công nghiệp trong nước. 

- Vì sao giai cấp tư sàn Anh chú trọng dầu tư vào các nước thuộc dịa ? 

Tuy mất vai trò bá chủ thê giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn 
đau thê giới về xuất khau tư bản, thương mại và thuộc địa. Đầu thê kỉ XX, 
nhiều công ti độc quyển về công nghiệp và tài chính ra đời, từng bước chi phối 
toàn bộ đời sống kinh tê của đất nước. Có thê lực nhất là 5 ngân hàng ỏ 
Luân Đôn, chiếm 40% sô" vốn đầu tư của nước Anh. 
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Về chính trị, Anh vẫn là nước quân chủ lập hiến. Hai đảng - Đảng Tự do và 
Đảng Bảo thủ, thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 

Đây mạnh xâm lược thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu của giới cầm 
quyền ở Anh. Đến nãm 1914, khi thê giới đâ bị các nước đê quổíc chia xong, 
thuộc địa Anh rộng tới 33 triệu km 2 với 400 triệu người, bàng 1/4 diện tích và 
1/4 dân sô' thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp. 

Lê-nin gọi chủ nghĩa đê quô'c Anh là “chủ nghĩa đê quốc thực dân”. 

Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn. được gọi là “đế quốc mà Một Tròi 
không bao giò lộn", trài dàl tù Niu Dỉ-lân. ô-xtrây-ll-a, Ắn Độ. AI Cộp. Xu- đâng, 
Nam Phi. Ca-na-da cùng nhiều vùng dốt khác ỏ châu Á. chốu Phi và các 
đào trên đại dưong. 

- Trình bày nguyên nhản chỉnh dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp 
của Anh. 

- Nêu đặc điếm của chủ nghĩa đế quốc Anh. 

2. Pháp 

Do hậu quả của chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871), nhịp độ phát triển 
công nghiệp của Pháp chậm lại. Công nghiệp Pháp từ hàng thứ hai thế giới 
(sau Anh), đến cuối thê kỉ XIX tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh). 

Tuy nhiên, vào đầu thế kỉ XX, một sô' ngành được phát triển : đường sắt, 
khai mỏ, luyện kim, thương mại. Một sô' ngành công nghiệp mới ra đời và tàng 
trưởng râ't nhanh : điện khí, hoá chả't, chê tạo ô tô... Nông nghiệp vẫn trong 
tình trạng sản xuất nhỏ, gặp khó khăn trong việc sử dụng máy móc và kĩ thuật 
canh tác mới. Trong bồì cảnh đó, các công ti độc quyền ra đời và dần dần chi 
phối nền kinh tê Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. 

2/3 số tu bỏn trong nuốc thuộc về 5 ngân hàng, phán lớn đổu tư ra nước ngoài. 
Nâm 1914, Pháp xuốt khđu 60 ti phrâng, trong đó hon một nửa cho nước Nga 
vay, cỏn lại cho Thổ Nhĩ Kì, các nước Cạn Đỏng, Trung Âu và Mỉ La-tinh vay, chỉ 
có 2 - 3 ti đưa vào thuộc địa. 

Lê-nin nhận xét chủ nghĩa đê quốc Pháp là “chủ nghĩa đê quốc cho vay lãi”. 

Về chính trị, từ sau cách mạng 4 - 9 - 1870, nền Cộng hoà thứ ba* 1 ) ỏ Pháp 
được thành lập. Chính phủ cộng hoà thi hành các chính sách đàn áp nhân dân, 
tích cực chạy đua vù trang và tăng cường xâm lược thuộc địa. 


(1) Nền Cộng hoà thứ nhất ra đòi trong thời kì cách mạng 1789 : nền Cộng koà thứ hai 

ra đời trong cách mạng 1848 - 1849 ỏ Pháp. 
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Phóp Củng có hệ thống thuộc địa đứng thứ hai thế giới, bàng 1/3 diện tích 
thuộc địa của Anh. Đó là các thuộc dịa ỏ châu Phi (An-giê-ri, Tuy-ni-di, 
Ma-rốc, Ma-đa-ga-xca...), ỏ châu Á (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chla) và một số 
đào trên Thái Bình Dương. 

- Các tỏ chức độc quyền ở Pháp ra dời trong điêu hiện kinh tế như thế nào ĩ 

- Tại sao nói chủ nghĩa dế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lài” ĩ 


3. Đức 

Từ khi đất nước được thông nhất (18 - 1 - 1871), Đức phát triển rất nhanh 
trên con đường tư bản chủ nghĩa. Sau vài thập niên, Đức vượt Pháp, đuổi kịp 
rồi vượt Anh, trở thành nước đứng đầu châu Âu, thứ hai thê giới (sau Mĩ) về 
sản xuất công nghiệp. Năm 1913, sản lượng gang, thép của Đức gấp đôi Anh. 
Sự phát triển nhanh chóng của Đức là do giành được nhiều quyển lợi từ Pháp 
sau chiến tranh Pháp - Phổ và ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa 
học - kĩ thuật vào sản xuất. 

Cuối thê kỉ XIX, quá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản đã diễn ra 
ỏ Đức, dẫn đến việc hình thành các công ti độc quyền về luyện kim, than đá, 
điện, hoá chất... chi phôi nền kinh tê Đức. 

Điển hình lò công ti than đá vùng Rai-nơ - Ve-xpha-len thành lộp nãm 1893, 
đến nâm 1910 đà kiểm soát hơn 50% tổng sàn lượng than toàn quốc và 95% 
sàn lượng than vùng Rua (vùng công nghiệp lớn nhốt của Đức). 

Về chính trị, Đức theo thê chê liên bang. Mặc dù có Hiến pháp, có Quốc hội, 
Đức vẫn là nhà nước chuyên chê dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản 
độc quyển. Nhà nước đó thi hành chính sách đốì nội, đốì ngoại phản động : 
đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, tích cực 
chạy đua vũ trang. Nước Đức tiến sang giai đoạn đê quốc chủ nghĩa khi phần 
lớn đất đai trên thê giới đã trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của Anh, 
Pháp. Như “con hố đói đến bàn tiệc muộn”, giới cầm quyền Đức hung hãn đòi 
dùng vù lực để chia lại thị trường, chia lại các khu vực ảnh hưởng trên thê giới. 

Chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quô'c quân phiệt, hiếu chiến”. 

- Các công ti dộc quyền ở Đức ra đời trong diều kiện kinh tế như thế nào ? 

- Nêu đặc điểm của dê quốc Đức và giải thích. 
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4. Mĩ 

Trong sô'các nước công nghiệp tiên tiến, Mĩ có nền kinh tế phát triển mạnh 
nhất. Trong 30 năm cuô'i thê kỉ XIX, Mĩ từ vị trí thứ tư (sau Anh, Pháp, Đức) 
nhảy vọt lên đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. Năm 1894, sản phẩm 
công nghiệp của MI đã gấp đôi Anh và bằng 1/2 các nước Tây Au gộp lại. 

Công nghiệp Mĩ phởt triển trong điẻu kiện thuộn lọi : tài nguyên thiên nhiên 
phong phú. thị trường trong nưóc không ngùng mỏ rộng, thu hút hàng chục 
triệu nhân lục nhộp cư của thế giói (nhốt là tù châu Âu), ứng dụng khoa học - 
Iđ thuột và họp lí hoá sàn xuốt, lợi dụng nguôn dổu tư của châu Âu và hoàn 
cành hoà bình lâu dàl để phát triển kinh tế. 

Cuốỉ thế kỉ XIX - đắu thế kỉ XX, ỏ Mì xuất hiện các công ti độc quyền 
khổng lồ, có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, chính trị. Đứng đầu các công ti 
đó là những ông “vua” như “vua dầu mỏ” Rôc-phe-lơ, “vua thép” Moóc-gan, 
“vua ô tô” Pho... 

Công ti thép cùa Moóc-gan thành lộp nãm 1903, kiểm soát 60% sàn lượng 
thép. Công ti còn có 5000 ha mỏ than. 1600 km đưòng sốt, 100 tàu thuý. 
Công ti dâu mỏ của Rốc-phe-lo kiểm soát 90% ngành sàn xuốt dổu mỏ với 
70 000 km đưòng ống dân dâu, hàng trâm tàu biển và kho tàng ỏ trong và 
ngoài nưốc, đổng thòi có tài sàn lớn trong các ngành hoi đốt, diện khí, luyện 
kim...Hai tộp đoàn trên lũng đoạn ngành ngân hàng, nốm trong tay 1/3 số 
vốn ngân hàng toàn nước Mĩ. 

Nông nghiệp cũng đạt được những thành tựu lớn. Nhờ điều kiện tự nhiên 
thuận lợi (đất đai bao la và màu mỡ), phương thức canh tác hiện đại (trang trại, 
chuyên canh, cơ giới hoá), Mĩ đà trở thành nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm 
cho châu Âu. 

Chê độ chính trị Mĩ đề cao vai trò Tổng thông do hai đảng - Đáng Cộng hoà 
và Đảng Dân chủ, thay nhau cầm quyền, thi hành các chính sách đốì nội, đôi 
ngoại phục vụ giai cấp tư sản. 

Vào những thập niên cuối thê kỉ XIX, khi các nước đê quốc Tây Ảu tăng 
cường xâm chiếm thuộc địa thì Mĩ mải miết khai thác những vùng đất rộng 
lớn ỏ miền Trung và miền Tây, mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương. 
Cuô'i thế kỉ XIX, Mĩ tăng cường bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương, gây 
chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực 
Trung, Nam Mĩ bằng sức mạnh của vũ lực và đồng đôla Mĩ. 
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- Các công ti dộc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tê như 
thê nào ? 

• Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp” ĩ 

II - CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG ở CÁC NƯỚC ĐẾ Quốc 

1. Sự hình thành các tô chức độc quyển 

Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mè làm xuất hiện việc cạnh tranh gay 
gắt, tập trung sản xuất và tư bản. Các công ti độc quyền lớn hình thành, chi phối 
đời sổng xã hội. 

- Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thê kì XIX - dầu thê 
kỉ XX, hãy nêu đặc diêm chung, nôi hật trong sự phát triển kinh tê của các 
nước dó. 



Hình 32. Tranh đương thời nói về quyển lực của các tó chức độc quyền ở Mĩ 
(chữ trên mình mãng xà : monopoly - độc quyển) 


- Quan sát hình 32, em háy cho biết quyên lực của các tô chức dộc quyên 
ở Mĩ dược thê hiện như thê nào ĩ 
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2. Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuấn bị chiến tranh chia lại thế giới 

Từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây tăng cường xâm lược thuộc địa để 
đáp ứng những yêu cầu phát triển của chủ nghĩa đê quốc. Đến đầu thế kỉ XX, 
“thê giới đã bị phân chia xong”. 

Lược đổ dưới đốy thể hiện cóc nước dế quốc lớn dở chia nhau xôm chiếm 
các nưóc nhỏ yếu trên thế giới: 


BẮC BẴNG DƯƠNG 




V///A Mỉ vá các thuộc ơịa 1 1 Phâp và các thuộc địa t=\ oếquốcNga 

ộ 


1 B Anh và các thuộc địa ESI Đức và các thuộc địa 



Hình 33. Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX 


- Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thê giới và các kiến thức đà học, 
ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ. 

- Tại sao các nước đế quốc tàng cường xâm lược thuộc địa ? 

CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản 
xuất còng nghiệp ở hai thời điểm : 1870,1913. Hãy điền vào ô trống tên các 
nuớc như nội dung đã học: 
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2. Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các 
đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ). 

3. Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước 
đế quốc như thế nào ? 


Bài 7 

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Quốc TẾ 
CUỐI THÊ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thếkỉ XK phong trào công nhân guốc 
tếphất triển, Quốc tế thứ hai ra đòi. 

Cách mạng Nga 1905 - 1907 bùng nổ, làm suy yếu chế độ 
Nga hoàng. 

I - PHONG TRÀO CỔNG NHÂN Quốc TẾ cuối THẾ KỈ XIX. QUỐC TẾ 
THỨ HAI 


1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kí XIX 

Vào 30 năm cuối thế kỉ XIX, trong các nước tư bản Âu - Mĩ, mâu thuẫn giữa 
tư sán và vô sản ngày càng trở nên sâu sắc. Giai cấp công nhân đá tiến hành 
các cuộc đấu tranh chống lại mọi thủ đoạn áp bức của giai cấp tư sản. 
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ở Anh. nhiều cuộc bốl công lớn đà nổ ra. độc biệt lở cuộc đốu tranh của 
công nhân khuân vác Luân Đôn đà buộc chủ phài tâng lương (nâm 1889). 
ở Pháp, nâm 1893 cống nhốn giành thống lợi trong cuộc bâu củ Quốc hội. 
ở Mĩ. đâu nâm 188Ó nhiều cuộc bãi cống lớn nổ ra trong toàn quốc. 
Ngày 1 - 5 • 1886, hơn 350 000 công nhãn đỉnh công, xuống đường bỉểu tỉnh 
đòi ngày làm 8 giò. Cuộc đình công lan ra trên 11 000 nhà máy, xí nghiệp, 
hổm mỏ ; độc biệt là cuộc biểu tình của 40 vạn công nhân Sl-ca-gô. Tuy bị 
đàn áp, nhưng đở có 50 000 ngưòỉ được quyến làm việc 8 glò/ngày. Tù nâm 
1889, ngày 1 - 5 trỏ thành ngày Quốc tế lao động. 



Hình 34. Cuộc hiểu tình của công nhân Niu Oóc năm 1882 
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Sự phát triển của phong trào công nhân cùng với ảnh hưởng sâu rộng của 
chủ nghĩa Mác dẫn tới sự thành lập các tổ chức chính trị độc lặp của giai cấp 
công nhân ở mỗi nước. 

- Nâm 1875, Đỏng Xò hội dãn chủ Đúc ra đờỉ. 

- Nồm 1879, Đỏng Công nhân Pháp được thành lộp. 

- Nâm 1883, Nhóm Giỏi phóng lao dộng Nga hỉnh thành. 

- Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhản thê giới vẫn 
tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX ì 


2. Quốc tế thử hai (1889 - 1914) 

Sự ra đời của những tố chức công nhân ở các nước đòi hỏi thành lập một 
tổ chức quốc tê mới thay thê cho Quốc tê thứ nhất. 

Ngày 14 - 7 - 1889, kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biếu 
công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pa-ri, tuyên bô' thành lập Quốc tế thứ hai. 
Đại hội đà thông qua các nghị quyết quan trọng : sự cần thiết phải thành lập 
chính đảng của giai cấp vô sản ở mồi nước ; đấu tranh giành chính quyền, đòi 
ngày làm 8 giờ và lấy ngày 1-5 hằng năm làm ngày đoàn kết và biểu dương 
lực lượng của giai cấp vô sản thê giới. 

Hoạt động của Quốc tế thú hai trài qua hai giai đoạn : 

- Giai đoạn một (tù nởml889 đến nõm 1895): Dưới sụ lành đạo của Ảng-ghen, 
Quốc tế thứ hai đở có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển 
phong trào công nhân thế giới. 

- Giai đoạn hai (tù nãm 1895 đến nâm 1914): Sau khi Ảng*ghen tù trán (1895), 
các đỏng trong Quốc tế thứ hal không những xa ròi dường lôi đốu tranh 
cách mang, thoá hiệp với tư sàn, khỏng tích cục chống chỉến tranh đế 
quốc, mà cỏn dây quân chúng nhân dân vào những cuộc chiến tranh vì 
quyền lọi của bọn dế quốc gây chiến. 

Khi Chiến tranh thê giới thứ nhất bùng nố vào năm 1914, Quốc tê thứ hai 
đi đến chồ phân hoá và tan rã. Các nghị quyết, tuyên ngôn chỉ còn là lời nói 
suông. Trên thực tế, các đảng của Quốc tê thứ hai, trừ Đảng Công nhân xã hội 
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dân chủ Nga, đều đà ủng hộ chính phủ tư sản đê quốíc. Ngọn cờ đâ'u tranh cho 
sự nghiệp của giai cấp công nhân, cho sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác, từ đây 
đã thuộc về Đáng Công nhân xã hội dân chủ Nga với lãnh tụ là Lê-nin. 

- Hoàn cảnh ra dời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rả ? 


II - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA VÀ cuộc CÁCH MẠNG 1905 - 1907 

1. Lê-nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga 



V. I. Lê-ninO) sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến hộ. Ngay 
từ thời sinh viên, Lê-nin đã tham gia phong trào cách mạng chống Nga hoàng. 
Năm 1893, Lê-nin đến thủ đô Pê-téc-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm công 
nhân mácxít ỏ đây. Sau khi bị bắt và bị đày đi Xi-bia, Lê-nin sống ở nước ngoài 
một thời gian, đến năm 1903 thành lập Đáng Công nhân xã hội dân chủ Nga 
với Cương lĩnh cách mạng. 


(1) V. I. Lê-nin là bí danh hoạt dộng cách mạng của Vla-đi-mia 1-lích Ư-li-a-nỐp. 

(2) Đại hội lần 1 được tiến hành vào năm 1898. nhưng trên thực tế Đại hội lần II (1903) 
mới được coi là Đại hội thành lập Đảng Công nhân XHDC Nga. 
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Cương lĩnh khổng định nhiệm vụ chủ yếu của Đàng lở tiến hành càch 
mạng xở hộỉ chủ nghĩa, đánh đổ chính quyẻn của giai cốp tư sàn, thành 
lộp chuyên chinh vố sàn. Trước mốt là đánh đổ chế độ Nga hoàng, 
thành lộp nước cộng hoà, thi hành những CỎI cách đôn chủ, giỏi quyết 
vốn đề ruộng đốt cho nống dân. 

Lê-nin và Đáng Công nhân xã hội dân chủ Nga dần dần trở thành lực lượng 
lành đạo phong trào cách mạng ở Nga. 

- Tìm hiếu và trình bày nhùng nét chinh vẻ cuộc đời và hoạt động cách 
mạng của Lê-nin. 

- Nhửng diêm nào chửng tỏ Đảng Công nhàn xã hội dân chủ Nga là 
đảng hiểu mới ĩ 


2. Cách mạng Nga 1905 - 1907 

Đầu thê kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng. Nhiều nhà máy 
bị đóng cửa, sô" công nhân thất nghiệp ngày càng tăng, tiến lương giảm sút, 
ngày lao động kéo dài từ 12 đến 14 giờ, điều kiện sống rất tồi tệ. Nhân dân ngày 
càng chán ghét chê độ Nga hoàng thối nát. Chê độ Nga hoàng lại còn đẩy nước 
Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản (1904 - 1905) để tranh giành thuộc địa. 
Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra với các khẩu hiệu “Đả đảo 
chuyên chê ”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ ”. Lớn nhất là phong trào 
của công nhân, nông dân và binh sĩ, diễn ra trong những năm 1905 - 1907. 

Ngày chủ nhạt 9-1-1905,14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đỉnh không mang 
theo vù khí kéo đến trước Cung điên Mùa Đông (cung diện của Nga hoàng) 
dể đưa bàn yêu sách lén nhà vua. Nga hoàng Nỉ-cô-laỉ II ra lệnh cho quân đội và 
cành sát nổ súng vào đoàn biểu tình. Gần 1000 người chết, 2000 nguòỉ bị thương. 
Làn sóng câm phân của nhãn dân lan ra khốp nơl. Hưỏng úng lòi kêu gọỉ của 
những người bôn-sê-vích, công nhân nổi dộy cổm vù khí, dựng chiến lưỷ khỏi 
nghỉa. Xung đột đổ máu giữa công nhân và cánh sát Nga hoàng diẻn ra trên các 
dường phố. 

Tháng 5 -1905, nông dân nhiều vùng nổi dộy, đánh phá dinh cơ của địa chủ 
phong kiến, thiêu huỷ vân tự, khế ưốc, lây của người giàu chia cho người 
nghèo. Tháng 6 - 1905, thuỷ thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khỏi nghĩa. Nhiều 
đơn vị hài quân, lục quân khác cũng nổi dộy. 
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Hình 36. Thuỳ thủ tàu Fô-tem-kin 


Đỉnh cao của cuộc đấu tranh là khỏi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va 
tháng 12 - 1905. Các chiến sĩ cách mạng đà chiến đấu vô cùng anh dũng 
trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá 
chênh lệch. 

Phong trào đấu tranh trên toàn nước Nga còn kéo dài đến giữa năm 1907 
mới chấm dứt. 

Tuy thất bại, song Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã giáng một đòn chí tử vào 
nền thông trị của địa chủ và tư sản. Nó làm suy yếu chê độ Nga hoàng và là 
bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sê diễn ra vào 
năm 1917. Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã có ảnh hưởng đến phong trào giải 
phóng dân tộc ỏ các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

- Trình bày nguyên nhản và diễn biên của Cách mạng Nga 1905 - 1907. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân 
cuối thè kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 - 1907. 
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Bài 8 

Sự PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC 
VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX 


Trong cốc thếkỉXYÌỈỈ - XỈX, những thành tựu vềkTthuật, khoa học 
cỗ tác dụng lón dối vói đờí 6ống xã hội loài người. Văn học, 
nghệ thuệt đã giữ val trò quan trọng trong cuộc đấu tranh vi 
quyền ồổng và hạnh phúc cua nhân dân. 


I - NHỮNG THÀNH Tựu CHỦ YẾư VỂ KÌ THUẬT 

Trong lĩnh vực công nghiệp, từ nửa sau thê kỉ XVIII sản xuất bằng máy móc 
được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Ảu - Mĩ, tạo nên 
cuộc cách mạng công nghiệp. 

Kì thuột luyện kim được còi tiến làm tâng nhanh sàn xuốt thép. Cuốỉ thế ki XIX, 
phát minh ra phương pháp sàn xuốt nhôm nhanh, rẻ. Nhiều máy chế tạo 
công cụ (máy tiện, máy phay...) ra đòi; nhiểu nguón nhiên liệu mới được sủ 
dụng trong công nghiệp như than đà, dổu mỏ. sốt trỏ thành nguyên liệu chủ 
yếu đề chế tạo máy móc, xây dụng đường sốt. Độc biệt, máy hơi nước được 
sù dụng rộng rỏi. 

Việc phát minh ra máy hơi nước cũng làm cho ngành giao thông vận tải tiến 
bộ nhanh chóng. 
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Nãm 1807, một kĩ sư người Mĩ là Phơn-tơn đống được tàu thuỷ chạy bàng động 
cơ hơi nước đáu tiên. Hơn 10 nâm sau. một tàu thuỷ đở vượt Đại Tây Dương. 
Nâm 183Ó, có hơn 500 tàu thuỷ hoạt động ỏ các hàl câng của Anh. 

Đâu móy xe lùa chạy bàng hơl nước được chế tạo ỏ Anh tù nâm 1802, chạy 
trên đường lót đá. Nâm 1814, Xtl-phen-xơn - một thọ máy ngưòỉ Anh, đò chế 
tạo được loại xe lủa chạy trên đường sốt kéo nhỉẻu toa VỐI tốc độ nhanh 
(8 toa, 6 km/giò). Nâm 1830, cỏ thế giới mớl có 332 km đường sốt; nâm 1870 - 
độ dài đường sốt đã lén tói khoảng 200 000 km. 

Giữa thế kỉ XIX, mỏy điện tín được phát minh ỏ Nga và Mỉ. Một người Mì là 
Moóc-xơ sáng chế ra bàng chữ CÓI cho điện tín gổm những gạch và chốm. 

Trong nông nghiệp, cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh 
tác. Sang thế kỉ XIX, phân hoá học được sử dụng. Máy kéo chạy bằng hơi nưóc, 
máy cày nhiều lười, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi. 

Trong lĩnh vực quân sự, nhiều vũ khí mới được sản xuất : đại bác, súng 
trường bắn nhanh và xa ; chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt có trọng 
tải lớn ; ngư lôi bắt đầu được sử dụng ; khí cầu dùng để trinh sát trận địa 
đối phương... 

- Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kì của sắt, máy móc và động cơ hơi nước ĩ 

- Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lình vực công nghiệp , giao thông 
vận tải, nông nghiệp và quân sự. 

II - NHỬNG TIẾN BỘ VỂ KHOA HỌC Tự NHIÊN VÀ KHOA HỌC XẢ HỘI 

1. Khoa học tự nhiên 

Thê kỉ XVIII - XIX đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của khoa học tự 
nhiên với những phát minh lớn của các nhà khoa học. Đầu thế kỉ XVIII, 
nhà bác học Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn, nhờ đó một loạt vấn 
đề khoa học được làm sáng tỏ, sâu sắc hơn. 

Giữa thê kỉ XVIII, nhà bác học Lô-mô-nô-xô'p (Nga) tìm ra định luật bảo 
toàn vật chất và năng lượng cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hoá học. 

Năm 1837, nhà bác học Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá bí mật của sự phát 
triển của thực vật và đời sông của mô động vật. Ong là người đầu tiên 
chứng minh rằng, đời sông của mô sinh vật là sự phát triển của tê bào và 
sự phân bào. 
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Hình 38. I. Niu-tơn (1643 - 1727) 

Năm 1859, nhà bác học Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hoá và di truyền. 
Học thuyết của Đác-uyn đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh 
vật và về tính chất bất biến của các loài. 

Những phát minh lớn trên chứng tỏ rằng vạn vật biến chuyển, vận động 
theo quy luật; chúng tấn công mạnh mẽ vào giáo lí thần học cho rằng Thượng 
đê sinh ra muôn loài. 

- Nêu nhửngphát minh lớn vẻ khoa học tự nhiên trong các thê kỉ XVIII - XIX. 
2. Khoa học xả hội 

Các ngành khoa học xã hội cũng có những bước tiến mạnh mẽ. 

ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép hiện chứng được xây dựng tương đối hoàn 
thiện với các đại biểu là Phoi-ơ-bách và Hê-ghen. 

ơ Anh, chính trị kinh tê học tư sản ra đời với các đại biểu xuất sắc là Xmít 
và Ri-các-đô. 

Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn liền với tên tuổi của Xanh Xi-mông, 
Phu-ri-ê (Pháp) và O-oen (Anh). 

Phát minh lớn nhất về khoa học xà hội là học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa 
học (giữa thê kỉ XIX) do Mác và Ảng-ghen đề xướng. Đây là cuộc cách mạng 
trong lịch sử tư tưởng của loài người. 

- Vai trồ của khoa học xà hội dối với dời sống xă hội loài người trong các 
thế kỉ XVIII - XIX. 
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3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật 

Vàn học và nghệ thuật trong các thê kỉ XVIII - XIX đạt được những thành 
tựu to lớn, phục vụ cuộc đâu tranh chông chế độ phong kiến, giải phóng nhân 
dân bị áp bức. 

ở Pháp, các nhà tư tưỏng như Vôn-te, Mông-te-xld-ơ, Rút-xô đã kịch liệt phê 
phán chế độ phong kiến lỗi thòi. 

ở Đức. Si-lơ, Gớt ca ngại cuộc đốu tranh vì tụ do của nhân dân. giỏỉ phóng 
mọi ngưòi khỏi ỏch ỏp bức của những kẻ giàu có và quyén thế. 

Ở Anh, nhà tho Bai-ron dùng võn trào phúng làm vũ khí chống bọn cổm 
quyền và phê phán những bốt cồng trong xở hội. 

Trong thế kỉ XIX, nhiều nhò vân tiến bộ còn cố gáng vạch trân bộ một thột 
của xồ hội tư bàn, châm biếm bọn thống trị phàn động, đốu tranh cho tụ do, 
hạnh phúc và chính nghĩa. 

Chủ nghĩa hiện thục phê phán xuất hiện vỏ trỏ thành trào luu vân học tiến 
bộ. Tiêu biểu là các nhà vổn : Ban-dốc ỏ Pháp, Thác-co-rê. Đích-ken ỏ Anh, 
Gô-gôn, Lép Tôn-xtôi ỏ Nga... 



Hình 39. V.A. Mô-da Hình 40. Lép Tôn-xtôi 

(1756- 1791) (1828- 1910) 
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Trong âm nhạc, nhiều thiên tài xuất hiện như Mô-da (Áo), Bách và Bét-tô-ven 
(Đức), Sô-panh (Ba Lan), Trai-cốp-xki (Nga)... Các tác phẩm âm nhạc của họ phản 
ánh cuộc sổng, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do. 

Trong hội hoạ, đà xuất hiện nhiều danh hoạ gắn bó với cách mạng và quần 
chúng. Tiêu biểu ỏ Pháp là Đa-vít, Đơ-la-croa, nhất là Cuốc-bê, một hoạ sĩ 
của dân nghèo đã tham gia Công xã Pa-ri. Ớ Tây Ban Nha, Gôi-a được ca ngợi 
vì những tuyệt tác phê phán bọn phong kiến và Giáo hội, đặc biệt là tranh 
châm biếm. 

- Nêu tên nhừng tác giả và tác phàm tiêu hiéu trong các thê kỉ 
XVIII - XIX. 


CÂU HÔI VÀ BÀI TẬP 

1. Lập bảng thống kê nhũng thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, 
văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. 

2. Vai trò của văn học, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh vì quyền sống 
và hạnh phúc của nhân dân. 

3. Bằng nhũng kiến thút đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một 
tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX. 
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Chương III 

CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX 


SBài 9 

ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX 

Ẩn Độ là nước 6Ớm bị thực dân Anh xâm lược và đô hộ. Phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầ diễn ra, eong thất bại. 

I - Sự XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THốNG TRỊ CỦA ANH 

Từ thê kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào châu Á, đặc 
biệt ở An Độ. Sang đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp dẫn 
đến cuộc chiến tranh giữa hai nưốc này trên đất An Độ. Kết quả là Anh đã gạt 
Pháp, hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thông trị Ân Độ. Sự thông 
trị của Anh ở An Độ dẫn đến nhiều hậu quả cho xà hội và nhân dân nước này. 


Giá trị lương thực xuất khẩu 

SỐ người chết dói 

Năm 

Số lượng 

Nám 

Số người chết 

1840 

858 000 livrd 

1825 - 1850 

400 000 

1858 

3 800 000 livrơ 

1850 - 1875 

5 000 000 

1901 

9 300 000 livrơ 

1875 - 1900 

15 000 000 


- Qua hảng thống kê trên , em có nhận xét gì về chính sách thống trị 
của thực dân Anh và hậu quả của nó dôi với An Độ ĩ 
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II - PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN 
ẤN ĐỘ 

Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh của nhân dân An Độ liên tiếp nổ ra, tiêu 
biểu là cuộc khởi nghĩa Xi-payrì) (1857 - 1859). 

Bốt màn trước vỉệc bọn chỉ huy Anh bốt giam những ngưòl lính có tư tưỏng 
chống Anh, 60 000 Inh Xi-pay cùng nhân dôn nổi dây vú trang khỏi nghía. 
Chổng bao lâu, cuộc khỏi nghĩa lan rộng khốp mién Bóc và một phán mlén 
Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đõ lộp chính quyén ỏ ba thành phố lớn. Cuộc khỏi 
nghĩa duy trì dược hai nâm thì bị thục dân Anh dốc toàn lục đàn àp dà man. 
Nhiều nghĩa quân bị trói vào họng đại bác, ról bị bốn cho tan xưong nát thịt. 
Cuộc khỏi nghĩa Xi-pay tiêu biểu cho tỉnh thán bốt khuốt của nhân dân 
Ẳn Độ chống chủ nghĩa thục dồn, giỏi phống dân tộc. 



Hỉnh 41. Khới nghĩa Xi-pay 


Các phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ân Độ trong những 
năm 1875 - 1885 có tác dụng thúc đẩy giai cáp tư sản Ãn Độ đứng lên chông 
thực dân Anh. Năm 1885, Đảng Quốc dận Đại hội (gọi tắt là Đảng Quô'c đại) - 
chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc An Độ, được thành lập nhằm đấu tranh 
giành quyền tự trị, phát triển nền kinh tê dân tộc. Trong quá trình hoạt động, 


(1) Xi-pay là tên gọi những đội quân người An đánh thuê cho đế quốc Anh. 
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Đảng Quốc đại đă phân hoá thành hai phái. Phái “Ôn hoà” chủ trương thoả 
hiệp, chỉ yêu cầu chính phủ thực dân cải cách. Phái “Cấp tiến”, do Ti-lắc cầm 
đầu, có thái độ kiên quyết chông Anh. Tháng 6 - 1908, chính quyền Anh bắt 
giam Ti-lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng khác. 

Chính sách thông trị và bóc lột của thực dân Anh cũng dẫn đến cao trào đấu 
tranh của nhân dân và công nhân Ân Độ. Năm 1905, nhân dân Ân Độ tiến 
hành nhiều cuộc biếu tình rầm rộ chông chính sách “chia để trị” của thực dân 
Anh đổi với xứ Ben-gan. Tháng 7 - 1908, ỏ Bom-bay công nhân tổ chức nhiều 
cuộc bài công chính trị, thành lập các đơn vị chiến đấu, xây dựng chiên luỹ 
chấng lại quân đội Anh. Thực dân Anh đàn áp rất dã man. Các cuộc đấu tranh 
lần lượt thất bại, song phong trào yêu nước chống thực dân Anh của nhân dân 
Ân Độ không bị dập tắt, đặt cơ sở cho thắng lợi sau này. 

- Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859). 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu những hậu quả sự thống tri của Anh ở Ấn Độ. 

2. Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì ? 

3. Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ân Độ từ giữa 
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 


MÊBàì 10 

TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 

Quá trình Trung Quốc trỏ thành nước nủa thuộc địa cũng là 
<\uá trình mà cắc phong trào chống đế guốc và phong kiến 
của nhân dân Trung Quốc nổ ra rầm rộ vào cuối thế kỉ XIX - 
đầu thế kỉ XX, nổi bật là Cách mạng Tân Hợi năm 1911. 

I - TRƯNG QUỐC BỊ CÁC NƯÓC ĐẾ Qưốc CHIA XẺ 

Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hoá rực rỡ, 
nhưng từ nửa sau thê kỉ XIX đã suy yếu vì chê độ phong kiến mục nát. Trong 
những năm 1840 - 1842, thực dân Anh tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc 
phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc. Tiếp theo đó, các nước đê quốc 
Âu, Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâu xé nước này. Trung Quốíc ngày càng bị 
phụ thuộc vào các nước đê quốic. 
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Hình 42. Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt” Trung Quốc 


Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhột (1894 - 1895) vớỉ sụ thốt bại của nhà 
Màn Thanh, các nước đế quốc tâng cường xâm lược Trung Quốc : 

- Đúc xàm chiếm tỉnh Sơn Đỏng. 

- Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tủ. 

- Pháp thốn tính vùng Vân Nam. 

- Nga, Nhột chiếm đóng vùng Đông Bốc. 

• Vì sao các nước đẽ quốc tranh nhau xàm chiếm Trung Quốc ì 


II-PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 

Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và sự hèn yếu của nhà Mãn Thanh, 
từ giữa thế kỉ XIX, nhân dân Trung Quốc đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ 
chống đê quốc, phong kiến. Tiêu biểu là cuộc kháng chiến chổng Anh xâm lược 
(1840 - 1842) và phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc (1851 - 1864). 
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Cuối thê kỉ XIX, trong hoàn 
cảnh các nước đê quốc tảng 
cường xâu xé Trung Quốc, một 
sô* người tiến bộ trong giai cấp 
thông trị Trung Quốc chủ 
trương tiến hành cải cách 
chính trị đê hòng cứu vân tình 
hình. Đó là cuộc vận động 
Duy tân (1898), do hai nhà nho 
yêu nước - Khang Hữu Vi và 
Lương Khải Siêu chủ trương, 
vua Quang Tự đứng đầu. Cuộc 
cải cách bị thất bại vì lực lượng 
của phái Duy tân quá yếu. Từ 
Hi Thái hậu làm chính hiến, ra 
lệnh trấn áp những người lãnh 
đạo phái Duy tân. 

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế 

kỉ XX, một phong trào nông 

, ’ * ^ 3 , Hình 43. Lược đô phong trào Nghĩa Hoà đoàn 

dân chông đê quốc bùng nô ớ 

miền Bắc Trung Quốc : phong 

trào Nghĩa Hoà đoàn. 



Bùng nổ ỏ Sơn Đòng, phong trào nhanh chóng lan rộng ra cà vùng Sơn Tây 
và Đống Bác Trung Quốc, đổng thòi tiến cống càc sú quán nưóc ngoài ỏ 
Bốc Kinh. 

Liên quàn tám nước dế quốc : Anh, Nhột, Mĩ, Đúc, Nga, Pháp, Áo-Hung, 
l-ta-li-a tiến vào Bốc Kinh đàn áp phong trào. Nghĩa Hoà đoàn đõ anh 
dùng chiến đốu chống quân xâm lược, nhưng cuối cùng bị đánh bạl vĩ 
thiếu sụ lònh đạo thống nhốt, thiếu vủ khí và do sụ câu kết của triều 
đình Mân Thanh VÓI cóc nước đế quốc. 


- Dùng lược dồy trình bày dôi nét vê diễn biên của phong trào Nghĩa 
Hoà đoàn. 
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III - CÁCH MẠNG TÂN HỘI (1911) 

Dựa vào phong trào đấu tranh bền bỉ, liên tục 
của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản 
Trung Quốc bắt đầu tập hợp lực lượng và thành 
lặp các hội, các đảng. Đại diện ưu tú nhất cho 
phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu 
thê kỉ XX là Tôn Trung Sơn. Tháng 8 - 1905, 
ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và để 
ra Học thuyết Tam dân (Dân tộc độc lập, Dân 
quyển tự do, Dân sinh hạnh phúc) nhằm “đánh 
đô Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành 
lập Dân quốíc, thực hiện quyền bình đang vế 
ruộng đất”. 



Hình 44. Tôn Trung Sơn 
(1866 - 1925) 


Dưól sụ lãnh đạo của Đỏng minh hội. cuộc khỏi nghĩa vù trang bùng nổ và 
giành thống lợl ỏ Vũ Xương (10 - 10 -1911). 

Phong trào cách mạng lan rộng nhanh chóng sang tốt cà các tinh miền Nam 
tù Quàng Đông. Quàng Tây đến Tứ Xuyên và tiến dán lên miền Bốc. Chính 
phủ Màn Thanh chỉ còn giữ mấy tỉnh mién Bóc và cuối cùng bị sụp dổ. 



Hình 45. 
Lược đồ 
Cách mạng 
Tân Hợi 
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Ngày 29 - 12 - 1911, một chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, 
tuyên bô" thành lập Trung Hoa dàn quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm 
Tông thông lâm thời. Nhưng những người lãnh đạo đã không kiên quyết lại vội 
vã thương lượng, đưa Viên Thê Khải - vốn là một đại thần nhà Thanh, lên thay 
Tôn Trung Sơn (tháng 2 - 1912) làm Tống thông. Cách mạng coi như đã 
kết thúc. 

• Dựa theo lược đồ, trinh bày một vài nét chính về diễn biến của Cách mang 
Tàn Hợi. 

Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản, có ý nghĩa lịch sử rất lớn. 
Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chê độ quân chủ chuyên chê đã bị lật 
đổ, chê độ cộng hoà ra đời. Cách mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quỏc và có ảnh hưởng đáng kể đối với 
phong trào giải phóng dân tộc ở một sô" nước châu Á. 

Cách mạng Tân Hợi cùng còn những hạn chê. Đây là cuộc cách mạng tư sản 
không triệt để, không nêu vấn đế đánh đuối đê quốc và không tích cực chông 
phong kiến. Cuộc cách mạng này mới lật đô được chê độ quân chủ chuyên chê 
của nhà Thanh, nhưng chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, 
không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

- Nêu nhừng kết quả và hạn chê của Cách mạng Tản Hợi (1911). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày quá trinh xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

2. Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân 
Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911. 

3. Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân. 

4. Vì sao các phong trào đấu tranh của nhản dán Trung Quốc 
cuối thế kỉ XIX - đẩu thế kỉ XX lần lượt thất bại ? 
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cùng với Oịuấ trình xâm lược của cốc nước thực dân 
phương Tây ở Đông Nam Ấ, phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc cóng diễn ra õôỉ nổi tạỉ khu vực này. 

I - QUÁ TRÌNH XÂM Lược CỦA CHỦ NGHỈA THựC DÂN ở CÁC NƯỚC 

ĐỐNG NAM Á 

Các quốíc gia Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên nên 
sớm trỏ thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây. 

Đông Nam Á là một khu vục khá rộng, bao gốm nhiếu nước trên lục địa và hàl 
đáo. diện tích khoỏng 4.5 trỉệu km 2 , ngày nay có số dân hon 500 triệu người ; 
cóc dân tộc có nền vỗn hoá truyền thống rục rõ. Đông Nam Á nồm trên đường 
hàng hài tù Tây sang Đông, nòỉ liền Ấn Độ Dưong vối Thái Bình Dưong. Đây là 
khu vục giàu tài nguyên : lúa gạo. cây hưong liệu, động vột. khoáng sán..., 
có nguón nhãn còng rẻ và thị trưòng tiêu thụ lớn. 

Nhân khi chê độ phong kiến ở các nước Đông Nam A đang suy yếu, vào nửa 
sau thê kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh 
xâm chiếm thuộc địa. 

Thực dân Anh xâm chiếm Mà Lai, Miến Điện ; Pháp chiếm Việt Nam, 
Cam-pu-chia, Lào ; Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin ; Hà Lan và 
Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a ; chỉ có Xiêm thoát khỏi tình trạng là nước 
thuộc địa. 

- Vì sao khu vực Đông Nam A trở thành đối tượng xàm lược của các nước 
tư bản phương Tây ? 

II - PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


Ngay khi bị thực dân phương Tây xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam A 
đã kiên quyết đấu tranh đê báo vệ Tô quổíc. Tuy vậy, các cuộc kháng chiến lần 
lượt thất bại vì lực lượng của bọn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến ở 
nhiều nước đầu hàng, làm tay sai; cuộc đấu tranh của nhân dân thiêu tổ chức 
và thiếu lãnh đạo chặt chẻ. 
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Sau khi thôn tính và biến các nước Đông Nam A thành thuộc địa, thực dân 
phương Tây đã tiến hành những chính sách cai trị hà khắc : vơ vét, đàn áp, 
chia để trị. 

Tuỳ tỉnh hình cụ thể mà mỗi nước thục dân có chính sách cai trị, bốc lột khác 
nhau, song nhìn chung là vơ vét tài nguyên đưa vé chính quốc, khống mỏ 
mang cống nghiệp ỏ thuộc địa, tâng các loại thuế, mỏ dón dlén, bốt lính, 
đàn áp phong trào yêu nước. 

- Chinh sách thuộc địa của thực dân phương Táy ỏ Đông Nam Á có những 
diêm chung nào nôi bật ĩ 

Cuộc đấu tranh của nhân dân chông xâm lược, giải phóng dân tộc ở các nước 
Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp. 
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0 In-đô-nê-xi-a, vào cuối thê kỉ XIX - đầu thê kỉ XX, nhiều tổ chức yêu nước 
của trí thức tư sản tiến bộ ra đời, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ sau 
năm 1905, nhiều tô chức công đoàn được thành lặp và bước đầu truyền bá chủ 
nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a. 

Nãm 1905, công đoàn đáu tiên của công nhân X© lùa được thành lộp. 
Nâm 1908, HỘI Hôn hiệp công nhân In-đô-nê-xl-a ra đờỉ. Tháng 5 - 1920, Đỏng 
Cộng sàn In-đô-nê-xl-a thành lộp. 

ở Phi-líp-pin, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị 
của thực dân Tây Ban Nha diễn ra quyết liệt. Cuộc cách mạng 1896 - 1898 
bùng nổ, dẫn tới sự ra đời nước Cộng hoà Phi-líp-pin, nhưng sau đó lại bị đê 
quốíc Mĩ thôn tính. 

Mượn cố “giúp đỡ" nhân dân Phi-líp-pin chống Tây Ban Nha, Mỉ gôy ra cuộc 
chiến tranh vói Tây Ban Nha và sau đó thốn tính nước này. Nhãn dân Phi-líp-pin 
tiếp tục kháng chiến chống Mì, song thốt bại. Mĩ đưa 70 000 quãn đàn áp cuộc 
đốu tranh của nhân dân Phi-líp-pin, giết hạl hon 60 000 ngưòi yêu nưốc. Phong 
trào giòi phóng dân tộc tạm lâng xuống một thòi gian, rồl tiếp tục bùng lên. 

- Mĩ tiến hành xâm lược Phi-líp-pin như thế nào ? 

0 Cam-pu-chia, ngay sau khi vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước thừa nhận nền đô 
hộ của Pháp năm 1863, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã nổ ra. Điển 
hình là cuộc khỏi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo ỏ Ta Keo (1863 - 1866) và cuộc 
khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô ở Cra-chê (1866 - 1867). 

A-cha Xoa lộp cân cú chống Pháp ỏ vùng Bày NÚI (Châu Đốc, Việt Nam), llôn 
minh vói nghía quân Thiên hộ Duong. 

Pu-cốm-bồ xây dụng cân cú ỏ Tây Ninh, liên kết vói nghĩa quân Truông Quyền, 
Thiên hộ Dưong, được nhân dân Việt Nam giúp đỡ, đò đành thống quân Pháp 
nhiều trộn. 

ở Lào, đầu thê kỉ XX, nhân dân đà nhiều lần nổi dậy khỏi nghía chổng Pháp. 
Năm 1901, nhản dân Xa-van-na-khét tiến hành cuộc đấu tranh vù trang dưới sự 
lãnh đạo của Pha-ca-đuốc. Củng năm đó, một cuộc khởi nghĩa khác đã nô ra ỏ cao 
nguyên Bô-lô-ven, lan sang Việt Nam và kéo dài đến năm 1907 mới bị dập tắt. 

0 Miến Điện, cuộc kháng chiến chông thực dân Anh (1885) đã diễn ra rất 
anh dũng nhưng cuối cùng bị thất bại. Nghĩa quân phải rút vào rừng sâu. 

ở Việt Nam, phong trào đâu tranh giải phóng dân tộc diễn ra liên tục và 
quyết liệt. Bên cạnh phong trào cần vương, làn sóng đấu tranh chông Pháp 
diễn ra ở khắp nơi, tiêu biểu là phong trào nông dân Yên Thê (1884 - 1913). 
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Vào đầu thê kỉ XX, do những biến chuyển sâu sắc trong xả hội, phong trào giải 
phóng dân tộc ở Việt Nam mang màu sắc mới. 

- Nêu nhăn xét của em vẽ tinh hình chung của các nước Đỏng Nam Á 
vào cuối thê kỉ XIX - dầu thế kỉ XX. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước 
Đông Nam Á của thực dán phương Tây. 

2. Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các 
nước Đông Nam Ả vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Tại sao 
những phong trào này đều thất bại ? 

3. Lập niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Đỏng Nam Á vào 
CUỐI thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 


^■Bàỉ 12 

NHẬT BÀN GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẨU THẾ KỈ XX 

Đứng trưóc nguy cơ bị xâm lược, Nhật dản đầ tiến hành cuộc 
Duy tân Minh Trị, đưa nước này phắt triển theo con đường 
tư bản rô) chuyển sang chủ nghĩa đếguốc. 

I - CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ 

Các nước tư bản phương Tây (Mĩ, Nga, Anh, Pháp...) ngày càng tăng cường 
can thiệp vào Nhật Bán, đòi “mỏ cửa”. Trước tình hình ấy, Nhật Bán cần có sự 
lựa chọn : hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trỏ thành miếng 
mồi cho thực dân phương Tây, hoặc canh tân để phát triển đâ't nước. 

Tháng 1 - 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một 
loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc 
hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực : 
kinh tế, chính trị, xã hội, vản hoá, giáo dục, quân sự. 
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Vé kinh tế : Chính phủ đò thi hởnh 
nhiéu cỏi cách như thống nhốt tién 
tệ, xoá bỏ sụ độc quyến ruộng đốt 
của giai cốp phong kiến, tâng 
cường phát triển kinh tế tư bàn chủ 
nghĩa ỏ nông thôn, xây dụng cơ sỏ 
hạ tổng, đường sá, câu cống ... 
phục vụ giao thỏng liên lạc. 

Vé chính trị, xở hội: Chế độ nông nô 
được bãi bỏ, dưa quý tộc tư sán 
hoó và đại tư sán lên nám chính 
quyền ; thi hành chính sách giáo 
dục bốt buộc, chú trọng nội dung 
khoa học - Iđ thuột trong chưong 
trình giỏng dạy, cử những học sinh 
ưu tú đi du học ỏ phương Tây. 

Về quân sụ : Quân đội được tổ 
chúc và huấn luyện theo klểu 
phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay 
cho chế độ trưng binh. Cống 
nghiệp đóng tàu, sàn xuất vù khí 
được chú trọng... 

Đến cuối thê kỉ XIX - đầu thê kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành 
thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp. 

- Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tàn Minh Trị. 



Hỉnh 47. 
Thiên hoàng Minh Trị 
(1852 - 1912) 



Hỉnh 48. Khánh thành một đoàn tàu ở Nhật Bản 
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II - NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ Qưốc 

Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), nhờ sô' tiền bồi thường 
và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát 
triển mạnh mẽ. 

Trong 14 nỏm (tù 1900 đến 1914), tỉ lệ công nghiệp trong nén kinh tế quốc dân 
dà tâng tù 19% lên 42%. việc dổy mạnh công nghiệp hoó kéo theo sụ tộp 
trung trong công nghiệp, thưong nghiệp và ngân hàng. Nhiều công tl dộc 
quyền xuất hiện, như Mít-xui và Mít-su-bi-si, giử vai trò to lớn, bao trùm lên đòi 
sống kinh tế, chính trị của nước Nhạt. Cóc hãng này làm chủ nhiều ngân 
hàng, hổm mỏ. xí nghiệp đưàng sốt, tàu biển... 



Hỉnh 49. Lược đổ đê quốc Nhật 
cuôì thế kỉ XIX - đầu thế kĩ XX 
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Bước sang thê kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đà đẩy mạnh chính sách 
xâm lược và bành trướng. Chiên tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) kết thúc với 
sự thất bại của đê quổíc Nga. 

Như vậy, Nhật chiếm bán đảo Liêu Đông, phía nam đảo Xa-kha-lin, 
Đài Loan và cảng Lữ Thuận của Trung Quổc. Năm 1914, Nhật Bán đã dùng 
vù lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốíc và chiếm Sơn Đông. Thuộc 
địa của đê quốc Nhật mở rộng rất nhiều. 

- Vì sao kinh tế Nhát Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh ? 

- Dựa vào lược đồ, trình bày sự mỏ rộng thuộc dịa của dê quốc Nhật. 


III - CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN 

Chủ nghĩa tư bản phát triển, nhân dân lao động Nhật Bản càng bị áp bức 
bóc lột nặng nể. Công nhân Nhật phải làm việc mổi ngày từ 12 đến 14 giờ trong 
những điểu kiện rất tồi tệ, có hại cho sức khoẻ mà tiến lương lại thấp hơn ở các 
nước Au, Mĩ rất nhiều. 

Bị bóc lột quá nặng nề, phong trào công nhân Nhật Bản đã có những bước 
tiến đầu tiên trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. Một số nghiệp đoàn 
ra đời. Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản thành lập năm 1901, dưới sự lãnh đạo 
của Ca-tai-a-ma Xen. 

Ca-taỉ-a-ma Xen xuốt thân trong một gia đình nghèo ; nâm 23 tuổi làm công 
nhân ỏ Tô-kỉ-ô. ông tham gla hoạt động trong phong trào công nhân. Nâm 
1898, ông đã lãnh đạo cống nhân đưòng sốt bãi còng thống lợi sau hàng 
tháng đấu tranh. 

Từ năm 1906, dưới ảnh hưởng của Cách mạng Nga 1905, phong trào công 
nhân ỏ Nhật Bản phát triển mạnh hơn. Phong trào đấu tranh chống tô thuê 
và nạn đắt đỏ của nông dân và các tầng lớp lao động khác cũng được đẩy mạnh. 

Trong năm 1907, có 57 cuộc bãi công, ơ xưởng đúc vủ khí O-xa-ca, hàng vạn 
công nhân tham gia đấu tranh. Cuộc đấu tranh còn phát triển vào những năm 
sau đó (nàm 1912 có 46 cuộc bãi công, đến nảm 1917 tăng lên 398). 

- Em có nhận xét gì về các cuộc dấu tranh của công nhân Nhật Bản vào 
đầu thế ki XX ĩ 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị 1868. 

2. Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, 
Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc ? 


69 


4 > 


Mị K Tf.70 


Chương IV 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
(1914-1918) 


HBàỉ 13 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 

Sự phất triển không đều giữa cắc nước đếguốc cuối thếkĩ XIX- 
đầu thế kỉ XX dã dẫn đến Chiến tranh thế giói thú nhất. 
Cuộc chiến tranh này kéo dài 4 năm, gây nên những tổn thất 
vô cùng to lón. 


I - NGUYÊN NHÂN DAN đến chiến tranh 

Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thê kỉ XIX - đầu thê 
kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đê quốc. Những 
cuộc chiến tranh đê quốc đầu tiên đê tranh giành thuộc địa đã diễn ra. 

-Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898) : Mĩ chiếm Cu-ba và Phi-ỉỉp-pin của 
Tôy Ban Nha. 

-Chiến tranh Anh - Bỏ-a (1899 - 1902) : Anh thốn tính haỉ nước cùa ngưòi 
Bỏ-O, sáp nhộp vào Nam Phi. 

- Chiến tranh Nga - Nhột (1904 - 1905). 

Mâu thuẫn giữa các nước đê quốíc về vấn đề thuộc địa trỏ nên gay gắt, dẫn 
đến sự hình thành hai khôi quân sự kình địch nhau : khôi Liên minh gồm Đức, 
Ao-Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882 (!); khối Hiệp ước của ba nước Anh, Pháp, 
Nga hình thành năm 1907. Hai khôi này đểu ráo riết chạy đua vũ trang và 
tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muôn thanh toán địch thủ của mình để 
chia lại thuộc địa, làm bá chủ thê giới. 


(1) vể sau, 1-ta-li-a rút khỏi khôi Liên minh, gia nhập khối Hiệp ước (1915). 


70 


<D 



M| K -0 Tf 71 


TÙ nỗm 1912, tình hỉnh ỏ bón đào Ban-cổng trỏ nên cống thổng. Ngày 
28 - 6 - 1914, Thói tủ Áo - Hung bỊ một phổn tủ khủng bố ỏ Xéc-bỉ ám sát. Bọn 
quân phiệt Đức. Áo - Hung chóp lấy co hội này để gây chiến tranh. 

- Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thê giới thứ nhất ? 


II - NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN sự 

Ngày 28 - 7 - 1914, Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi, là nước được khối 
Hiệp ước ủng hộ. Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga ; ngày 3-8, tuyên chiến 
với Pháp. Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh bùng nô và nhanh 
chóng trở thành chiến tranh thê giới. 

1. Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916) 

Quân Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân 
Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. Quân Pháp đang có nguy cơ bị 
tiêu diệt, song ở mặt trận phía Đông, quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu 
nguy cho Pháp. Từ năm 1916, chiến tranh chuyến sang giai đoạn cầm cự ở cả 
hai phe. 

Thời kì đầu, chiến tranh chỉ diễn ra giữa các khối nước châu Âu, sau đó lôi 
kéo nhiều nước ỏ các châu lục khác cùng tham gia. Nhiều loại vũ khí hiện đại 
được đưa vào sử dụng. Hàng chục triệu nhân dân lao động bị thương vong vì 
lợi ích của giai cấp thông trị. 



Hình 50. Xe tảng, lần đầu tiên được Anh sử dụng 
trong Chiên tranh thế giới thứ nhất 


- Nêu những nét chinh vê diễn biến chiên sự tìX)ng giai doọn thứ nhất. 
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2. Giai đoạn thứ hai (1917 - 1918) 

Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ỏ mặt trận Tây Âu. Phe 
Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng. 

Ngày 7-11-1917, Cách mạng tháng Mười thống lọi ỏ Nga, Nhà nước Xỗ viết 
rút khỏi chiến tranh. 

Tháng 7 - 1918, quân Anh. Pháp bốt đổu phán công và đến tháng 9-1918, 
quân Anh, Pháp, Mì tổng tốn công ỏ khốp cóc một trộn. Các đồng minh của 
Đúc lổn lượt đâu hàng. 

Ngày 9-11-1918, cách mạng bùng nổ ỏ Đức, lột đổ nền quân chủ và thành 
lộp chế độ cộng hoà. 

Ngày 11 - 11 - 1918, chính phủ mối ỏ Đúc đáu hàng không điều kiện. Chiến 
tranh thế giối kết thúc vối sụ thốt bạl hoàn toàn của phe Đúc, Áo - Hung. 



Hình 51. Đức kí hiệp định đầu hàng, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất 


- Lập niên biêu vê giai đoạn thứ hai của cuộc Chiên tranh thê giới thứ nhất. 

- Sự chuyển biển chiến sự ở giai doạn này diễn ra như thể nào ĩ 


III - KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

Chiến tranh đã gây nhiều tai hoạ cho nhân loại : 10 triệu người chết, hơn 
20 triệu người bị thương. Nhiều thành phôi, làng mạc, đường sá, cầu công, 
nhà máy bị phá huỷ. Sô tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh lên 
tới khoảng 85 tỉ đôla. 

Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho các nước đê quốc tháng trận. Bản 
đồ thê giới được chia lại: Đức mất hết thuộc địa ; Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm 
thuộc địa của mình. 
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Trong quá trình chiến tranh, phong trào cách mạng thê giới vẫn không 
ngừng phát triền, nổi hật là tháng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. 

- Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thê giới thứ nhấty em hây nêu tinh 
chất của nó. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất ? 

2. Chiến tranh thế giới thứ nhất đâ gây nên những hậu quả 
như thế nào ? 

3. Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 


^Bài 14 

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 

I - NHỬNG Sự KIỆN LỊCH sử CHÍNH 

Lập hảng thông kê về những sự kiện chính của lịch sử thê giói cận đại 
(theo mẫu dưới đây) : 


Thời gian 

Sự kiện 

Kết quả 

Tháng 8-1566 

Cách mạng Hà Lan 

Lật đô ách thống trị 

của Vương quốc Tây Ban Nha 








II - NHỮNG NỘI DƯNG CHỦ YẾU 
Nội dung lịch sử thê giới cận đại gồm những vấn đê cơ bản sau đây : 

- Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa ; mâu thuẫn 
giữa chê độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay 
gắt dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản. 
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Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Cách mạng Hà Lan thê kỉ XVI, 
Cách mạng tư sản Anh thê kỉ XVII và Chiến tranh giành độc lập của các 
thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thê kỉ XVIII, đưa đến nhiều kết quả có tác động đến 
sự phát triển xã hội (nêu rõ những kết quả). 

Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794) là cuộc cách mạng tư sản triệt đẻ 
nhất, có ảnh hưởng lớn đến lịch sử châu Âu, song có hạn chế (giải thích hiện 
tượng này). 

Tiếp đó, nhiều cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới các hình thức khác nhau 
ở nhiều nước, tuy kết quả không giống nhau, song đều đạt được mục tiêu 
chung là chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi thê giới, một sô" nước phát 
triển kinh tê chuyển sang giai đoạn đê quốc chủ nghĩa. 

- Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự xâm lược của thực dân 
phương Tây đồi với các nước phương Đông được đây mạnh (dựa vào bản đồ 
thê giới, đánh dấu các nước thuộc địa). 

Hậu quả sự thông trị của chê độ thực dân rất nặng nề và phong trào đấu 
tranh của nhân dân thuộc địa diễn ra sôi nổi (nêu một sô" dẫn chứng). 

- Cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản ngày càng mạnh mè (nêu 
một sô" cuộc đấu tranh lớn). Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức 
quốc tê của công nhân được thành lập. 

- Văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật phát triển (nêu một sô" thành tựu 
tiêu biêu). 

- Chiến tranh thê giới thứ nhất (1914 - 1918) : nguyên nhân, tính chất, 
diễn biến và kết cục. 

III - BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Thực hiện các loại bài tập - trắc nghiệm khách quan, thực hành, tự luận v.v..., 
như các câu sau : 

1. Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thê giới cận đại 
và giải thích vì sao ? 

2. Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thê giới cận đại. 

3. Vẽ bản đổ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một sô" sự kiện đã học trong bài. 
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LỊCH sử THỂ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(PHẦN Từ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) 


Chương I 

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 

VÀ CÔNG CUỘC XÂY DựNG 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) 

^■Bàỉ 15 

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 
(1917-1921) 

Năm 1917, đ nước Nga đã diễn ra haỉ cuộc cách mạng vào 
tháng Hal và thắng Mười. Cấch mạng tháng Mười và cuộc đấu 
tranh hảo vệ cốch mạng đầ giành được thắng ỉợỉ, mỗ ra một 
thòi kì mói cho lỊch eủ nước Nga và thếgỉól. 

I - HAI CUỘC CÁCH MẠNG ở NƯỚC NGA NĂM 1917 

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng 

Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 - 1907 thất bại, nước Nga vẫn 
là một đê quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. 
Năm 1914, Nga hoàng đíã đấy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đê quốc, gây 
nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước : kinh tê suy sụp, quân đội 
thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận, mất đất... Mọi nỗi khổ đè nặng 
lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 
dân tộc trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ 
Nga hoàng lan rộng kháp nơi. Chính phủ Nga hoàng ngày càng trở nên bất lực, 
không còn khả năng tiếp tục thông tri được nữa. 
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"Không thể chò đợi và im lộng hơn được nữa... Không có lốl thoát nào khác 
ngoài cuộc đốu tranh của nhôn dồn... Phái lột đổ chỉnh phủ Nga hoàng để 
tổ chức nưóc Cộng hoà dãn chủ Nga. thục hiện ngày làm 8 giò và trao lại 
toàn bộ ruộng dốt cho nông dân”. (Trích truyền đơn kêu gọi đốu tranh của 
Ban chốp hành Đỏng bộ Pê-tơ-rô-grớt ngày 14 - 2 - 1917). 



Hình 52. Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX 


- Nêu những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thể kỉ XX. 

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 

Tháng 2 - 1917, một cuộc cách mạng đã bùng nô ở Nga. 

Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 23 - 2 (8 - 3)C) của 9 vạn nữ công nhân ở 
Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua). Ba ngày sau, cuộc tổng bãi công bát 
đầu với sự hưởng ứng của công nhân toàn thành phô. Ngày 27 - 2 (12 - 3), dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, công nhân đà chuyển từ tổng bài công 
chính trị thành khởi nghĩa vủ trang. Binh lính được giác ngộ đã ngả theo cách 
mạng. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng. 
Chê độ quân chủ chuyên chê đã bị lật đô. 


(1)0 Nga. trước tháng 3 - 1918 dùng lịch Nga. 80 với dương lịch chậm hơn 13 ngày. SGK ghi 
những sự kiện trước tháng 3-1918 theo lịch Nga. có ghi chú phần tình theo dương lịch. 


76 


0 > 










M| K -0 Tr.77 


Phong trào cách mạng diễn ra trong cả nước ; khắp nơi quần chúng nổi dậy 
bầu ra các xô viétí 1 ), bao gồm đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Cùng 
thời gian đó, giai cấp tư sản củng thành lập Chính phủ lâm thời gồm đại biêu 
tư sán và đại địa chủ tư sản hoá. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã 
thắng lợi ở Nga. 



Hình 53. Cuộc tổng hài công ỏ Pê-tơ-rô-grát (tháng 2 - 1917) 

- Cách mạng dán chủ tư sản tháng Hai dà làm dược nhùng việc gì ? 

3. Cách mạng tháng Mười nám 1917 

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đô chê độ Nga hoàng, 
song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga : hai chính quyến song song 
tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biêu công 
nhân, nông dân và binh lính. 

Trước tình hình này, Lê-nin và Đáng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kê hoạch tiếp 
tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình 
trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, Chính phủ lâm thòi vẫn 
theo đuổi cuộc chiến tranh đê quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần 
chúng nhân dân. 


(1) Theo tiếng Nga có nghía là Ưỷ ban. 
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Đổu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khóp nước Nga. Ngày 7-10 
(20-10), Lê-nin bí một ròi Phồn Lan về Pê-tơ-rô-grát, trục tiếp chỉ đạo công việc 
chuân bị khỏi nghĩa vũ trang giành Chĩnh quyền. Những đội cộn vệ đỏ được 
thành lộp. Kế hoạch khỏi nghĩa được vạch ra cụ thể, chu đáo và được quyết 
định hết sức nhanh chóng. 

Đêm 24 - 10 (6 - 11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi 
nghĩa. Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đà chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và 
bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi án náu cuối cùng của Chính phủ tư sản. 
Đêm 25 - 10 (7 - 11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính 
phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đô hoàn toàn. 



Hình 54. Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông 


Tiếp đó, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va và đến đầu nàm 1918, 
Cách mạng xă hội chủ nghĩa tháng Mười đả giành được thắng lợi hoàn toàn 
trên đất nước Nga rộng lớn. 

* Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vù trang ở Pê-tơ-rô-grát. 
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II - CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DựNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. 
Ý NGHĨA LỊCH sử CỬA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 

1. Xây dựng chính quyền Xô viết 

Ngay trong đêm 25 - 10 (7 - 11), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai 
mạc ở điện Xmô-nưi đã tuyên bô' thành lập chính quyển Xô viết do Lê-nin 
đứng đầu và thông qua các sắc lệnh đầu tiên của chính quyển mới : sắc lệnh 
hoà bình và sắc lệnh ruộng đất. 

Sác lệnh hoà bình quy dịnh : "Chính phủ công nông do cuộc cỏch mọng 
ngày 24 và 25 - 10 thiết lộp và dụa vào cóc xô viết đạl bỉểu công nhân, binh 
lính và nông dân, đé nghị vói nhân dân tốt cà các nước tham chiến và các 
chính phủ của họ tiến hành ngay những cuộc đàm phán vé một hoà ƯỚC 
dân chủ và công bàng...”. 



Hình 55. 
Lê-nin tại Đại hội 
Xô viết toàn Nga 
lần thứ hai 
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Sác lệnh ruộng dốt nêu rõ: 

“1 - Nay huỷ bỏ ngay lộp tức và không có bồi thưòng quyén sỏ hửu của 
địa chủ về ruộng đốt. 

2 - Cóc đién trang của địa chủ cũng như nhũng ruộng đốt của cóc thốn ốp. 
của cóc nhà tu và Giáo hội, VỐI toàn bộ gla súc và công cụ đều giao cho 
cóc uỷ ban ruộng đốt và các xố viết đại bỉểu nông dân huyện xử lí cho tớl khl 
vốn dề được Quốc hội lộp hiến giỏi quyết...". 

Sắc lệnh ruộng đất đã nhanh chóng được thực hiện. Hơn 150 triệu hécta 
ruộng đất của địa chủ được trao cho nông dân. Lần đầu tiên ỏ nước Nga, toàn 
thể nông dân có ruộng cày. 

- “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng dẩt” dem lại nhừng quyên lợi gì 
cho quần chủng nhãn dãn ĩ 

Chính quyền Xô viết tuyên bô" xoá bỏ các đẳng cấp xã hội và những đặc 
quyền của Giáo hội; thực hiện nam nữ bình quyền ; các dân tộc hoàn toàn bình 
đảng, có quyển tự quyết và tự do phát triển. Nhà nước nắm các ngành kinh tê 
then chốt: ngân hàng, đường sắt, ngoại thương, hầm mỏ, trao cho công nhân 
quyền kiểm soát sản xuất... 

Đồng thời, đề nước Nga rút ra khỏi cuộc chiến tranh đê quốc, chính quyền 
Xô viết đã kí Hoà ước Bơ-rét Li-tốp (tháng 3 - 1918) với Đức. Tuy phải chịu 
nhừng điều kiện hết sức nặng nể, song hoà ước đã tạo cho nước Nga có thời 
gian hoà bình đế củng cô" chính quyển, xây dựng quân đội và dốc sức vào xây 
dựng nền kinh tế quổíc gia bị suy sụp trong chiến tranh. 


2. Chông thù trong, giặc ngoài 

Năm 1918, quân đội 14 nước đê quốc (Anh, Pháp, Mĩ, Nhật...) đã câu kết 
với bọn phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước 
Nga Xô viết. 

Suốt ba năm (1918 - 1920), nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh cách 
mạng chông thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn, 
gian khổ. Với Chính sách cộng sản thời chiến (quốc hữu hoá toàn bộ các xí 
nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, Nhà nước nắm độc quyển 
quản lí và phân phối lương thực, thực phẩm, thi hành chê độ lao động bắt 
buộc...), nhân dân Xô viết đả vượt qua được cơn hiểm nghèo. 
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Hình 56. Một trung đoàn Hồng quân năm 1919 


Hình 57. 
Lược đồ nước Nga Xô viết 
chống thù trong, giặc ngoài 
(1918- 1920) 



Năm 1920, Hồng quân đã đánh tan ngoại xâm và nội phản. Nhà nước 
Xô viết được bảo vệ và giữ vững. 

- Vỉ sao nhăn dãn Xô viết hão ưệ dược nhửng thành quả của Cách mang 
tháng Mười ? 
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3. Y nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười 

Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và sô" 
phận của hàng triệu con người ỏ Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng 
đã đưa những người lao động lên nám chính quyển, xây dựng chê độ mới - chê 
độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn, chiếm tới 1/6 diện tích đất nổi 
của thế giới. 

Tiếng vang của Cách mạng tháng Mưài đò vượt qua biên giới nước Nga. 

Ngay nâm 1919, Giôn Rít - nhà vởn Mĩ. đã cồng bố tác phẩm Mười ngày rung 

chuyển thế giói, tường thuột lại diẻn bỉến Cách mạng tháng Mười Nga. 

Cuổn sách đỏ được phổ biến rộng rởi ỏ nhiều nước trên thế giói. 

Cách mạng tháng Mười đà dẫn đến những thay đối lớn lao trên thê giới và để 
lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, 
nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, tạo ra những điếu kiện thuận lợi cho 
sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhản quốíc tế, phong trào giải 
phóng dân tộc ở nhiều nước. 

- Vì sao Giôn Rít đặt tên cuốn sách là "Mười ngày rung chuyển thé giởỉ" ? 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ? 

2. Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Muỡi. 

3. Việc xây dụhg và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào? 

4. Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 


msàì 16 

LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1921 -1941) 

dằng “Chính eấch kính tếmớl” (1921 - 1925), nhân dân xô viết 
đã hoàn thành công cuộc khôi phục kình tế và bước vào thòi kì 
dấu xây dựng chủ nghĩa xã hộI (1925 - 1941). 

I - CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG cuộc KHÔI PHỤC KINH TẾ 
(1921 - 1925) 

Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phán, nàm 1921 nước Nga Xô viết 
bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. 
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Bảy nàm chiến tranh (1914 - 1921) đã tàn phá nặng nề nền kinh tế : năm 1920 
sản lượng nông nghiệp chỉ bằng 1/2 so với trước chiên tranh, sản lượng công 
nghiệp chỉ còn 1/7, nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói trầm trọng. Bọn 
phán cách mạng điên cuồng chổng phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. 


•w -. 8 . 



Hình 58. Áp phích nàm 1921 : 
u Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh” 


- Bức áp phích trên nói lên điểu gì ĩ 

Trong tình hình ấy, tháng 3 - 1921 Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực 
hiện Chính sách kinh tê mới, do Lê-nin để xướng. Nội dung chủ yếu của Chính 
sách kinh tê mới là bãi bỏ chê độ trưng thu lương thực thừa và thay thê bằng 
chê độ thu thuê lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông 
dân được quyển sử dụng sô' dư thừa), thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, 
cho phép tư nhân được mỏ các xí nghiệp nhỏ và khuyên khích tư bản nước 
ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. 

Nhờ có Chính sách kinh tế mới, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác 
được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sông nhân dân được cải thiện 
hơn trước. Nàm 1925, sản xuất công, nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước 
chiến tranh. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân 
tộc trên đất nước Xô viết phải liên minh khăng khít và giúp nhau hơn nữa 
về mọi mặt. Từ yêu cầu đó, tháng 12 - 1922, Liên bang Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập trên cơ sở tự nguyện của 
bổn nước cộng hoà xô viết đầu tiên là Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ư-crai-na và 
Ngoại Cáp-ca-dơO). 


(1) Từ năm 1922 đến năm 1940. có thém 11 nước cộng hoà gia nhập Liên Xô, nâng tông số 
lên 15 nước. 
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- Nội dung chủ yếu của Chinh sách kinh tếmới. Chính sách này dà tác động 
như thê nào dến tình hình nước Nga ? 

II - CÔNG CUỘC XẢY DựNG CHỦ NGHĨA XẢ HỘI ở LIÊN XÔ (1925 -1941) 

Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so 
với các nước tư bản phương Tây : nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm 
quốc dân, máy móc phải nhập của nước ngoài. Chính vì vậy, đê xây dựng cơ sỏ 
vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công 
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. 

Trong những nỏm 1926 -1929, nhân dân Liên Xô tộp trung mọi súc lục vào việc 
thục hiện buớc đổu công nghiệp hoá xở hội chủ nghĩa theo đưòng lốỉ ưu tiên 
phát triển cống nghiệp nâng mà trọng tâm là ngành cống nghiệp chế tạo 
máy công cụ, ngành công nghiệp nâng lượng (điện, than, dổu mỏ), ngành 
chế tạo móy móc nông nghiệp và ngành công nghiệp quốc phòng. 

Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hoá, nhân dân Liên Xô tiến hành cải tạo nền 
nông nghiệp, thu hút đông đảo nông dân tham gia các nông trang tập thể. 



Hình 59. Nhà máy thuỷ điện Đơ-nhi-ép, khỏi công năm 1927, là nhà máy thuỷ điện lớn nhất 

châu Âu thời đó, được đưa vào hoạt động tháng 10 - 1932 
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Công CUỘC xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được thực hiện qua các kế 
hoạch 5 năm. Mỗi kế hoạch 5 năm đều có những mục tiêu kinh tê - xã hội cụ 
thể, đánh dấu từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Liên Xô. Kê 
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 - 1932) và lần thứ hai (1933 - 1937) đểu hoàn 
thành trước thòi hạn. 

- Vỉ sao nhãn dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xà hội 
chủ nghĩa ĩ 

Trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được những 
thành tựu to lớn về nhiều mặt. Đến năm 1936, tính theo sản lượng công 
nghiệp, Liên Xô đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai trên thê giới (sau Mĩ). 
Công cuộc tập thể hoá nông nghiệp hoàn thành. Nhân dân Liên Xô đã xây 
dựng được một nền nông nghiệp tập thế hoá, cơ giới hoá và có quy mô 
sản xuất lớn. 



Hình 60. Máy kéo ỏ một nông trang tập thể năm 1936 
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Về văn hoá - giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chừ, thực hiện phổ 
cập giáo dục tiều học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sỏ 
ở các thành phô. Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xà hội, văn học nghệ 
thuật cùng đạt được nhiều thành tựu rực rờ. 

Về xả hội, các giai cấp bóc lột đả bị xoá bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động 
là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa. 

Từ năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kê hoạch 5 năm lần thứ ba. Tháng 
6 - 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhân dân Liên Xô buộc phải ngừng 
công cuộc xây dựng đất nước để tiên hành cuộc chiên tranh giữ nước vĩ đại. 

- Nêu những thành tựu vê văn hoá - giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu 
xảy dựng chủ nghĩa xá hội (1925 - 1941). 


CÂU HÔI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới. 

2. Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941. 

3. Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên Xô những năm 1925 - 1941. 
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Chương II 

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ 

GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 

(1918- 1939) 

Bài 17 

CHÂU ÂU GIỮA HAI cuộc CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918- 1939) 

Trong những năm 1913 - 1939, ỏ các nước tư bản châu Ầu 
nổi ỉên một ôố eự kiện : cao trào cấch mạng 1913 - 1923, 
cuộc khung hoảng kinh tế thế giói 1929 - 1933 và ôự 
xuất hiện của chủ nghĩa phất xít ỗ một eốnước. 

I - CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NẢM 1918 - 1929 

1. Những nét chung 

Do hậu quả của Chiến tranh thê giới thứ nhất (1914 - 1918) và tháng lợi của 
cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Au có nhiều biến 
đồi. Đó là sự xuất hiện một sô' quốc gia mới trên cơ sở sự tan vở của đê quốc 
Áo - Hung và thất bại của nước Đức. 

Trong những năm 1918 - 1923, các nước châu Au, kê cả nước thắng trận và 
bại trận, đểu bị suy sụp vể kinh tế. 

Nước Pháp tuy tháng trộn nhung bị tổn thất rốt nâng né : 1,4 triệu nguòl chết, 
10 tinh cống nghiệp phát triển nhốt bị tàn phá ; tổng số thiệt hạỉ vé vột chốt 
lên tól 200 tỉ phrõng... Nước Đức bại trộn với 1.7 triệu người chết, mốt toàn bộ 
thuộc địa phỏi cốt 1/8 lònh thổ của mình cho cởc nước tháng trộn và phàl 
trà những khoán tiền bồi thường chiến tranh rốt lớn. 
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Một cao trào cách mạng đă bùng nổ ỏ các nước châu Âu trong thòi gian này 
làm cho nền thống trị của giai cấp tư sản lâm vào tình trạng không ổn định, 
thậm chí khủng hoảng trầm trọng như ở Đức, Hung-ga-ri. 

Trong những năm 1924 - 1929, chính quyền tư sản các nước đâ đẩy lùi cao 
trào cách mạng và củng cố nền thông trị. về kinh tế, sau khi phục hổi mức 
sản xuất trước chiến tranh, từ năm 1924, sản xuâ't công nghiệp phát triển 
nhanh chóng. 

Sản lượng than và thép của Anh , Pháp, Đức nhừìig năm 1920 - 1929 

(Đơn vị: triệu tấn) 



Than 

Thép 

1920 

1929 

1920 

1929 

Anh 

233.0 

262,0 

9.2 

9.8 

Pháp 

25,3 

55,0 

2,7 

9,7 

Đức 

222,0 

337,0 

7,8 

16,2 


- Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất 
công nghiệp ở ba nước Anh, Pháp, Đức ? 


2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập 

Trong những năm 1918 - 1923, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu 
khắp các nước châu Au, đặc biệt lên cao ỏ Đức. 
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Mùa thu nãm 1918, nước Đức bại trộn lâm vào tỉnh trạng khủng hoàng vé mọl 
một. Ngày 9 - 11 - 1918, tổng bởi công nổ ra ỏ Béc-lin, sau đó chuyển thành 
khỏi nghĩa vũ trang của công nhốn và các tổng lóp nhàn dân thủ đô. Chế 
độ quân chủ bị lột đổ. Theo gương cách mạng Nga, cóc xố viết đại biểu 
công nhãn và binh lính được thành lộp ỏ nhiều nơi. Nhưng cuối cùng, mọi 
thành quà cách mạng lạl rơi vào tay giai cốp tư sàn. 

Cách mạng tháng 11 - 1918 dẫn đến việc thiết lập chê độ cộng hoà tư sản 
ở Đức. Tháng 12 - 1918, Đáng Cộng sản Đức thành lập, đánh dấu bước phát 
triển mới của cách mạng. Trong nhừng năm 1919 - 1923, phong trào cách 
mạng vẫn tiếp diễn ở Đức. 

- Cách mạng tháng 11 - 1918 ở Đức cỏ nhừng kết quả và hạn chê gì ? 

Phong trào cách mạng cũng dâng cao mạnh mẽ ỏ Hung-ga-ri và các nước châu 
Âu khác. Qua cao trào cách mạng 1918 - 1923, nhiều đảng cộng sản đã được 
thành lập : Đáng Cộng sản Hung-ga-ri (1918), Đảng Cộng sản Pháp (1920), 
Đảng Cộng sản Anh (1920), Đảng Cộng sản I-ta-li-a (1921)... 

Sự phát triển của phong trào cách mạng ở châu Âu nói riêng, cũng như trên 
thê giới nói chung, đòi hỏi phải có một tô chức quốíc tế để lãnh đạo cách mạng 
theo đường lối đúng đắn. 

Với những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 
2 - 3 - 1919, Đại hội thành lập Quổíc tế cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) 
đã khai mạc tại Mát-xcơ-va. Quốic tế cộng sản trở thành một tổ chức cách 
mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thê giới. 

Trong thòi gian tón tạl tù nâm 1919 đến nâm 1943, Quốc tế cộng sàn dã tiến 
hành bày lổn đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đốn cho túng thòi kỉ 
phát triển của cách mạng thế giới. Tạl Đạl hội lổn thứ II (1920), Quốc tế cộng 
sàn dở thông qua Luộn cưong về vốn dề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dụ 
thào. Nguyễn Ái Quốc đò tìm thấy ở Lưộn cương con dường cứu nưóc, glài 
phỏng dân tộc cho nhân dãn Việt Nam. 


- Quốc tể cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào ĩ 

Năm 1943, do sự thay đổi của tình hình thê giới, Quổíc tê cộng sản tuyên bô" 
tự giải tán. Quốíc tế cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thông nhất và 
phát triển phong trào cách mạng thê giới. 
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II - CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NẢM 1929 - 1939 

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả 
của nó 


Năm 1929, cuộc khủng 
hoảng kinh tê bùng nổ trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa và 
kéo dài đến năm 1933 mới 
chấm dứt. 

Đây là cuộc khủng 
hoỏng “thùa" do sàn 
xuât ồ ạt. chạy đua 
theo lợi nhuộn trong 
những nâm 1924 - 
1929, dỗn đến tình 
trạng hàng hoá ế 
thùa trong khi nguôi 
lao động không cố 
tiền mua. 

Khủng hoảng kinh tê đà tàn phá nặng nế nền kinh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa. Mức sản xuất bị đẩy lùi lại hàng chục năm. Hàng tràm triệu 
ngưồi (công nhân, nông dân và gia đình họ) rơi vào tình trạng đói khổ. 

• Qua sơ đồ trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh 
trong nhửng năm 1929 - 1931 ? 

Một sô" nước tư bản châu Au như Anh, Pháp... tìm cách thoát ra khỏi khủng 
hoảng bằng những chính sách cải cách kinh tế - xã hội. Trong khi đó, các nước 
Đức, I-ta-li-a (và Nhật Bán ở châu Á) đã phát xít hoá chê độ thông trị và phát 
động cuộc chiến tranh đê phân chia lại thê giới. 

Khủng hoàng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nước ĐOc. Để đối phó lại khủng 
hoàng kinh tế và phong trào cách mọng ngày càng dông cao, giai cốp tu 
sàn cám quyén quyết định đưa Hít-le - thù linh Đáng Quốc xâ Đức, lên nóm 
chính quyền. Đàng Cộng sàn Đức đô kiên quyết đđu tranh nhưng không 
ngân càn được quá trình ây. Ngày 30 - 1 - 1933, Hít-le lên làm Thủ tướng và 
ngay sau đó đà biến nước Đúc thành một lò lủa chiến tranh. 

- Nêu tác dộng của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức. 
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2. Phong trào Mặt trận nhân dân chông chủ nghĩa phát xít và chống 
chiến tranh 1929 - 1939 

Từ năm 1929, trước nguy cơ xuất hiện chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thê 
giới, một cao trào cách mạng lại bùng nổ. Dưới sự chỉ đạo của Quổc tê cộng sản, 
phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít 
đà lan rộng ở nhiều nước tư bản châu Âu. 



Hình 63. Quàng trường Công-coóc ỏ Pa-ri ngày 6 - 2 - 1934 


Ở Pháp, ngày 6 - 2 -1934, bọn phát xít “Chữ thập lửa" gổm 2 vạn tên có vũ trang 
xông vào trụ sỏ Quốc hội, âm muu lột đổ chính phủ và thiết lộp chế độ phát xít. 
Đỏng Cộng sỏn Pháp đã kịp thòi huy động cống nhân xuống đường đốu tranh, 
đánh bạỉ lục lượng phát xít. Tháng 5 -1935, Một trộn nhân dân chống chủ nghĩa 
phát xít được thành lộp, bao gổm Đàng Cộng sàn. Đàng Xò hội và nhiều dàng 
phái, đoàn thể chỉnh trị khác. 

Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5 - 1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành 
được thắng lợi. Chính phù Mặt trận nhân dân Pháp được thành lập và thi hành 
một sô" chính sách tiến bộ trong những năm 1936 - 1939. 

0 Tây Ban Nha, tháng 2 - 1936, Mặt trận nhân dân cũng thu được thắng lợi 
trong tổng tuyển cử và chính phủ Mặt trận nhân dân được thành lập. 
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Hình 64. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân 
Tây Ban Nha (tháng 2 - 1936) 


Nhò sụ hộu thuân của phát xít Đức và l-ta-lỉ-a, các thế lục phát xít Tây Ban 
Nha tiến hành đào chính ỏ nhiéu thành phố. Cuộc chiến tranh chống phát 
xít của nhân dàn Tây Ban Nha kéo dài hon ba nãm (1936 - 1939), với sụ giúp 
dỡ của những đội quân tỉnh nguyện đến tử 53 nước trên thế giới, cuối cùng 
bị thốt bại. 

* V7 sao nhản dân Pháp đánh bại dược chủ nghĩa phát xít ở Pháp ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những 
năm 1918- 1929. 

2. Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách 
mạng thế giới trong những năm 1919 - 1943 ? 

3. Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 
đối với các nước tư bản châu Âu. 

4. Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp ? 


92 


<D 







M| K -0 Tr93 


^MBà\ 18 

NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIÊN TRANH THẾ GIỚI 
(1918-1939) 

Kính tế MT trong thập nỉên 20 của thế kỉ XX phắt triển mạnh 
nhưng không tránh khỏi cuộc khủng hoảng kính tế1929 -1933. 
Tổng thống Ru-dơ-vcn ốp dụng Chính eồch mói để giải quyết 
những khó khăn của nước Mĩ. 

I - NƯỚC Mỉ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX 

Chiến tranh thê giới thứ nhất (1914 - 1918) đã tạo cho nước Mĩ cơ hội thuận 
lợi đế phát triển kinh tế. Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 và 
trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 




Hình 66. 

Hình 65. Bài đỗ ô tô ỏ Niu Oóc nảm 1928 Công nhân xây dựng 

cao ốc ỏ Mì 


- Theo em, hai bức ảnh trên phản ánh điều gì ĩ 

Trong những nãm 1923 - 1929, sàn lượng cống nghiệp của Mĩ tâng 69% ; nâm 
1928, vượt quá sán lượng của toàn châu Âu và chiếm 48% tổng sàn lượng 
công nghiệp thế giới. Mỉ dứng đổu thế glốl về các ngành công nghiệp sán 
xuất ô tố, dâu lùa, thép... vé tàl chính. Mĩ nốm 60% dự trữ vàng của thế glớl. 

Đê đạt được sự phát triển đó, giai cấp tư sản Mĩ đã dùng mọi biện pháp 
nhằm cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng 
cường độ lao động và bóc lột công nhân. 
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Tuy vậy, nhân dân lao động 
Mĩ không được hưởng nhừng 
thành tựu đó 

Do bị bóc lột, thất nghiệp, do 
những bất công xã hội và nạn 
phân biệt chủng tộc, phong trào 
công nhân phát triển trong 
khắp các bang của nước Mĩ. 
Tháng 5 - 1921, Đáng Cộng sản 
Mĩ được thành lập và trở thành 
một lực lượng lãnh đạo phong 
trào công nhân Mĩ. 



Hình 67. Nhà ỏ của người lao động Mì 
trong những năm 20 


- Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về nhừng hình ảnh khác nhau 
của nước Mi ĩ 

- Đảng Cộng sản Mĩ dược thành lập trong hoàn cảnh nào ? 


II - NƯỚC Mĩ TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 


Cuối tháng 10 - 1929, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tê chưa từng thấy. 
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực tài chính, rồi nhanh chóng lan rộng ra 
các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Nền kinh tê - tài chính Mĩ bị chấn 
động dữ dội. 


Hình 68. 
Dòng người thất nghiệp 
trên đường phố Niu Oóc 



94 


Hàng nghìn ngân hàng, công ti công nghiệp và thương mại bị phá sàn. Tới 
mùa hè nâm 1932, sỏn xuốt công nghiệp ở Mỉ giám hai lân so VỚI nâm 1929. 
Khoáng 75% dân trại (nông dân MO bị phá sàn. Nạn thốt nghiệp và nghèo đói 


a> 
















M| K -0 Tr95 


lan tràn khốp cóc bang của nước MT. số ngưòi thốt nghiệp lên tớl hàng chục 
triệu vào nỏm 1933. Các cuộc biểu tình, tuán hành, “đi bộ vì đối" lôi cuốn 
hỏng triệu người tham gia. 

- Gánh năng của cuộc khủng hoảng ỏ Mĩ chù yêu đè lẻn vai tầng lớp nào ĩ 

Đê đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Ph. Ru-dơ-ven - 
Tổng thông mới đắc cử cuổì nàm 1932, đã thực hiện Chính sách mới. 

Chính sóch mồl 
bao gổm cóc bỉện 
pháp nhàm giỏi 
quyết nạn thất 
nghiệp, phục hỏi 
sụ phát triển của 
các ngành kinh tế 
- tài chính. Chính 
phù Ru-do-ven đã 
ban hành cóc đạo 
luột về phục hưng 
công nghiệp, 
nống nghiệp và 
ngân hàng vói 
những quy định 
chột chẻ, đột dưới 
sụ kiếm soát của 
Nhà nưóc. Nhà 
nước tư sỏn dõ 

tâng cưòng vai trò của mình trong việc CỎI tổ hệ thống ngôn hàng, tổ chúc 
lại sàn xuốt, cứu trọ người thốt nghiệp, tạo thêm nhỉéu việc làm mớl và ổn 
dịnh tình hình xâ hội. 

- Nêu nhận xét của em vê Chính sách mới qua hình 69. 

Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ nhưng cùng giải quyết 
phan nào những khó khăn của người lao động trong thời điếm đó và góp phần 
làm cho nước Mĩ duy trì được chê độ dân chủ tư sản. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kĩ XX ? 

2. Vì sao nuớc Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 ? 

3. Trình bày nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven. 
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Chương III 

CHÂU Á 

GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918- 1939) 

Bài 19 

NHẬT BẢN GIỮA HAI cuộc CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918- 1939) 

5au Chiến tranh thếgỉốí thú nhất (1914 - 1913), kinh tếNhặt Bản 
phất triển nhưng không Ổn định, éềtìm Ịốì thoắt khỏi cuộc khủng 
hoảng, Nhật Bẳn tăng cường chính õắch quân eự hoắ đất nưóõ, 
đẩy mạnh việc tiến hành chíển tranh xâm lược và bành trướng ra 
bên ngoài. 

I - NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

Sau Mĩ, Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi và không mất mát gì 
trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy vậy, nền kinh tế Nhật Bản cũng chỉ 
phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

Trong vòng 5 nõm (1914 - 1919), sán lượng công nghiệp của Nhột Bàn tõng 
gốp 5 lán. Sau chiến tranh, nhiều công tl mới xuốt hiện, mỏ rộng sàn xuốt và 
xuốt khổu hàng hoá ra cóc thị trường châu Á. Tuy nhiên, nền nông nghiệp 
không có gỉ thay đổỉ, những tàn dư phong kiến còn tổn tại nâng né ỏ nông 
thôn. Gió thục phẩm, nhốt là giá gạo, tâng cao làm cho đòi sống nhân dân 
rốt khó khồn. Độc biệt là trộn động đốt lốn tháng 9 - 1923 làm cho thù đố 
Tô-ki-ô hâu như sụp đổ hoàn toàn. 

Nàm 1918, phong trào đấu tranh đánh chiêm các kho gạo của quần chúng 
nhân dân, được gọi là cuộc “bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu 
người tham gia. Phong trào bãi công của công nhân củng diễn ra sôi nổi. 
Tháng 7 - 1922, Đảng Cộng sản Nhật Bán thành lập và trỏ thành lực lượng 
lành đạo phong trào công nhân. 
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Hình 70. Thủ đô Tô-ki-ô sau trận động đất tháng 9 - 1923 


Năm 1927, Nhật Bản lại lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính làm 
30 ngân hàng phải đóng cửa. Khủng hoảng tài chính đã làm mất lòng tin của 
nhân dân và giới kinh doanh vào chính phủ, đồng thời chấm dứt sự phục hồi 
ngắn ngủi của nền kinh tế Nhật Bản. 

- Em có nhận xét gi vê tình hình nước Nhật trong nhùng năm 1918 - 1929 ĩ 


II - NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NẢM 1929 - 1939 

Cuộc khủng hoảng kinh tê 1929 - 1933 đã giáng một đòn nặng nể vào kinh 
tê Nhật Bản. 

So VỚI nâm 1929. sàn lượng cỏng nghiệp nỏm 1931 gỉàm 32,5%, ngoại thưong 
giàm 80%. Số ngưòi thốt nghiệp lên tới 3 triệu. Cuộc đấu tranh của công 
nhãn, nông dốn diẻn ra quyết liệt. 

Để đưa nước Nhật ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, giải quyết những khó 
khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá, giới cầm 
quyền Nhật Bản tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiên tranh 
xâm lược, bành trướng ra bên ngoài. 

Ngay tù nâm 1927. Thủ tướng Nhạt Bàn Ta-na-ca dã đệ trình lên Nhạt hoàng 
bàn Tâu thỉnh*, đé ra ké hoạch xâm lược và thống trị thế giới: khỏi đâu là 
chiếm Trung Quốc, noi tộp trung 82% tổng số vốn đâu tư của Nhột Bàn, sau 
đó là châu Á và CUỐI cùng là toàn thế giới. Tháng 9 - 1931, Nhât Bàn tiến 
đánh vùng Đổng Bốc Trung Quốc, mỏ dâu cuộc xâm lược nước này với quy 
mô ngày càng rộng lốn, đánh dốu việc hỉnh thành lỏ lừa chiến tranh ỏ châu 
Á - Thói Bỉnh Dưong. 
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Hình 71. Quân Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc năm 1931 


- Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhặt Bản. 

Trong thập niên 30, ở Nhật Bản đã diễn ra quá trình thiết lập chê độ phát xít 
với việc sử dụng rộng rãi bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ 
Nhật Bản. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản lan rộng khắp cả nước. 

Trong những nỗm 1929 - 1939, cuộc đâ'u tranh của nhân dãn Nhạt Bỏn, mà 
hạt nhân lành dạo là Đàng Cộng sán, dà dỉẻn ra dưới nhiều hình thúc nhàm 
chống lại quá trình phát xít hoá ỏ nước này. Cuộc đấu tranh khống những lan 
rộng trong các tổng lóp nhốn dân mà còn lốl cuốn cà binh lính và sĩ quan 
Nhật tham gia. Trong nâm 1939 cố trên 40 cuộc đốu tranh phàn chiến của 
binh lính và sĩ quan. Cuộc đốu tranh chống phát xít đò gỏp phán làm chộm 
lạl quá trình phát xít hoà ỏ Nhột Bàn. 

- Cuộc đấu tranh chông phát xít của nhàn dân Nhật Bản dà diễn ra 
như thê nào ? 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Kinh tế Nhật Bản đã phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất ? 

2. Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược, 
bành trướng ra bên ngoài ? 
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Bài 20 

PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC ở CHÂU Á 
(1918- 1939) 

Phong trào dôc lập dân tộc ỏ châu Á (191& - 1939) có nhiều 
nét chung, đong thòí nổi lên những đặc điểm của mõi nưóc, mõi 
khu vực như An Độ, Trung Quốc, Đông Nam yC 


I - NHỮNG NÉT CHUNG VỂ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC ở CHÂU Á. 
CÁCH MẠNG TRƯNG Qưốc TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1939 


1. Những nét chung 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc Chiên tranh 
thê giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập 
dân tộc ở châu Á. Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực : Đông Bắc Á, 
Đông Nam A, Nam A và Tây A, tiêu biểu là phong trào cách mạng ở Trung Quốc, 
Ản Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. 


Phong trào Ngũ to ỏ Trung Quốc đã mỏ dầu cho cao trào cách mạng chống 
đế quốc, chống phong kiến ỏ châu Á. Cuộc cách mạng của nhân dân 
Mỏng Cổ (1921 - 1924) giành dược thống lợi, đưa đến việc thành lộp Nhà 
nưóc dân chù nhân dân Mồng cổ. ở Đông Nam Á phong trào độc lộp lan 
rộng khốp các nước. Ớ Án Độ đã 
diễn ra những cuộc bâl công VỚI quy 
mô lởn cùa công nhân và khỏi nghĩa 
của nông dỏn chống thục dân Anh. 

Đởng Quốc đọi dưới sụ lõnh đạo của 
Ma-hỏt-ma Gan-đi đõ dộng viên 
nhãn dãn đâu tranh đòi quyền độc 
lộp, tây chay hàng hoá của Anh, 
phát triển kinh tế dân tộc. Cuộc 
chiến tranh giòi phóng dân tộc ỏ 
Thổ Nhĩ Kỉ (1919 -1922) kết thúc thống 
lọi, dân tối việc thành lộp nước Cộng 
hoà Thổ Nhĩ Kì. Phong trào dâu tranh 
giỏi phóng dôn tộc ỏ việt Nam phát 
triển mạnh mẽ trong cà nước. 



Hình 72. M. Gan-đi (1869 - 1918) 


- Kể tên những phong trào đấu tranh ở các nước châu Á. 
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Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân tích cực tham gia đâu 
tranh giành độc lập dân tộc. Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai 
trò lãnh đạo phong trào cách mạng ỏ một sô" nước châu A như Trung Quốc, 
Việt Nam. 

- Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lộp dân tộc ở châu Á 
sau Chiên tranh thê giới thứ nhất. 

2. Cách mạng Trung Quốc trong nhửng năm 1919 - 1939 

Phong trào Ngủ tứ bùng nổ ngày 4 - 5 - 1919, mở đầu bằng cuộc biêu tình 
của 3000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh chông lại âm mưu xâu xé Trung Quốc 
của các nước đê quốíc. Phong trào đã nhanh chóng lan rộng ra cả nước, lôi cuốn 
đông đảo công nhân, nông dân, trí thức yêu nước tham gia. Lực lượng chủ yếu 
của phong trào chuyển từ học sinh sang giai cấp công nhân. 

Trong Phong trào Ngũ tú, quần chúng giuong cao các khẩu hiệu đốu tranh 
như “Trung Quốc của người Trung Quốc", "Phế bỏ Hiệp ưốc 21 điều" (quy định 
những điéu khoỏn vé quyến lọi của các nước đế quốc ỏ Trung Quốc)... 

Phong trào Ngũ tứ mỏ đầu cho cao trào cách mạng chông đế quốíc và chống 
phong kiến. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. 
Các nhóm cộng sản được hình thành tại một sô" thành phô". Tháng 7 - 1921, trên 
cơ sở các nhóm này, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. 

Trong những năm 1926 - 1927, nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến 
tranh cách mạng nhằm đánh đố các tập đoàn quân phiệt đang chia nhau thông 
trị các vùng trong nước. Trong những năm 1927 - 1937, nhân dân Trung Quốc 
lại tiến hành cuộc nội chiến cách mạng nhằm lật đổ nền thông trị phản động 
của tập đoàn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch - đại diện cho quyền lợi của đại 
địa chủ, đại tư sản và đê quốc ỏ Trung Quốc. 

Tháng 7 - 1937, Nhật Bán phát động cuộc chiến tranh xâm lược quy mô 
nhằm thôn tính toàn bộ Trung Quốc. Trước nguy cơ dân tộc, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đà chủ động đê nghị Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến, cùng hợp 
tác chông Nhật. Cùng từ đó, cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì 
Quốc - Cộng hợp tác đê cùng nhau kháng chiến chông Nhật Bản xâm lược. 

- Theo em, khẩu hiệu dấu tranh của Phong trào Ngủ tứ có diều gì mới so ưới 
khẩu hiệu "Dành dổ Màn Thanh" trong Cách mạng Tân Hợi (1911) ? 
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II - PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC ở ĐÔNG NAM Á (1918 - 1939) 


1. Tình hình chung 

Đầu thê kỉ XX, hầu hết các quốc gia Đông Nam A đều trỏ thành thuộc địa 
hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Chỉ có Xiêm (nay là Thái Lan) 
tương đối tự chủ, nhưng về nhiều mặt vẫn bị phụ thuộc vào các nước đê quốc. 
Sau thất bại của những cuộc khởi nghĩa dưới ngọn cờ “phò vua cứu nước”, tầng 
lớp trí thức mới ở nhiều nước Đông Nam A đã hướng cuộc đấu tranh giành độc 
lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản. 


Sau Chiến tranh thê giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa 
của các nước đê quốc đã tác động trực tiếp đến các nước Đông Nam A. Phong 
trào đấu tranh chống đê quốic dâng cao mạnh mê. Đồng thời, thắng lợi của 
Cách mạng tháng Mười Nga cũng ảnh hưởng đến khu vực này. 


Bắt đầu từ những năm 20, trong phong trào đâu tranh giành độc lập dân tộc 
xuất hiện một nét mới: Giai cấp vô sản ở Đông Nam A từng bước trưởng thành 
và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng. 

Trong giai đoạn này đồ xuốt hiện một số đàng cộng sàn ỏ khu vục, mỏ đâu 
là Đàng Cộng sàn In-đô-nê-xi-a (thòng 5 - 1920). Tiếp theo, trong nõm 1930, 
các đàng cộng sàn đò lân luọt được thành lộp ỏ Việt Nam 
(tháng 2), ỏ Mâ Lai và Xiêm (tháng 4), ỏ Phl-líp-pln (tháng 11). 


Dưới sự lành đạo của Đảng Cộng san, giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động ở một sô" 
nước đã vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa đê 
quốc. Nổi bật là các cuộc khỏi nghĩa Gia-va và 
Xu-ma-tơ-ra (1926 - 1927) ở In-đô-nê-xi-a và 
phong trào Xô viết Nghệ - Tình (1930 - 1931) 
tại Việt Nam. Nhưng những cuộc nổi dậy này 
đều bị chính quyền thực dân trấn áp. 

- Sự thành lập các đảng cộng sản có tác 
động như thế nào đối với phong trào 
độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam A ĩ 

Cùng với sự phát triển của phong trào vô 
sản, phong trào dân chủ tư sản cùng có 
những bước tiến rỏ rệt so với những năm 
đầu thê kỉ XX. 



Hình 73. 

Áp-đun Ra-man (1903 - 1990). 
lành tụ phong trào độc lập dân tộc 
ỏ Mà Lai 
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Nếu như trước đây mới chỉ xuđt hiện các nhóm, phái hoộc càc hội do những 
nhà yêu nước sáng lộp, thì đến giai đoạn này đở xuât hiện cóc chính đàng cố 
tổ chức vỏ ành hưởng xâ hộỉ rộng lớn như Đàng Dãn tộc ỏ In-đô-nê-xỉ-a, 
phong trào Tha-kin ỏ Miến Điện, phong trào chống thực dốn Anh đòi tụ trị ỏ 
Mà Lai... 

* Vào đầu thế hỉ XX, phong trào dán chủ tư sản ở Dông Nam Á có điểm 
gì mởi ? 


2. Phong trào độc lập dân tộc ở một sô" nước Đông Nam A 

Phong trào chông thực dân đòi độc lặp dân tộc diễn ra sôi nổi và liên tục ở 
nhiều nước Đông Nam Á. ở Đông Dương, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp 
được tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú với sự tham gia đông đảo của 
các tầng lớp nhân dân. 

Ở Lào, nhiều bộ tộc đồ tham gia phong trào chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khỏi 
nghía do Ong Kẹo và Com-ma-dam lành đạo kéo dài hon 30 nâm (1901 -1936). 
Ở Cam-pu-chia, các cuộc đấu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra trong những nõm 
1918 - 1920, 1926..., độc biệt là phong trào yêu nước theo xu hướng dàn chủ 
tư sàn do nhà sưA-cha Hem-chiêu đúng đầu trong những nâm 1930 -1935. 
ở Việt Nam, phong trào chống Pháp phát triển mạnh mẻ, nhốt là sau khi 
Đàng Cộng sàn đưọc thành lộp (3 - 2 - 1930). 

- Em có nhận xét gì vê phong trào dấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước 
Đông Dương ? 

Tại khu vực Đông Nam A hải đảo cũng 
diễn ra những phong trào yêu nước, chống 
thực dân, lôi cuốn hàng triệu người tham 
gia, tiêu biểu là phong trào độc lập dân tộc ở 
In-đỗ-nê-xi-a. 

Trong hon ba thế kỉ dưới sự áp bức, 
bốc lột tàn tệ của thục dân Hà Lan, 
nhân dân In-đô-nê-xỉ-a đồ nhiều lán 
nổl dộy đốu tranh. Trong những nâm 
1926 - 1927, khỏi nghĩa đã bùng nổ ỏ 
các dào Gia-va và Xu-ma-to-ra dưới 
sụ lônh đạo của Đàng Cộng sàn. Sau 
khi khỏi nghĩa bị đàn óp, quán chúng 
đở ngà theo phong trào dân tộc tư 
sàn do Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ của 
Đởng Dân tộc, đứng đâu. 
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Hình 74. A. Xu-các-nô (1901 - 1970), 
lảnh tụ phong trào độc lập dân tộc 
ỏ In-đô-nê-xi-a 
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Đến khi Chiến tranh thê giới thứ hai hùng nổ, phong trào độc lập dân tộc ỏ 
Đông Nam Á chưa giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Năm 1940, phát 
xít Nhật tràn vào Đông Nam A, và củng từ đây, cuộc đấu tranh giành độc lập 
dân tộc chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật. 

- Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc 
ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ ? 

2. Cách mạng Trung Quốc đâ diễn ra như thế nào trong những 
năm 1919 - 1939 ? 

3. Em có nhặn xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? 

4. Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. 
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Chương IV 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
(1939-1945) 

Bài 21 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 

Chiến tranh thếgiói thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh 
gầy nên những tổn thất \ón nhất về người và của trong lịch sử 
nhân loại. Chiến tranh kết thúc vói eự thất bại hoàn toàn của 
chủ nghĩa phát xít và dẫn đến những biến đổ! căn bản của tính 
hình thếgiói. 

I - NGUYÊN NHÂN BÙNG Nổ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 

Sau Chiên tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn mới vể quyền lợi, về 
thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh giữa các nước đê quốc. Cuộc khủng 
hoảng kinh tê thê giới 1929 - 1933 làm cho những mâu thuẫn đó thêm sâu sắc, 
dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ỏ I-ta-li-a, Đức và 
Nhật Bản, với ý đồ gây chiến tranh chia lại thê giới. 

Giữa các nước đế quốc dân dổn hình thành hai khối đối địch nhau : khối Anh - 
Pháp - Mĩ và khối phát xít Đức - l-ta-li-a - Nhợt Bàn. Hai khối dế quốc này mâu 
thuỗn gay gốt vối nhau về thị trường vở thuộc địa nhung đều coỉ Liên Xô là 
kẻ thù cổn phải tiêu diệt. Khôi Anh - Pháp - Mĩ thục hiện dường lối thoà hiệp, 
nhượng bộ nhàm làm cho khối phát xít chĩa mùi nhọn chiến tranh về phía 
Liên Xỏ. Do chính sách thoà hiệp này, sau khi sáp nhập nước Áo vào Đúc, 
Hít-le chiếm Tiệp Khác (tháng 3 -1939). Tuy vộy, thốy chưa đủ sức đánh ngay 
Liên Xô, Hít-le quyết định tốn công các nước châu Âu trước. Ngày 1 - 9 -1939, 
phát xít ĐOc tốn công Ba Lan. Ngay sau đố. Anh. Pháp tuyên chiến VỐI Đúc. 
Chiến tranh thế giới thú hai bùng nổ. 
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Hình 75. Tranh biếm hoạ ở châu Âu năm 1939 : Hít-le được ví như người không lồ, 
xung quanh là các chính khách châu Âu đả nhượng bộ Hít-le 


- Quan sát bức tranh , em háy giải thích tạỉ sao Hít-le lại tấn công các nước 
châu Au trước ì 

II - NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH 

1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1 - 9 - 1939 
đến đầu năm 1943) 

Trong giai đoạn này, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đánh chiếm 
hầu hết các nước châu Âu (trừ Anh và một vài nước trung lập). Ngày 22-6 - 1941, 
phát xít Đức tấn công và dần dần tiến sâu vào lãnh thô Liên Xô. 

ơ Thái Bình Dương, trong lúc Đức đang thắng thê ở châu Âu, ngày 7 - 12 - 1941, 
Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng (đảo Ha-oai). Quân 
đội Nhật chiếm toàn bộ vùng Đông Nam Á và một sô" đảo ở Thái Bình Dương, 
ở Bắc Phi, tháng 9 - 1940, quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan 
rộng toàn thê giới. Chiến sự diễn ra trên khắp các mặt trận : mặt trận Tây Au, 
mặt trận Xô - Đức, mặt trận châu A - Thái Bình Dương và mặt trận Bắc Phi. 

Tháng 1 - 1942, Mặt trận Đồng minh chông phát xít được thành lập nhằm 
đoàn kết và tập hợp các lực lượng chông phát xít trên toàn thê giới để tiêu diệt 
chủ nghĩa phát xít. 

- Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai. 
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] Nước trung lập Những vùng bỊ phát xít Đức chiếm 

Lãnh thổ Đức, l-ta-li-a và đồng minh của Đức trước khi nổ ra chiến tranh 
Hướng tắn công của quân Đức 


Hình 76. Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (1939 - 1941) 
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Hình 77. Thủ đô Luân Đôn (Anh) 
bị không quân Đức oanh tạc nảm 1940 


Hình 78. Quân Đức treo cổ 
người dân Liên Xô ở vùng chiêm đóng 


2. Quân Đổng minh phán công, chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943 

đến tháng 8 - 1945) 

Trận phản công của quân đội Liên Xô ở Xta-lin-grát đă tạo nên bước ngoặt, 
làm xoay chuyển tình thê của cuộc chiến tranh thê giới. Sau chiến thắng 
Xta-lin-grát (2 - 2 - 1943), Hồng quân Liên Xô và liên quân Mĩ - Anh liên 
tiếp mở nhiều cuộc phản công trên khắp các mặt trận. 

Ở một trộn Xỗ - Đức. Hổng quàn Liên Xố đã phàn công trên diện rộng, quét 
sạch quân Đức ra khỏi lãnh thổ của mình. Đến cuốỉ nâm 1944, toàn bộ lõnh thổ 
Liên Xố được giỏi phóng. Trên đưòng truy kích quân Đức, Hổng quãn Liên Xô đõ 
giúp nhân dân các nưóc Đông Âu gỉàỉ phóng khỏi òch phớt xít. 

Ở một trộn Bốc Phi, tháng 5 - 1943, truóc các đạt tốn còng củd liên quân 
Mĩ - Anh, quân Đức và l-ta-li-a dò phải họ vũ khí. Ở một trộn Tây Âu, ngày 6-6-1944, 
liên quân Mĩ - Anh đổ bộ vào miền Bác nước Pháp, mờ Một trộn thứ hai ỏ Tởy Âu. 

Sau thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ỏ chiến dịch công phá Béc-lin, đêm 
mồng 8 rạng sáng 9 - 5 - 1945 phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều 
kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Ãu với sự thất bại hoàn toàn của phát xít 
I-ta-li-a và Đức. 

ơ mặt trận châu A - Thái Bình Dương, Hồng quân Liên Xô đánh tan đạo quân 
Quan Đỗng của Nhật ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 6 và 9 - 8 - 1945, 
Mĩ ném bom nguyên tử huỷ diệt hai thành phô' Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki 
(Nhật Bản) làm trên 10 vạn người thiệt mạng, hàng chục vạn người bị tàn phê. 


107 


4> 











M | K TrlOB 



Hình 79. Hi-rô-si-ma sau khi bị ném bom nguyên tử 


Ngày 15 - 8 - 1945, Nhật Bản đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh 
thê giới thứ hai kết thúc. 

- Liên Xô có vai trò như thê nào trong việc đánh thẳng chủ nghĩa phát xít ? 


III - KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 

“Kẻ gieo gió phải gặt bão” - chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của 
chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn nhân loại đã phải 
hứng chịu những hậu quả thảm khốíc của chiến tranh. 

Chiến tranh thê giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốíc liệt nhất và 
tàn phá nặng nể nhất trong lịch sử loài người : 60 triệu người chết, 90 triệu 
người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới 
thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. 

Chiên tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thê giới. 

- Qua các hình 77, 78, 79, em suy nghĩ gì về hậu quả của Chiến tranh 
thế giới thứ hai đổi với nhân loại ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ? 

2. Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới 
thứ hai (1939 - 1945). 
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Chương V 

Sự PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT 
VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 


Bài 22 

Sự PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT 
VÀ VĂN HOÁTHÊ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 

Trong nữa đầu thế kĩ XX, khoa học - kĩ thuật và văn hoấ 
thế giói đầ cố những hước phát triển vượt bậc, đặc hiệt là 
những thành tựu của nên vấn hoá xô viết. 


I - Sự PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KỈ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẨU 


THE KI XX 

Bước vào thê kỉ XX, trên đà tiến của cuộc 
cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục 
đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa 
học - kĩ thuật. 

Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của lí 
thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là lí 
thuyết tương đòi của nhà bác học Đức An-be 
Anh-xtanh, đã mang lại một dâu ấn sâu sác 
cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái 
niệm vật lí về không gian và thời gian. Có 
thể nói, các phát minh lớn về Vật lí học của 
thê kỉ XX, từ năng lượng nguyên tử đến 
lade, bán dẫn... đều có liên quan đến lí 
thuyết này. 



Hình 80. A. Anh-xtanh 
(1879 - 1955) 
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Hình 81. Chiếc máy bay 
đầu tiên trên thế giới 
(ngày 17-12-1903 
bay đuợc 12 giây) do hai 
anh em người Mì O-vin 
và Ưyn-bơ Rai chế tạo 


Trong các lĩnh vực khác như Hoá học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất 
(Hải dương học, Khí tượng học...) đểu đạt được những thành tựu to lớn. 

- Hày kê nhùng phát minh khoa học trong nửa dầu thế kỉ XX mà em biết. 

Nhiều phát minh khoa học cuối thê kỉ XIX - đầu thê kỉ XX đã được đưa vào 
sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh với phim có tiếng 
nói và phim màu... 

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật đã mang lại cuộc sông vật chất và tinh 
thần tốt đẹp hơn cho con người. Nhưng mặt khác, chính những thành tựu 
khoa học cũng được sử dụng đê trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm 
hoạ cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thê giới. 

- Nhà khoa học A. Nô-ben nói: "Tôi hi vọng rằng nhản loại sẽ rút ra được 
từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu". Em hiểu 
như thế nào về cảu nói đỏ ? 

II. NỀN VĂN HOÁ XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN 

Tháng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đà mở đường cho việc 
xây dựng một nền vàn hoá mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và kê thừa những tinh hoa của di sản văn hoá nhân loại. Đó là văn hoá Xô viết. 

Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thế hiện 
trong việc xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho 
các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thông giáo dục quốic 
dân, đấu tranh chông các tàn dư tư tưởng của chê độ cũ, phát triển vàn học, 
nghệ thuật... 
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Trước cỏch mạng, 3/4 dàn số Nga mù chữ ; trong ngôn ngữ của một số 
dân tộc khống cố động tù “học tạp”. Chi trong vòng 20 nõm (1921 - 1940), 
khoáng 60 triệu ngưòi đà thoát nạn mù chữ. Đến cuối những nõm 30, nạn 
mù chữ về cân bỏn được thanh toán, chế độ giáo dục phổ cộp bát buộc 
7 nâm dược thục hiện, ở các thành phố dà thục hiện phổ cộp giáo dục 
trung học cơ sỏ. Giáo dục đại học thu được nhiéu thành tựu to lốn : đến 
nãm 1932 dã đào tạo dược 198 000 người có trình độ đại học và 319 000 
người có trình độ cao đổng. 


Trong vòng chưa đầy 30 năm, nước Nga “đi giày 
cỏ” xưa kia đã trở thành một đất nước, trong đó đa 
sô" người dân có trình độ văn hoá cao, có một đội 
ngũ trí thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

* Vỉ sao xoá nạn mù chừ được coi là nhiệm vụ 
hàng đầu trong việc xây dựng một nên văn 
hoá mới ở Liên Xô ì 

Với những cơ sở nghiên cứu khoa học rộng lớn, 
được trang bị đầy đủ, đội ngũ các nhà khoa học Xô 
viết đã đạt được những thành tựu rực rỡ và chiêm 
lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thê giới. 

Cùng với sự phát triển của khoa học - kĩ thuật, 
nền văn hoá - nghệ thuật Xô viết có những cống 
hiến to lớn vào kho tàng vãn hoá nhân loại. 



Hình 83. C.Xi-ôn-cỐp-xki 
(1857 - 1935), 
người sáng lập ngành 
du hành vũ trụ hiện đại 
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Cỏc ngành vân học, thi ca. sân khốu, điện ành, tạo hỉnh đéu đạt được 
những thành tựu to lớn. Tên tuổi các nhà vân và nghệ sỉ như M.Goóc-ki, 
M. Sô-lỗ-khốp, A. Tôn-xtối, A. Số-xta-cô-vích, X. Bốn-đa-chúc... đở nổi tiếng 
khốp thế giới, về vân học, từ nâm ì928 đến nâm 1950, đã xuốt bàn 102 800 
đổu sách vân học VỚI tổng số 2,5 ti bàn. 

- Hãy kê tên nhưng tác phảm văn học Xô viết mà em biết. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới 
nửa đầu thế kỉ XX ? 

2. Hãy nêu những thành tựu của nền văn hoá Xô viết. 


■Bàỉ 23 

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 

I - NHỬNG Sự KIỆN LỊCH sử CHÍNH 

Trong vòng gần 30 nàm (1917 - 1945), lịch sử thê giới đã diễn ra nhiều sự 
kiện. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những sự kiện chính và điển vào bảng 
thông kê dưới đây : 


Thời gian 

Sự kiện 

Kết quả 

Tháng 2 - 1917 

Cách mạng dân chủ tư sản 
thắng lợi ở Nga 

Lật đổ chế độ Nga hoàng 

Hai chính quyển song song tổn tại 
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II - NHỮNG NỘI DƯNG CHỦ YẾU 

Từ những sự kiện chính đã nêu ở trên, chúng ta thấy lịch sử thê giới 

(1917 - 1945) bao gồm những nội dung chính sau đây : 

- Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên chủ 
nghĩa xã hội đã trơ thành hiện thực ở một nước, nằm giữa vòng vây của chủ 
nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đả có tác động to lớn đến tình hình thế giới. 

- Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu - Mĩ lên cao và có bước 
chuyến biến mới. ơ nhiều nước, các đảng cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, Quốc 
tê cộng sản được thành lập và đã lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con 
đường Cách mạng tháng Mười - con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

- Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ 
thuộc, cùng với sự phát triển của phong trào dân chủ tư sản, giai cấp vô sản 
trẻ tuổi bắt đầu trưởng thành và tham gia lành đạo phong trào cách mạng. 

- Trải qua những năm phát triển bột phát sau Chiến tranh thê giới thứ nhất, 
các nước tư bản đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tê (1929 - 1933). Cuộc 
khủng hoảng này dẫn tới hậu quả : chủ nghĩa phát xít thắng thê ỏ 
I-ta-li-a, Đức và Nhật Bản vối ý đồ gây chiến tranh chia lại thê giới. 

- Chiến tranh thê giới thứ hai (1939 - 1945), cuộc chiến tranh gây ra những 
tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc một thời kì 
phát triển của lịch sử thê giới hiện đại. 


III - BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Thực hiện các loại bài tập - trắc nghiệm khách quan, thực hành, tự luận... 
dưới đây : 


1. Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hây chọn 
năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó. 

2. Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945). 

3. Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến 
nội dung một bàl học tự chọn. 
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l*liần liai 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 

TỪ NĂM 1858 ĐẾN NÃM 1918 


Chương I 

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN cuối THẾ KỈ XIX 

Bài 24 

CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 

Năm 1353, thực dân Phấp xâm lược Vỉệt Nam. Quần dân ta 
đầ anh dũng chiến đấu, làm thất bạ! ấm mưu đánh nhanh 
thắng nhanh của dịch. Tuy vậy, triều dinh Huếvấn kí Hiệp ước 
Nhâm Tuất (5 - 6 - 1362), nhượng cho Phấp nhiều quyển ỉợi. 


I - THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VIỆT NAM 

1. Chiến sự ở Đà Nẩng những năm 1858 - 1859 

Từ giữa thê kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đây mạnh việc xâm chiêm 
các nước phương Đông. 

Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, Pháp đem quân xâm 
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lược Việt Nam. Chiểu 31 - 8 - 1858, 3000 quân Pháp - Tây Ban NhaC) dàn 
trận trước cửa biển Đà Nang. Am mưu của Pháp là chiếm xong Đà Nầng 
sẽ kéo thẳng ra Huế, nhanh chóng buộc nhà Nguyễn đầu hàng. 

Rạng sáng 1 - 9 - 1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta. 
Quân dân ta, dưới sự chỉ huy của Nguyền Tri Phương, anh dũng chông trả. 
Quân Pháp bước đầu thất bại. Sau 5 tháng xâm lược, chúng chỉ chiếm được 
bán đảo Sơn Trà. 

- Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta ? 

- Bước đầu quản Pháp đã bị thất bại như thế nào ? 


2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859 

Thất bại trong âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh ở Đà Nẵng, tháng 2 - 1859 
quân Pháp kéo vào Gia Định. Ngày 17 - 2 - 1859, chúng tấn công thành Gia Định. 
Quân triều đình chông cự yếu ớt rồi tan rả, mặc dù có nhiều binh khí, lương thực. 

Trong khi đó, nhân dân địa phương đà tự động nổi lên đánh giặc khiến 
chúng khốn đôn. 

Tháng 7 - 1860. phồn lón quòn Pháp bị điéu động sang các chiến trường 
châu Ẩu và Trung Quốc, số quân còn lại ỏ Gia Định chưa đến 1000 tên. phài 
dàn mỏng trên một phòng tuyến dài hơn 10 km. Nhung quân ta vân dóng ỏ 
Đạl đồn Chí Hoà mối được xây dựng trong tư thế “thủ hiểm"! 

Sau khi Hiệp ước Bắc Kinh được kí kết (25 - 10 - 1860), tạm thời kết thúc 
cuộc chiến tranh ở Trung Quốc, quân Pháp đã tập trung lực lượng, mở rộng 
việc đánh chiếm Gia Định. 

- Em cố nhận xét gì vê thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều 
đình Huế? 

Đêm 23 rạng sáng 24 - 2 - 1861, quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào Đại 
đồn Chí Hoà. Quân ta kháng cự mạnh mẽ nhưng không tháng nổi hoả lực của 
địch, Đại đồn Chí Hoà thất thủ. Thừa thang, quân Pháp lần lượt chiếm các tỉnh 
Định Tường, Biên Hoà và Vinh Long. 


(1) Pháp liên minh với Tây Ban Nha vì có một sô" giáo sĩ Tây Ban Nha hị triều đình Huế 
giam giữ và giết hại. 


115 


0) 



M | K -(£) Tr.lie 



Ngày 5 - 6 - 1862, triều đình Huê kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng 
cho chúng nhiều quyền lợi. 


Theo đó. triều đình thùa nhộn quyền cai quàn cùa nước Pháp ỏ ba tỉnh miền 
Đống Nam Kì (Gia Định. Định Tưòng. Biên Hoà) và đào Côn Lôn ; mỏ ba của 
biển (Đà Nỏng. Ba Lạt. Quàng Yên) cho Pháp vào buôn bán ; cho phép 
người Pháp và Tồy Ban Nha tụ do truyền dạo Gia Tố, bãi bỏ lệnh cốm đạo 
trước đây ; bồi thưòng cho Pháp một khoàn chiến phí tưong dưong 280 vạn 
lạng bạc ; Pháp sẽ “trà lạỉ" thành vrnh Long cho triều đình chừng nào triều 
đình buộc được dân chúng ngùng kháng chiến... 

- Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 - 6 - 1862. 


II - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 

1. Kháng chiến ở Đà Nang và ba tỉnh miển Đông Nam Kì 

Hành động xâm lược của Pháp đã khiến cho nhân dân ta căm phẫn. Tại 
Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phổi hợp chặt chẽ với quân triều đình 
chấng giặc. 

Nàm 1859, khi Pháp đánh vào Gia Định, phong trào kháng chiến của nhân dân 
càng sôi nổi. Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy chiếc tàu Ét-pê-răng 
(Hi vọng) của Pháp đậu trên sông Vàm cỏ Đông (10 - 12 - 1861). 

Khỏi nghĩa do Trương Định lành đạo đã làm địch thất điên bát đảo. 
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Được nhân dãn tồn làm Bình Tây đạỉ nguyên soài, Trương Định không những 
không hạ vù khí theo lệnh triều đình mà hoạt động ngày càng mạnh mẻ. 
Nghĩa quỏn theo ống rốt đống. 

Để dộp tốt cuộc khỏi nghĩa này, tháng 2 -1863, thục dân Pháp mỏ cuộc tốn 
công quy mô vào cỗn cứ Tân Hoà (Gò Cống). Sau ba ngày chiến đâu Hôn 
tục, nghía quân rút lui, rổi về cân cứ Tân Phưốc. Được tay sal dân đường, 
quân địch mỏ cuộc tấn cống bất ngờ. Bị thưong nộng, Trương Định rứt gưom 
tự sát để bào toàn khí tiết (20-8-1864). 

Mộc dù bị tổn thòt, cuộc khóng chiến vỏn tiếp tục. Trương Quyén (con trai 
Trương Định) đưa một bộ phân nghỉa quân lên Tây Ninh phối họp VỚI người 
Cam-pu-chia chống Pháp. Bộ phạn còn lại chia thành các nhóm nhỏ, toà đi 
xởy dụng các cân cứ khác. 

Nhân dân ta đả anh dùng kháng chiến chống Pháp như thế nào ĩ 



Hình 85. Trương Định nhận phong soái 


2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì 

Sau khi kí Hiệp ước Nhâm Tuất (õ - 6 - 1862), triều đình Huê tập trung lực 
lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ờ Trung Kì và Bác Kì, đồng thời ra 
sức ngăn trỏ phong trào kháng chiên của nhân dân ta ở Nam Kì. 
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Đê lấy lại các tỉnh đã mất, triều đình cử một phái bộ sang Pháp thương 
lượng nhưng thất bại. Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, từ ngày 20 
đến ngày 24 - 6 - 1867, quân Pháp đã chiếm các tỉnh miền Tây (Vinh Long, 
An Giang, Hà Tiên) không tốn một viên đạn. 

Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì nêu cao tinh thần quyết tâm chổng Pháp. Họ nổi 
lên khởi nghĩa ỏ khắp nơi. 

Nhỉéu trung tâm kháng chiến được lộp ra ỏ Đóng Tháp Mười, 
Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà vinh, Rạch Già, Hà Tiên VÓI 
những lãnh tụ nổi tiếng như Trương Quyên, Phan Tỏn, Phan Liêm, 
Nguyẻn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân... Trong số đố, nhiều ngưòl thà 
chết chú khống chịu hợp tác với giộc ; lọi có người dùng vân thơ dể 
chiến đốu như Nguyẻn Đỉnh Chiểu, Hó Huốn Nghiệp, Phan Vân Trị... 



Hình 86. Lược đồ nhừng địa điểm nố ra khởi nghía 
ỏ Nam Kì (1860 - 1875) 


Nguyền HOu Huân dã hai lân bị glộc bốt. Được Ihà ra, ông lạl tiếp tục chòng 
Pháp. Khỉ bị glộc đưa đi hành hỉnh, ông vân ung dung làm thơ. Nguyẻn Trung Trục 
- trước kháng chiến ỏ miền Đông, sau sang miền Tây lộp cỗn cứ ỏ Hòn Chông 
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(Rạch Gỉỏ). Bị giộc bót đem ra chém, ông đò khàng khái nóỉ: “Bao giò ngưài Tây 
nhố hết cỏ nước Nam thỉ mối hết người Nam đánh Tây". 

Tù nâm 1867 đến nâm 1875, hỏng loạt cuộc khỏi nghĩa chống Pháp cỏn tiếp 
tục nổ ra ỏ Nam Kì. 

- Dựa vào lược dồ, em hãy trình bày những nét chinh về cuộc khảng chiên 
chống Pháp của nhản dân Nam Kì. 

- Hãy dọc một doạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc 
kháng chiến chông Pháp. 

CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP 

1. Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào ? 

2. Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được 
thể hiện như thế nào ? 

3. Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa 
chống Pháp ở Nam Kì. 

^■Bài 25 

KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC 
(1873-1884) 

Sau năm 1367, hai ỉần quân Pháp đánh sắc K). Nhân dân kiên quyết 
kháng chiến còn triều dinh Huếttíì do dự, tiếp tục cất đất cầu hoà. 
Hiệp ưóc Pa-tơ-nốt (6-6-1334) được lế kết, chấm dứt ôự tồn tại 
dộc lậpcủatriắỉ dinh phong ìữển nhà Nguyễn. 

I - THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BAC KÌ LAN THỨ NHẤT, cuộc KHÁNG CHIẾN 
ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỔNG BANG bắc kì 

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 

Ngay sau khi chiêm được ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dân Pháp đà bát 
tay ngay vào việc thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tê 
nhằm biến nơi đây thành bàn đạp đê đánh chiếm Cam-pu-chia, rồi chiếm nết 
ba tỉnh miền Tây Nam Kì. 

Pháp xây dụng bộ máy caỉ trị có tính chất quân sự tù trên xuống duớl; đổy 
mạnh chính sách bóc lột bồng tô thuế, cưóp đoạt ruộng dât cùa nông dân, 
ra súc vơ vét lúa gạo để xuốt khổu, mỏ trường đào tạo tay sai; xuốt bàn báo 
chí nhàm tuyên truyền cho ké hoạch xâm lược sốp tối. 
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Trong khi đó, triều đình Huê vẫn tiếp tục thi hành các chính sách đối nội, 
đối ngoại lỗi thời. 

Triều đỉnh ra súc vơ vét tỉền của trong nhân dân để phục vụ cho cuộc sống 
xa hoa và bỗi thường chiến phí cho Pháp. Các ngành kinh tế nông, công, 
thưong nghiệp bị sa sút. Tàl chính thiếu hụt. Bỉnh lục suy yếu. Đòi sống nhãn 
dân cơ cục. Hàng loạt cuộc khỏi nghĩa nông dân nổ ra bị đàn áp dử dội. Đối 
với Pháp, triéu đình tiếp tục muốn thưong lượng dể chia sẻ quyền thống trị. 

- Nêu nhùng nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867. 

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) 

Lợi dụng việc triều đình Huê nhờ đem tàu ra vùng biên Hạ Long đánh dẹp 
cướp biển và do nhiều nguồn tin, chủ yếu của bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ cung 
cấp, thực dân Pháp đả nắm được tình hình Bác Kì. Từ cuối năm 1872, chúng 
cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ỏ Hà Nội. Tiếp đó, lấy cớ giải quyết vụ 
Đuy-puy, hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỉ huy từ Sài Gòn kéo ra Bắc. 

Sáng ngày 20 - 11 - 1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. 

7000 quân triều đình, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, cô" gắng cản 
giặc nhưng thất bại. Buổi trưa, thành mất. Nguyễn Tri Phương bị thương. Bị 
giặc bắt, ông nhịn ăn mà chết. 

Trong vòng chưa đầy một tháng, Pháp cho quân toả đi chiếm Hải Dương, 
Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định. 

- Thực dân Pháp đả tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào ? 

- Tại sao quản triêu dinh ở Hà Nội dông mà vẩn không thắng dược giặc ? 

3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874) 

Ngay khi quân Pháp kéo đến Hà Nội, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên 
kháng chiến. 

Đêm dêm, cóc toón nghỉa binh bí một vào thành phố quốy rốl địch. 
Kho dọn của chúng phía bò sống bị đốt cháy. Một độỉ nghĩa bỉnh, 
dưới sụ chỉ huy của viên Chưỏng cơ. chộn đánh dịch quyết liệt ỏ 
của ô Thanh Hà. Họ đò hl sinh đến người CUỐI cùngO). Khi giộc chiếm 
được tỉnh thành Hà NỘI, tổ chức Nghỉa hộl của những người yêu 
nưóc được thành lộp. 

(1) Đê kỉ niệm 8ự kiện nảy. nhân dân ta gọi cửa ô Thanh Hà là cửa ô Quan Chương. 
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Tại cóc tỉnh đổng bàng, đi tới đâu quàn Pháp củng vốp phỏỉ sụ kháng cụ 
của nhân dân ta. ở Thái Bình, cố cân cứ kháng chiến của cha con ông 
Nguyễn Mộu Kiến. Tại Phong Doanh (Ý Yên, Nam Định), có cân cú kháng chiến 
của Phạm Vãn Nghị... 

Thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đốì yêu, quân ta khép chặt vòng vây. 
Ngày 21 - 12 - 1873, khi quân Pháp đánh ra cầu Giấy, chúng đã bị đội quân 
của Hoàng Tá Viêm phổi hợp với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. 
Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận. 

Chiến thắng cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, còn quân dân ta thì 
phấn khơi, càng hăng hái đánh giặc. 

Giữa lúc đó, triều đình Huê lại kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất 
(lõ - 3 - 1874). Theo đó, Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kì, còn triều đình thì chính 
thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp. 

Hiệp ước năm Giáp Tuất đã làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh 
thố, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. 

- Trình bày diễn biến của trận cầu Giấy nám 1873. 

- Tại sao trỉêu đình Huế kí Hiệp ưởc Giáp Tuất (1874) ĩ 


II • THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BAC kì lần thứ hai. nhân dân bắc kì 
TIẾP TỰC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882 - 1884. 

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882) 

Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã gây nên làn sóng phản đốì mạnh mẽ trong dân 
chúng cả nước. 

Khỏi nghỉa cùa Trổn Tân, Động Nhu Mai ỏ Nghệ - Tĩnh dờ nêu khđu hiệu chống 
thục dân Pháp và phàn đối sụ đâu hàng của triều đình : 

'Dập dìu trống dành cò xiêu , 

Phen này quyết dành cở Triều lỗn Tây’. 

Nền kinh tê đất nước ngày càng kiệt quệ. Nhân dân đói khổ. Giặc cướp nổi 
lên ở khắp nơi, có lúc triều đình đà phải cầu cứu cả quân Pháp và quân Thanh 
đánh dẹp. Các đề nghị cải cách, duy tân đểu bị khước từ. Tình hình rối loạn 
cực độ. 
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Trong khi đó, tư bản Pháp đang phát triển mạnh, rất cần nguồn tài nguyên 
khoáng sản ỏ Bác Kì nên chúng quyết tâm xâm chiếm bằng được. 

Lấy cớ triều đình Huê vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà 
Thanh mà không hỏi ý kiên của Pháp, ngày 3 - 4 - 1882 quân Pháp, do viên đại 
tá Ri-vi-e chỉ huy, đã đổ bộ lên Hà Nội. 

Ngày 25 - 4 - 1882, Ri-vi-e gửi tốì hậu 
thư cho Tồng đốíc Hoàng Diệu, đòi nộp khí 
giới và giao thành không điều kiện. 

Không đợi trả lời, quân Pháp nổ súng 
tấn công. Quân ta anh dũng chống trả, 
nhưng chỉ cầm cự được gần một buổi sáng. 

Đến trưa, thành mất. Hoàng Diệu thắt cổ 
tự tử đê bảo toàn khí tiết. 

Triều đình Huê vội vàng cầu cứu quân 
Thanh và cử người ra Hà Nội thương 
thuyết với Pháp ; đồng thòi ra lệnh cho 
quân ta phải rút lên mạn ngược. Thừa 
dịp, quân Thanh ồ ạt kéo sang nước ta, 
đóng ở nhiều nơi. Trong khi đó, quân 
Pháp nhanh chóng toả đi chiêm Hòn Gai, 

Nam Định và các tỉnh khác thuộc đồng 
bằng Bắc Kì. 

- Thực dân Pháp đánh chiêm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ĩ 

2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp 

Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân đã tích cực phôi hợp 
với quan quân triều đình kháng chiến, ơ Hà Nội, khi quân Pháp nổ súng đánh 
thành, nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc. Hàng 
nghìn người dân tụ tập thành đội ngũ, gươm giáo chỉnh tể tại đình Quáng Vàn 
(Cửa Nam) chuẩn hị kéo vào thành đánh giặc, nhưng chưa kịp đi thì thành đã 
mất. Cuộc chiến đấu trong lòng địch diễn ra sau đó vô cùng quả cảm. 

Nhãn dãn Hà Nội không bón lương thục cho Pháp, phối hợp với đóng bào 
các vùng xung quanh, đào hào, đốp luỷ, lộp ra các độỉ dãn dũng, bốt chấp 
lệnh gỉài tán của triều đỉnh. 

Tại các địa phương, nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm 
chông, cạm bẫy v.v... chông Pháp. 
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Khi Ri-vi-e đónh Nom Định, quân dân ta tù Sơn Tây và Bốc Ninh kéo về áp sót 
thành Hà Nội uy hiếp địch. Ri-vỉ-e hoàng sợ, phài trỏ về Hà Nội đối phó. 

Ngày 19-5-1883, hơn 500 tên địch kéo ra cầu Giấy đã lọt vào trận địa mai 
phục của ta. Quân Cờ đen lại phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra 
đánh. Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết, trong đó có Ri-vi-e. 

Chiến thắng cầu Giấy lần thứ hai càng làm cho quân Pháp thêm hoang 
mang, dao động. Chúng đà toan bỏ chạy nhưng triều đình Huê lại chủ trương 
thương lượng với Pháp, hi vọng địch sẽ rút quân (như năm 1873). Song tình 
hình lúc này đã khác trước. Sau khi có thêm viện binh, cuối tháng 7 - 1883 
nhân cơ hội vua Tự Đức mới qua đời, nội bộ triều đình đang lục đục, chủ nghĩa 
tư bản Pháp trên đà phát triển, thực dân Pháp quyết định đem quân tấn công 
thẳng vào Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế. 

- Nhản dàn Bắc Kì đã phổi hợp với quàn đội triêu dinh dê kháng chiên 
chông Pháp như thê nào ? 

- Tại sao thực dãn Pháp không nhượng bộ trỉêu đỉnh Huế sau khi Ri-vỉ-e 
bị giết tại trận cầu Giấy năm 1883 ? 

3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đô (1884) 


Từ chiểu 18 - 8 - 1883, hạm đội Pháp bắt đầu bắn phá dữ dội các pháo đài 
ở cửa Thuận An. Đến ngày 20 - 8, chúng đô bộ lên khu vực này. Triều đình 
hoảng hốt xin đình chiến. Cao uỷ Pháp là Hác-măng lên ngay Huê và đưa ra 
một bản hiệp ước thảo sẵn, buộc triều đình chấp nhận vào ngày 25 - 8 - 1883 
(Hiệp ước Quý Mùi). 

Nội dung bòn hiệp ƯỚC (còn gọi là Hiệp ƯỚC Hác-mâng) có những khoàn 
chính như sau : 

Triều đỉnh Huế chính thức thừa nhộn nền báo hộ của Pháp ỏ Bốc Kỉ và 
Trung Kì, cốt tỉnh Bỉnh Thuộn ra khỏi Trung Kì để nhộp vào đốt Nam Kỉ thuộc 
Pháp. Ba tinh Thanh-Nghệ-Tĩnh dược sáp nhập vào Bốc Kì. Triéu đỉnh chỉ được 
cai quàn vùng đốt Trung Kì, nhưng mọi việc đéu phỏi thống qua viên Khâm sứ 
Pháp ỏ Huế. Công sú Pháp ỏ các tỉnh BÓC Kỉ thường xuyên kiểm soát những 
công việc của quan lại triéu đình, nốm các quyén trị an và nội vụ. Mọi việc 
giao thiệp vói nước ngoài (kể cà với Trung Quốc) déu do Pháp nóm. Triéu dinh 
Huế phải rút quôn dội ỏ Bốc Kì vé Trung Kì. 
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Việc triều đình kí Hiệp ước 1883 càng đẩy mạnh phong trào kháng chiến 
chông Pháp của nhân dân ta. 

Nhiều sĩ phu vàn thân là quan lại triều đình ỏ các địa phương, như Nguyễn 
Thiện Thuật, Tạ Hiện, Hoàng Văn Hoè, Lã Xuân Oai, Nguyễn Quang Bích... 
đã phán đổíì lệnh bãi binh. Đây chính là cơ sỏ để phái kháng chiến trong triều 
đình Huế, do Tôn Thát Thuyết cầm đầu, mạnh tay hành động. 

Do chiến sự tiếp tục kéo dài ỏ Bắc Kì, thực dân Pháp buộc phải tổ chức 
những cuộc tấn công nhằm tiêu diệt các trung tâm đề kháng còn sót lại. Từ 
cuôì nàm 1883 đến giữa năm 1885, chúng cho quân chiếm Bắc Ninh, Thái 
Nguyên, Hưng Hoá, Tuyên Quang... Quân Thanh đóng giữ các vị trí này chỉ 
chông cự lấy lệ, rồi rút. Cuối cùng, Pháp - Thanh đã đi đến thoả thuận với 
nhau bàng Quy ước Thiên Tân (11 - 5 - 1884), theo đó, nhà Thanh cam kết rút 
hết quân đội khỏi Bắc Kì. 

Sau khi làm chủ tình thế, chính phủ Pháp lại bát triều đinh Huê kí bản hiệp 
ước mới vào ngày 6 - 6 - 1884 (Hiệp ước Pa-tơ-nổt), có nội dung cơ bản giống 
với Hiệp ước Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì 
nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn. 

Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà 
Nguyền với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa 
nửa phong kiến, kéo dài đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

- Thái độ của nhăn dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng 
thực dân Pháp như thê nào ĩ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Lập bảng nèu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884. 

2. Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trinh triều 
đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ 
trước quán xâm lược ? 
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Đài 26 

PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHÔNG PHÁP 
TRONG NHỮNG NĂM cuối THẾ KỈ XIX 

ôau Hiệp ưóc 1Ô&4 và cuộc phản công của phối chủ chiến tại 
kinh thành Huế thắng 7 - 1336, triều đình hoàn toàn đầu 
hàng. Nhân dân tiếp tục đấu tranh dưóí ngọn cờ cần vương. 


I - CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. 

VUA HÀM NGHI RA “CHIÊU CẮN VƯƠNG” 

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885 

Sau hai hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến trong triều đình Huê vẫn 
nuôi hi vọng giành lại chủ quyển từ tay Pháp khi có điều kiện. 

Dựa vào ý chí của nhân dân yêu nước và các quan lại chủ chiến tại các địa 
phưong, Tôn Thất Thuyết (Thượng thư Bộ Binh, thành viên Hội dóng Phụ chỉnh) 
ra sức xây dựng lực lượng, tích trữ lưong thào, khí giới... ông còn thỏng tay 
trùng trị những kẻ thân Pháp và đưa ưng Lịch lên ngôi (vua Hàm Nghỉ). 

Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết, thực dân Pháp 
lo sợ. Chúng tìm mọi cách đê tiêu diệt phái chủ chiến. Tình hình hết sức 
căng thảng. 

Đêm mồng 4 rạng sáng 5 - 7 - 
1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn 
công quân Pháp ở toà Khâm sứ và 
đồn Mang Cá. Quân Pháp nhất thời 
rốì loạn. Sau khi củng cô" tinh thần, 
chúng đã mở cuộc phản công chiếm 
Hoàng thành. Trên đường đi, chúng 
xả súng tàn sát, cướp bóc hết sức dã 
man. Hàng trăm người dân vô tội đã 
bị giết hại. 

- Nêu nguyên nhàn, diễn biến 
cuộc phản công của phái chủ 
chiến tại kỉnh thành Huế. 

Hình 88. 

Lược đồ kinh thành Huế năm 1885 
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2. Phong trào cần vương 

Khi cuộc tấn công thâ't bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân sở 
(Quảng Trị). Tại đây, ngày 13 - 7 - 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghi ra 
“Chiếu Cần vương”, kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. 
Từ đó, một phong trào yêu nước chông xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài 
đến cuối thê kỉ XIX, được gọi là phong trào cần vương, về diễn biến của phong 
trào, có thể chia thành hai giai đoạn : 1885 - 1888 và 1888 - 1896. ơ giai đoạn 
1885 - 1888, phong trào bùng nô khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh 
Trung Kì và Bắc Kì. 




Hình 89. Hàm Nghi 
(1872 - 1943) 


Hình 90. Tôn Thất Thuyết 
(1835 - 1913) 


Thđy địa bàn Tân sỏ chột hẹp. dẻ bị địch bao vây, Tôn Thốt Thuyết tiếp tục 
đưa vua Hàm Nghi vượt Trường Sơn ra Bác rồl lộp cán cứ ỏ làng Phú Gia. 
huyện Hương Khê (Hà Tỉnh). Cân cú bao gổm mién Tây ba tỉnh Nghệ An. 
Hà Tĩnh. Quáng Bình và lan sang cỏ Lào. 

Trên đường đi. nhà vua đờ nhộn được sụ giúp đỏ tộn tình, chu đáo của đồng 
bào các dân tộc ỏ vùng biên giói Việt - Lào. Cuối nâm 1886, Tôn Thốt Thuyết 
lên đường sang Trung Quốc câu viện. 
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Tháng 11 - 1888, nhờ có tay sai dẫn đường, quân Pháp vào được nơi ở của 
nhà vua, bắt và đưa Hàm Nghi đi đày sang An-giê-ri (châu Phi). 

Tuy Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào cần vương vẫn được duy trì và dần 
quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tố chức cao hơn 
trong giai đoạn 1888 - 1896. 

- Phong trào cần vương nổ ra và phát triển như thê nào ỉ 

II - NHỬNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG 

1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) 

Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá. Lợi dụng địa hình của ba làng 
Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê, những 
người lãnh đạo phong trào cần vương ở 
Thanh Hoá đã cho xây dựng ở đây một chiến 
tuyến phòng thủ kiên cô". 

Chỉ huy cứ điểm là Phạm Bành và Đinh 
Công Tráng. Nghĩa quân gồm cả người Kinh, 
người Mường, người Thái... tham gia. 

Cuộc chiến đấu bắt đầu quyết liệt từ 
tháng 12 - 1886 đến tháng 1 - 1887. Khi giặc 
Pháp mở cuộc tân công quy mô vào căn cứ, 
nghĩa quân đà anh dũng cầm cự trong suốt 34 
ngày đêm, đẩy lui nhiều đợt tấn công của giặc. 

Cuôì cùng, đe chấm dứt cuộc vây hàm, quân 
giặc liều chết xông vào. Chúng phun dầu 
thiêu trụi các luỹ tre, triệt hạ và xoá tên ba 
làng trên bản đồ hành chính. 

Nghĩa quân phải mở đường máu rút lên 
Mà Cao, thuộc miền Tây Thanh Hoá, tiếp 
tục chiến đấu thêm một thời gian rồi tan rã. 

- Quan sát hình 91, em hăy cho biết nhừng diêm mạnh, diêm yêu của cứ diêm 
Ba Đình. 

• Cuộc chiên đấu ở Ba Dinh đã diễn ra như thê nào ĩ 
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2. Khởi nghĩa Bải Sậy (1883 - 1892) 

Ngay từ năm 1883, ở vùng Bải Sậy (Hưng Yên) đã diễn ra các hoạt động của 
nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Đinh Gia Quế. Năm 1885, hưởng ứng chiếu 
Cần vương của Hàm Nghi, phong trào kháng Pháp ỏ đây lại bùng lên mạnh 
mẽ. Người đứng đầu cuộc khơi nghĩa này là Nguyễn Thiện Thuật. 

Ông tùng làm Tàn tương quân vụ tỉnh Hỏi Dương. Khi triéu đình kĩ Hiệp ước 
1883, Nguyễn Thỉện Thuột trỏ về quê (Mỉ Hào, Hưng Yên) mộ quân, lộp cân cú 
kháng chiến. Dưốỉ quyền ông còn có càc tưóng lỉnh khóc, hoạt động trên 
nhiều địa bàn khác nhau. 

Dựa vào vùng lau sậy um tùm và 
đầm lầy thuộc các huyện Văn Lâm, 

Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ..., 
nghĩa quân đả xây dựng càn cứ kháng 
chiến và triệt đê áp dụng chiến thuật 
du kích đánh địch. 

Trong những nỏm 1885 - 1889, 
thục dân Pháp phối hợp với lục 
lượng tay sai do Hoàng Cao Khỏi 
cám đổu, mỏ cuộc tốn công quy 
mô vào cãn cú nhàm tiêu diệt 
nghỉa quân. 

(1844 - 1926) 
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Sau những trận chông càn liên tiếp, lực lượng nghĩa quân bị suy giảm và rơi 
vào thê bị bao vây, cô lập. Đến cuối nảm 1889, Nguyễn Thiện Thuật sang 
Trung Quốc, phong trào tiếp tục một thòi gian rồi tan rà. 

- Em hãy nêu những điểm khác nhau giừa khởi nghĩa Bải Sậy và 
khởi nghĩa Ba Dinh. 


3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895) 

Lành đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa 
là Phan Đình Phùng. Ong từng làm quan 
Ngự sử trong triều đình Huế. Do cương 
trực, thảng thắn, dám phản đốì việc phê 
lập của phe chủ chiến nên ông đã bị cách 
chức, đuổi về quê. Tuy vậy, năm 1885 ông 
vẫn hưởng ứng lời kêu gọi của vua 
Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, đứng ra 
mộ quân khởi nghĩa và trở thành thủ lĩnh 
có uy tín nhất trong phong trào cần vương 
ỏ Nghệ - Tĩnh. 

Bên cạnh Phan Đình Phùng còn có nhiều 
tướng lĩnh tài ba khác, tiêu biểu là Cao Tháng. 


Tù nâm 1885 đến nâm 1888, nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện, xây dụng 
công sụ. rèn đúc khí giới và tích trữ lương thỏo... Lục lượng nghía quôn dược 
chia thành 15 quân thứ (đon vị). Mỗi quân thú có tù 100 đến 500 người, phân 
bố trên địa bàn bốn tỉnh : Thanh Hoá. Nghệ An. Hà Tĩnh. Quàng Bỉnh. Họ đà 
tự chế tạo được súng trường theo mâu súng cùa Pháp. 

Tù nâm 1888 đến nâm 1895 là thòi kì chiến đốu cùa nghĩa quôn. Dụa vào 
vùng rừng núi hiểm trỏ. có sự chỉ huy thống nhất và phối họp tưong đôl chột 
chẽ. nghĩa quân đô đẩy lui nhiéu cuộc hành quãn càn quét của địch. 

Đê đôi phó, thực dân Pháp tập trung binh lực và xây dựng một hệ thông đồn 
bốt dày đặc nhằm bao vây, cô lập nghĩa quân. Đồng thời, chúng mở nhiều cuộc 
tấn công quy mô vào Ngàn Trươi, là căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa. 

Nghĩa quân phải chiên đấu trong điểu kiện ngày càng gian khổ hơn, 
lực lượng suy yếu dần. Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh 
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ngày 28 - 12 - 1895^), cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian rồi 
tan rã. 

- Dựa vào lược đồ, trình hày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trinh bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. 

2. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 
nhất trong phong trào cần vương ? 

3. Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối 
thế kỉ XIX ? 


(1) Trước đây, thực dân Pháp và phong kiến tay sai tung tin Phan Đình Phùng chết vi bệnh 
kiết lị. Gần đây, các tài liệu xác minh ỏng mất là do bị thương trong chiến dấu. 
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Bài 27 

KHỎI NGHĨA YẺN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHÔNG PHÁP 
CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI cuối THẾ KỈ XIX 

cùng vói cấc cuộc khđỉ nghĩa trong phong trào 
Cần vương, phong trào đấu tranh của nồng dân Yên Thế 
và cuộc kháng chiến chấna Phốp của đồng hào miền núi 
cũng diễn ra vào cuối thểkỉ XIX. 


I - KHỞI NGHỈA YÊN THẾ (1884 - 1913) 

Yên Thê nằm ỏ phía tây bắc tỉnh Bắc Giang, có diện tích khoảng 
40 - 50 km 2 . Đây là vùng đất đồi, cây cốì rậm rạp, địa hình hiểm trỏ. 


• TUYÊN QUANG 


LẠNG SƠN # 


7 

TRUNG QUỐC 

X, 

'l ~ /' 


/ í \ yỷ 

# THÁI NGUYÊN 

VĨNH YÊN NhãNam^ *Kép 

• BÁC GIANG 

SON TẦY •♦Đáp Cầu 

• BÁC NINH 

X vx -- 


\ ' 
■/ 

V 


NV 


ỊỊ 




\ Pt 


HẢI PHÒNG 

BIẾN DÔNG 


Hình 96. Lược đồ càn cứ Yên Thế 


Tình hình kinh tế nông nghiệp sa sút dưới thời Nguyễn đã khiến cho nhiều 
nông dân vùng đồng bằng Bắc Kì buộc phải rời quê hương đi tìm nơi khác sinh 
sống. Một sô" người đã lên Yên Thế. Giữa thê kỉ XIX, họ bắt đầu lập làng, tồ 
chức sản xuất. 

Khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bác Kì, Yên Thế trở thành 
mục tiêu bình định của chúng. Đê bảo vệ cuộc sông của mình, nông dân 
Yên Thê đã đứng lên đâ"u tranh. 
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- Trong giai đoạn 1884 - 1892 , nhiều toán 
nghĩa quân hoạt động riêng rẽ ỏ Yên 
Thế, chưa có sự chỉ huy thông nhất. Thủ 
lĩnh có uy tín nhất lúc đó là Đề Nắm. 

Sau khi Để Nám mất (tháng 4 - 1892), 

Đế Thám (Hoàng Hoa Thám) trở thành vị 
chỉ huy tốì cao cùa phong trào. 

- Giai đoạn 1893 -1908 là thời kì nghĩa quân 
vừa chiên đấu, vừa xây dựng cơ sỏ. 

Nhận thấy tương quan lực lượng quá 
chênh lệch, Để Thám phải tìm cách giảng 
hoà với quân Pháp. 

Sau khi phục kích bắt được tên điền chủ 
người Pháp là Sét-nay, Đê Thám đồng ý 
thả tên này với điều kiện Pháp phải rút 
quân khỏi Yên Thê ; Để Thám được cai 
quản bôn tổng trong khu vực là Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lề và Hữu Thượng. 

Thời gian giảng hoà không kéo dài vì ngay từ đầu địch đã ráo riết lập đồn bốt, 
mở cuộc tấn công trở lại. 

Lực lượng của Để Thám bị tổn thất, suy yếu nhanh chóng. 

Đê cứu vãn tình thế, Đề Thám phải chủ động xin giảng hoà lần thứ hai 
(tháng 12 - 1897). Thực dân Pháp chấp nhận nhưng đưa ra những điều kiện 
ngặt nghèo, buộc nghĩa quân phải thực hiện. 

Từ năm 1897 đến năm 1908, tranh thủ thời gian hoà hoàn, Để Thám cho 
khai khẩn đồn điển Phồn Xương, lo tích luỹ lương thực, xây dựng đội quân tinh 
nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều nhà yêu nước, trong đó có Phan Bội Châu và 
Phan Châu Trinh đã tìm lên Yên Thế, bát liên lạc với Đề Thám. 

- Giai đoạn 1909 - 1913, sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, phát hiện thấy 
có sự dính líu của Đề Thám, thực dân Pháp đà tập trung lực lượng, mỏ cuộc 
tấn công quy mô lên Yên Thế. Trải qua nhiều trận càn liên tiếp của địch, lực 
lượng nghía quân hao mòn dần. Đến ngày 10 - 2 - 1913, khi thủ lĩnh 
Để Thám bị sát hại, phong trào tan rã. 

- Trình bày nguyên nhản bùng nô cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 
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II - PHONG TRẢO CHÕNG PHÁP CƯA ĐONG BẢO MIẺN NƯI 

Vùng trung du và miền núi là nơi thực dân Pháp tiến hành bình định muộn 
hơn. Phong trào kháng chiên ở đây bùng nô sau đồng bằng nhưng lại tồn tại 
bền bỉ và kéo dài. 

ở Nam Kì, nhân dãn cóc dân tộc thiểu số, như ngưòi Thượng, Khơ-me, xtỉêng, 
đâ sát cánh cùng người Kinh đành Pháp ngay tù giữa thế kỉ XIX. 

ở miền Trung, phong trào cùa người thiểu số diẻn ra SÔI nổl, tiêu biểu là các 
cuộc đốu tranh do Hà Vân Mao (dân tộc Mưòng), Cồm Bá Thước (dân tộc 
Thái) cổm đâu. 

ở Tây Nguyên, cóc tù trưỏng như Nơ-trang Gư (NTrang Guh), Ama Con 
(Ama Kol), Ama Gio-hao (Ama Jhao)... đà kêu gọi nhân dân rào làng chiến 
đâu suốt tù nâm 1889 đến nỏm 1905. 

ở vùng Tây Bốc, đóng bào các dãn tộc Thái. Mường, Mông... dã tộp hợp 
dưới ngọn cò của Nguyên Quang Bích, Nguyẻn Vân Giỏp, lộp cân cứ khóng 
Pháp ỏ Laỉ Châu, Sơn La và hoạt dộng mạnh trên lưu vục sồng Đà. 

Trong các nâm từ 1884 đến 1890, xuất hiện các toán quân người Thái dưới sụ 
chỉ huy của Đèo Vân Trì, Nông Vân Quang, Câm Vân Thanh, Câm Vân Hoan. 

Đồng bào Thói ỏ Sơn La, Yên Bái, do Đèo Chính Lục, Động Phúc Thành cổm 
đổu, đã phục kích quân Pháp ỏ nhiều nơi. 

Đóng bào Mông ỏ Hà Giang, do Hà Quốc Thượng đứng dầu, dã nổi dạy 
chống Pháp từ nâm 1894 đến nâm 1896. 

Tạl vùng Đông Bốc Bốc Kì, bùng nổ phong trào cùa người Dao, người Hoa. 
tiêu biểu nhốt là dộl quân của Lưu Kì. 

Phong trào chông Pháp ỏ miền núi nồ ra kịp thời, phát triển mạnh mẽ, được 
duy trì tương đốì lâu dài, đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược 
và bình định của thực dân Pháp. 

- Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng hào miền núi 
cuối thế kỉ XIX. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gi khác so với các cuộc 
khởi nghĩa cùng thời ? 

2. Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của 
đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX ? 
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^Bài 28 

TRÀO LƯU CÀI CÁCH DUY TÂN ỏ VIỆT NAM 
NỬA CUỐI THÊ KỈ XIX 

Vào nửa cuối thế kỉ XIX, ở việt Nam đầ ra âờ\ cắc trào lưu cảl 
cách duy tân. Nhưng các đề nghị cái cắch duy tân cuối cùng 
đều không thực hiện dược. 

I - TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA cuối THẾ KỈ XIX 

Vào những năm 60 của thê kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng 
cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị tấn công đánh chiếm cả nước ta 
thì triều đình Huê vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách nội trị, ngoại giao lỗi 
thời, lạc hậu khiên cho kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng 
nghiêm trọng. 

Bộ máy chính quyển từ trung ương đến địa phương trỏ nên mục ruỗng ; nông 
nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ ; tài chính cạn kiệt, đời 
sống nhân dân vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc 
ngày càng gay gắt thêm. 

Phong trào khỏi nghĩa nông dân lại tiếp tục bùng nổ dử dộỉ : nốm 1862, 
Nguyẻn Thịnh (Cal tổng Vàng) nổi dộy ỏ Bốc Ninh ; tháng 9-1862, đồng 
bào Thổ, dưới sụ chỉ huy của Nông Hùng Thạc, nổl dộy ỏ Tuyên Quang. 
Lại có những nhóm thổ phỉ ngưòỉ Trung Quốc như Lý Đại Xương, 
Hoàng Nhị Vân, Lưu ST Anh..., hoành hành ỏ phía bóc Thói Nguyên ; 
cuộc bạo loạn của Tạ Vân Phụng ỏ vùng ven biền (1861 - 1866)... Độc 
biệt là cuộc khỏi nghĩa của binh lính và dân phu ngay tạl kinh đô Huế 
nâm 1866 vối sụ tham gia của một số sĩ phu, quan lại quý tộc... càng 
dổy dốt nước vào tình trạng rối ren. 


Trong bối cảnh đó, các trào lưu cải cách duy tân ra đời. 

- Nêu những nét chinh vẻ tình hình hình tẻ, xá hội Việt Nam giừa 
thế hỉ XIX. 

- Nguyên nhân nào dẫn đến nhừng cuộc khởi nghĩa nông dân chông 
triéu đình phong kiến trong nửa cuối thê kỉ XIX ỉ 
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II - NHỮNG ĐỂ NGHỊ CẢI CÁCH ở VIỆT NAM VÀO NỬA cuối THẾ KỈ XIX 

Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, đồng thời xuất phát từ lòng 
yêu nước, thương dân, muôn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với 
cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một sô" quan lại, sĩ phu yêu nước 
thức thời đà mạnh dạn đưa ra những đế nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội 
trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá... của nhà nước phong kiến. 

Nõm 1868, Trán Đỉnh Túc và Nguyễn Huy Tế xln mỏ của biển Trà Ư (Nam Định). 
Đinh Vởn Điền xin dổy mạnh việc khai khđn ruộng hoang và khai mỏ, phát 
triển buôn bán, chốn chỉnh quốc phòng. 

Nỗm 1872, Viện Thuơng bạc* 1 * xin mỏ ba cùa biển ỏ mién Bốc và mién Trung 
để thông thương với bên ngoài. 

Độc biệt, tù nâm 1863 đến 1871 Nguyẻn Trường Tộ dở kiên trì gủỉ lên trỉều đình 
30 bân điéu trân, đề cộp đển một loạt vấn đé như chốn chính bộ máy quan 
lại. phát triển công, thưong nghiệp và tài chính, chỉnh đốn vỏ bỊ, mỏ rộng 
ngoại giao, cái tổ giáo dục... 

Ngoài ra, vào các nâm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch còn dâng hal bàn 
“Thời vụ sách’’ lên vua Tụ Đức, đê nghị chấn hưng dãn khí, khai thống dân trí, 
báo vệ đốt nưóc. 

- Vì sao các quan lại , sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ĩ 

- Kê tên những sĩ phu tiêu biêu trong phong trào cải cách ở nửa cuối 
thế kỉ XIX. Nêu nhửng nội dung chính trong các dề nghị cải cách của họ. 

III - KẾT CỤC CỬA CÁC ĐỂ NGHỊ CẢI CÁCH 

Trong bôi cảnh bế tắc của xã hội phong kiên Việt Nam cuối thế kỉ XIX, một 
sô" sĩ phu, quan lại đà vượt qua những luật lệ hà khác, sự nghi kị, ghen ghét, 
thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng của mình để đưa ra những đề nghị cải 
cách nhằm canh tân đất nước. Các để nghị cải cách này đểu nhàm đáp ứng 
phan nào yêu cầu của nước ta lúc đó. 

Tuy nhiên, các để nghị cải cách nói trên vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, 
chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới nhừng vấn đề cơ 
bản của thòi đại : giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam 


(1) Ccí quan ngoại giao, phụ trách việc giao thiệp với nưỏc ngoài. 
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là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân 
vói địa chủ phong kiến. 

Triều đình phong kiến Nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn 
cảnh, nên đà không chấp nhận những thay đổi và từ chổi mọi sự cải cách, kể 
cả những cải cách hoàn toàn có khả năng thực hiện. Điều này đà làm cản trở 
sự phát triển của những tiền đề mới, khiến xã hội vẫn chỉ luẩn quẩn trong 
vòng bê tắc của chê độ thuộc địa nửa phong kiến. 

Dù không thành hiện thực, song những tư tưởng cải cách cuối thê kỉ XIX 
đã gây được tiếng vang lớn, ít nhất cũng đã dám tấn công vào những tư tưởng 
bảo thủ và phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiếu 
biết, thức thời. 

Tư tưởng cải cách cuối thê kỉ XIX đã gớp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra 
đòi phong trào Duy tân ở Việt Nam vào đâu thê kỉ XX. 

- Trình bày nhửng hạn chế của các dề nghị cải cách cuối thế kì XIX. 


CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số 
đề nghị cải cách. 

2. Vì sao các để nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không 
thực hiện được ? 
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Chương II 

XÃ HỘI VIỆT NAM 

TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 


Bài 29 

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA 
CỦA THỰC DÂN PHÁP 

VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VẾ KINH TẾ, XÀ HỘI 
ở VIỆT NAM 

Cuộc khai thác thuộc địa lần thú nhất của thực dần 
Pháp đầu thế kĩ XX đã gây nên những chuyển biến về 
kinh tế, xã hội đ Việt Nam. 


I - CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THựC DÂN PHÁP 
(1897 - 1914) 

Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định bằng quân sự, thực dân 
Pháp tiên hành cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô. 

1. Tổ chức bộ máy Nhà nước 

Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương^ 1 ), gồm Việt Nam, 
Cam-pu-chia và Lào, đứng đầu là viên Toàn quyển người Pháp. 

Việt Nam bị chia làm ba xứ với ba chê độ cai trị khác nhau : Bắc Kì là xứ 
nửa bảo hộ, Trung Kì theo chê độ bảo hộ, Nam Kì theo chê độ thuộc địa. Mỗi 
xứ gồm nhiều tỉnh ; đứng đầu xứ và tỉnh là các viên quan người Pháp. Dưới 
tỉnh là phủ, huyện, châu. Đơn vị hành chính cơ sở ở Việt Nam vẫn là làng xã, 
do các chức dịch địa phương cai quản. Bộ máy chính quyển từ trung ương đến 
cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối. 


(1) Theo sắc lệnh ngày 17 - 10 - 1887 cùa Tông thông Pháp. Liên hang Đòng Dương gồm 
Bắc Kì. Trung Kì, Nam Kì và Cam-pu-chia : năm 1899 sáp nhập thêm Lào. 
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- Em háy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. 

- Em có nhận xét gì vẽ tổ chức hộ máy cai trị của thực dán Pháp ĩ 


2. Chính sách kinh tế 

Thực dân Pháp đay mạnh việc cướp đoạt ruộng đất. ơ Bác Kì, chỉ tính đến 
năm 1902 đã có 182 000 hécta ruộng đất bị Pháp chiêm. Riêng Giáo hội Thiên 
Chúa đã chiêm 1/4 diện tích cày cấy ỏ Nam Kì. 

Bọn chủ đất mới vẫn áp dụng phương pháp bóc lột nông dân theo kiểu phát 
canh thu tô như địa chủ Việt Nam. 

Trong công nghiệp, trước hết thực dân Pháp tập trung vào khai thác than 
và kim loại. 

Nỗm 1912. sán lượng khai thác than đà tâng gốp hal lổn sàn lượng nâm 1903. 
Chỉ trong nâm 1911. Phóp đà khai thác hàng vạn tốn quộng kèm. hàng trâm 
tốn thiếc, đổng, hàng tròm kilỏgam vàng và bạc. 

Sau công nghiệp khai thác, các ngành sản xuất xi măng, gạch ngói, điện 
nước, chê biến gỗ, xay xát gạo, giấy, diêm, rượu, đường, vải sợi... cũng đem lại 
cho chúng một nguồn lợi lớn. 

Thực dân Pháp xây dựng hệ thông giao thông vận tải để tăng cường việc bóc 
lột kinh tê và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. 

Đường bộ vưon tốl những noi xa XÔI hẻo lánh. Đường thuỷ ven biển và kênh 
rạch ỏ Nam Kì được khai thác triệt đế. Đến nâm 1912. hệ thống đường sốt 
Việt Nam có tổng chiều dài 2059 km. 

Đê nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam, hàng hoá của Pháp nhập vào 
Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế. Trong khi đó, hàng 
hoá các nước khác bị đánh thuế rất cao, có mặt hàng tới 120%. Hàng hoá của 
Việt Nam chủ yếu là xuất sang Pháp. 

Pháp tiên hành đánh các thứ thuê mới, chồng lên các thuê cũ đà có từ trước 
khi Pháp tới. Nặng nhất là thuê muối, thuê rượu, thuế thuốc phiện. Ngoài ra, 
chúng còn bắt phu đáp đường, đào sông, xây cầu, dinh thự, đồn bốt... 
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Hình 98. Ga Hà Nội (năm 1900) 


- Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, 
công, thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính. 

- Các chính sách trẽn của Pháp nhằm mục đích gì ? 


3. Chính sách văn hoá, giáo dục 

Cho đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì chê độ giáo dục của thời phong kiến, 
song trong một sô" kì thi có thêm môn Tiếng Pháp, về sau, do nhu cầu học tập 
của con em các quan chức thực dân và cũng đế tạo một lớp người bản xứ phục 
vụ cho công việc cai trị, chính quyền Pháp ở Đông Dương bát đầu mở trường 
học mới cùng một sô" cơ sở văn hoá, y tế. 

Hệ thống giáo dục phổ thông được chia lởm ba bộc : 

- Bộc Ắu học ỏ xò thôn (dạy chữ Hán và Quốc ngữ) ; 

- Bộc Tiểu học ỏ phủ, huyện (dạy chữ Hỏn và Quốc ngữ, chữ Pháp là 
môn tự nguyên) ; 

- Bộc Trung học ỏ tinh (dạy chữ Hán, Quốc ngữ và chử Pháp là bốt buộc). 

- Theo em, chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp có phải dể n khai hoá 
văn minh" cho người Việt Nam hay không ĩ Vì sao ? 
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II - NHỮNG BIẾN CHUYỂN CỦA XẢ HỘI VIỆT NAM 

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xà hội 
Việt Nam đã có nhiều biên đối. 

1. Các vùng nông thôn 

Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, sô" 
lượng ngày càng đông thêm. Một bộ phận câu kết với đế quốc để áp bức, bóc 
lột nhân dân. Tuy nhiên, một sô" địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước. 

Cuộc sông của người nông dân cơ cực trăm bề. 



Hình 99. Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc 


Họ bị tước đoạt ruộng đòt, phài gánh chịu rốt nhiều thú thuế và vô số càc 
khoán phụ thu của chức địch trong cóc làng. Nông dân bỊ phá sởn. có người 
ỏ lại nông thôn làm tá điền cho địa chủ. một số bỏ đi làm phu cho các dồn 
dién Pháp, số khác ra thành thị kiếm ân bàng những nghé phụ như cốt tóc. 
kéo xe hoộc làm bối bếp. con sen. ỏ vú ; một số rđt nhỏ làm cống ỏ các nhà 
máy, hâm mỏ của tư bỏn Pháp và việt Nam. 

ở lại nông thôn hay ra thành thị, cuộc sông của người nông dân đều lâm vào 
cảnh nghèo khổ, không lốì thoát. Căm ghét chê độ bóc lột của thực dân Pháp 
cộng với ý thức dân tộc sâu sắc, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các 
cuộc đấu tranh do bất kì cá nhân, tổ chức, tầng lớp hoặc giai cấp nào đề xướng 
để có thể giúp họ giành được tự do và no ấm. 
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Hình 100. Công nhân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc 


- Dưới thời Pháp thuộc , các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân 
cỏ nhùng thay đôi như thê nào ĩ 

2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới 

Cuối thê kỉ XIX - đầu thê kỉ XX, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển ngày 
càng nhiều. Ngoài Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn - Chợ Lớn còn có Nam Định, 
Hòn Gai, Vinh, Huế, Đà Nang, Quy Nhơn, Biên Hoà, Mĩ Tho... 

Cùng với sự phát triển đô thị, một tầng lớp tư sản đầu tiên đà xuất hiện. 

Họ là các nhà thâu khoán, đạl lí, chủ xí nghiệp, chủ xưỏng thủ công, đông 
nhốt là các chủ hàng buôn bán. Họ bị các nhà tư bàn Pháp chèn ép, chinh 
quyền thực dân kìm hõm. Song do bị lệ thuộc, yếu ớt về một kỉnh tể, nên họ 
chỉ mong muốn có những thay dổi nhỏ để dẻ bề làm ỗn sinh sống, chú chưa 
dám tỏ thái độ hưỏng úng hay tham gia các cuộc vộn động cách mạng giài 
phóng dân tộc đáu thế kỉ XX. 

Một tầng lớp đông đảo cùng xuất hiện trong giai đoạn này, đó là tiếu tư sản 
thành thị. 

Họ là chủ càc xưỏng thủ công nhỏ, cơ sỏ buồn bán nhỏ, những viên chức 
cốp thốp, như thông ngôn, nhà giáo, thư kí. kế toán, học sinh. Cuộc sống của 
họ tuy có phân dẻ chịu han nông dân, công nhân và dân nghèo thành thị, 
song vân rất bốp bénh. Họ là những ngưòi có ý thức dàn tộc, độc biệt là các 
nhà giáo, thanh niên học sinh, nên tích cục tham gia vào các cuộc vộn động 
cúu nước đâu thế kỉ XX. 
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Hình 101. Nhà hát lớn thành phố Hà Nội. hoàn thành xây dựng năm 1911 


Công, thương nghiệp thuộc địa phát triển, dẫn đến sự hình thành đội ngũ 
công nhân, lúc đó có khoảng 10 vạn người. 

Phần lớn họ xuơt thốn tù nông dân, khống có ruộng dốt nèn phải tìm đến các 
hám mỏ, nhà máy, đổn điền... xin làm công ân lương. Cống nhân và gia dinh 
họ bị thục dãn phong kiến và tư sán bóc lột nên sớm có tinh thân đấu tranh 
mạnh mẻ chống bọn chủ, đòi cài thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt (tâng 
lương, giàm giò làm...). 

- Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp , tầng lớp mới nào đả xuất hiện ? 

- Thái độ của từng giai cấp , tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc 
như thê nào ? Vì sao họ lại có thái độ như vậy ? 

3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 

Trong lúc xã hội Việt Nam có sự phân hoá sâu sác thì vào những năm 
đầu thê kỉ XX, các tư tưởng dân chủ tư sản ỏ châu Àu được truyền bá vào 
nước ta qua sách báo của Trung Quô'c. Hơn nữa, việc Nhật Bản đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa và trở nên giàu mạnh củng kích thích nhiều nhà yêu 
nước lúc bấy giờ muôn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản. 

"Vộy thì bày giò muốn tìm ngoại viện không gỉ bàng sang Nhạt là hơn cá". 

(Nguyễn Hàm) 

Với lòng yêu nước nồng nàn và sự hiểu biết mới, những trí thức Nho học tiến 
bộ Việt Nam lao vào cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản 
với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ. 

- Tại sao các nhà yêu nước ờ Việt Nam thời hây giờ muốn noi theo con dường 
cứu nước của Nhật Bản ĩ 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những 
chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục ở Việt Nam ? 

2. Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xâ 
hội Việt Nam. 

3. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong 
xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu sau : 


Giai cấp, tầng lớp 

Nghế nghiệp 

Thái dộ dối với dộc lộp dân tộc 





4. Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. 


liBàì 30 

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHÔNG PHÁP 
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 

Phong trào yêu nước chống Phấp của nhân dân ta trước 
và trong Chiến tranh thế giói thứ nhất đều thất hại 
Nguyễn Tất Thành dl tìm con đường cứu nưóc mớ! cho dân tộc. 

I -PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
THỨ NHẤT 

Sau khi phong trào cần vương thất bại, nhiều cuộc đấu tranh yêu nước 
chống Pháp theo hướng mới lại tiếp tục nổ ra vào những năm đầu thê kỉ XX. 

1. Phong trào Đông du (1905 - 1909) 

Trong sô" những người yêu nước đón nhận con đường cứu nước dân chủ tư sản, 
có một sô người muôn dựa vào Nhật Bán. Nhật Bán được xem là nước cùng màu 
da, cùng văn hoá Hán học, lại đi theo con đường tư bản châu Au, đã giàu mạnh 
lên và đánh tháng đế quốc Nga (nảm 1905) nên có thể nhờ cậy được. 
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Hình 102. Phan Bội Châu 
(1867 - 1940) 


Đế thực hiện ý định trên, các nhà yêu nước lập ra Hội Duy tân (1904) do 
Phan Bội Châu đứng đầu. Mục đích của Hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập. 


Đâu nâm 1905, Phan Bộỉ Châu sang Nhột nhò giúp khí giỏi, tiền bọc đế đánh 
Pháp. Người Nhạt chỉ hứa đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang sau 
này. Hội Duy tốn phát động thành viên tham gia phong trào Đổng duO). 


Lúc đầu, phong trào Đông du hoạt động thuận lợi; sô" học sinh sang Nhật có 
lúc lên tới 200 người. Đến tháng 9 - 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật và 
yêu cầu nhà cầm quyền nước này trục xuất những người yêu nưóc Việt Nam. 
Tháng 3 - 1909, Phan Bội Châu buộc phải rời Nhật Bản. Phong trào Đông du 
tan rã. Hội Duy tân ngừng hoạt động. 

- Dựa vào đàu Hội Duy tản chủ trương bạo động vũ trang đê giành độc lộp ĩ 
Em nghĩ gì về chủ trương này ? 

2. Đông Kinh nghĩa thục (1907) 

Cùng thời với phong trào Đông du, ở Bắc Kì có một cuộc vận động cải cách 
văn hoá xã hội theo lôi tư sản. 

Tháng 3 - 1907, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành v.v... 
mở một trường học tại Hà Nội, lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục (2). 


(1) Nhật Bản ỏ phía đông nước ta nén cuộc xuất dưưng sang học à Nhật gọi ỉà Dòng du. 

(2) Dông Kinh là tên củ cùa Hà Nội, nghĩa thục là trưòng tư làm việc vì lợi ích chung. 
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Chương trình học gốm cớc bài vé Địa lí, Lịch sù, Khoa học thường thúc. Bên 
cạnh hình thúc mỏ trường học, các nhà Nho tiến bộ còn tổ chức các buổi 
bình võn và xuất bàn sách báo. Các hoạt động này nhâm bổi dưỡng nòng 
cao lòng yêu nước, truyền bó nội dung học tạp và nếp sống mối. 


Lúc đầu, trường hoạt động chủ yếu ở nội 
thành Hà Nội, sau đó mở rộng ra ngoại thành 
và các tỉnh Hà Đông. Sơn Tây, Bác Ninh, 
Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình... Sô "học sinh 
có lúc lên tói 1000 người. 

Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục khiến 
thực dân Pháp lo ngại. Tháng 11 - 1907, thực 
dân Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh nghĩa 
thục, tịch thu sách vở, tài liệu và đồ dùng của 
nhà trường. Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí, 
Vũ Hoành v.v... bị bắt. Tuy chỉ hoạt động 
trong thời gian ngắn nhưng Đông Kinh nghĩa 
thục đã đạt được kết quả rất lớn, đặc biệt trong 
việc cô động cách mạng, phát triển văn hoá, 
ngôn ngữ dân tộc. 



Hình 103. Lương Vàn Can 
(1854 - 1927) 


- Đông Kinh nghĩa thục cỏ những hoạt động nào ỉ 

- Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước 
chống Pháp ồ nước ta ĩ 

3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) 

Cũng trong những năm đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy tân (theo cái mới) 
diễn ra sôi nổi tại Trung Kì. Lành đạo phong trào là Phan Châu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng v.v... Gần giống như phong trào Đông Kinh nghĩa thục ỏ 
Bắc Kì, hình thức hoạt động của phong trào Duy tân rất phong phú : mỏ 
trường, diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thê giới, tuyên 
truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo 
ngắn, đả kích quan lại xấu, cô động việc mở mang công, thương nghiệp... Anh 
hưởng của phong trào rất mạnh. Đến năm 1908, dưới ảnh hưởng trực tiếp của 
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phong trào Duy tân, một phong trào chông đi 
phu, chông sưu thuê diễn ra rắm rộ ở Quảng 
Nam, sau đó là Quảng Ngài, rồi lan ra một số 
tỉnh ỏ Trung Kì. Thực dân Pháp đã thang tay 
đàn áp, bắt bớ, tù đày, tuyên án xử tử nhiều 
nhà yêu nước, trong đó có Phan Châu Trinh, 
Trần Quý Cáp... 


II - PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG 
THÒI KÌ CHIẾN TRANH 
THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 . 1918) 

1. Chính sách của thực dân Pháp 
ở Đông Dương trong thời chiến 



Hình 104. Phan Châu Trinh 
(1872 - 1926) 


Ngày 1-8-1914, Chiến tranh thê giới thứ nhất bùng nổ. Thực dân Pháp 
đẩy mạnh việc vơ vét sức người, sức của ở Đông Dương để phục vụ cho cuộc 
chiến tranh đế quốc. Sô' lính thợ người Đông Dương cung cấp cho chiến tranh 
chiếm 1/4 tổng sô' lính thợ trong tất cả các thuộc địa của Pháp. Từ chỗ chuyên 
canh cây lúa, nay nông dân Việt Nam phải chuyển sang trồng các cây công 
nghiệp phục vụ chiến tranh, như thầu dầu, đậu, lạc, đặc biệt là cao su. Việc 
tăng cường bắt nông dân đi lính và thu hẹp diện tích trồng lúa đã làm cho sản 
xuâ't ở nông thôn giảm sút, đời sông nông dân càng thêm khôn khổ. Hàng vạn 
tấn kim loại quý hiếm ở Việt Nam bị thực dân Pháp khai thác. Chúng còn bắt 
nhân dân mua công trái đê chi phí cho chiến tranh. 


- Nêu những thay dôi trong các chính sách vê kỉnh tê\ xà hội của Pháp 
ỏ Việt Nam trong nhừng năm Chiến tranh thể giới thử nhất. Vì sao có sự 
thay đôi đó ĩ 


2. Vụ mưu khởi nghía ở Huế (1916). Khởi nghía của binh lính và tù chính trị 
ở Thái Nguyên (1917) 

Nhân khi thực dân Pháp thực hiện chiến dịch bắt lính ráo riết để đưa sang 
chiến trường châu Au, những người yêu nước tiến bộ của hai tỉnh Quảng Nam 
và Quảng Ngãi, do Thái Phiên và Trần Cao Vân lãnh đạo, đã bí mật liên lạc 
với sô binh lính bị tập trung tại thành phô Huê và mời vua Duy Tân (lên ngôi 
năm 1907) tham gia cuộc khởi nghĩa. 
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Kê hoạch khỏi sự được dự kiến vào đêm 
mùng 3 rạng sáng 4- 5-1916 tại Huế. Song 
việc chuẩn bị của những người lảnh đạo có 
nhiều sơ hở nên kê hoạch bị bại lộ. Các trại 
lính người Việt đều bị đóng cửa, khí giới bị 
tước. Thái Phiên, Trần Cao Vân bị bắt và sau 
đó bị kết án tử hình. Vua Duy Tân bị truất 
ngôi rồi đưa đi đày ỏ châu Phi. 

Một cuộc khởi nghĩa khác của binh lính 
cũng nồ ra ở Thái Nguyên vào năm 1917. 
Nhờ hằng ngày tiếp xúc với tù chính trị, 
trong đó có Lương Ngọc Quyến* 1 ), một sô" 
binh lính do Trịnh Văn Cấn (tức Đội Cấn) 
cầm đầu được giác ngộ và đã phối hợp với tù 
chính trị tiến hành khởi nghĩa. 

Nghĩa quân đã giết chết viên Giám binh 
Pháp, phá nhà lao, thả tù chính trị, chiếm các 
công sở và làm chủ tỉnh lị Thái Nguyên trong 
một tuần lễ, nhưng lại không chiếm được trại 
lính Pháp. Do vậy, khi viện binh Pháp kéo 
đến, chúng tập trung từ ngoài đánh vào, từ 
trong đánh ra làm cho nghĩa quân phải rút ra 
khỏi tỉnh lị. Lương Ngọc Quyến đã anh dũng 
hi sinh trong chiên đâ"u. 

Cuộc chiến đấu kéo dài gần õ tháng ở rừng 
núi vô cùng gian khổ. Bị thương, Đội Cấn đã 
tự sát, nêu cao ý chí bất khuất của người chỉ 
huy và của các nghĩa quân anh hùng. 

Ngoài ra, trong thời gian Chiến tranh thê 
giới thứ nhất cùng nổ ra cuộc đấu tranh 
chông Pháp của đồng bào các dân tộc, chủ 
yếu ỏ Tây Nguyên, tiêu biểu là cuộc nối dậy 
của đồng bào Mơ-nông do Nơ-trang Lơng 
(NTrang Lơng) chỉ huy. 



Hình 105. Vua Duy Tân 
(1900 - 1945) 
khi mới lên ngôi 



Hình 106. Trịnh Văn Cấn 
(?- 1918) 


(1) Lương Ngọc Quyến là con trai Lương Văn Can - Hiệu trường trường Đông Kinh nghĩa thục. 
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- Trình bày nhừng nét lớn vẻ hai cuộc khởi nghĩa của bình linh ỏ Huế 
và Thái Nguyên. 

- Hai cuộc khởi nghĩa này có những dác diêm gì vê lực lượng tham gia 
và phương pháp tiến hành ? 

3. Những hoạt động của Nguyên Tất Thành sau khi ra đi tìm đường 
cứu nước 


Nguyền Tốt Thỏnhơ) sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gla đỉnh trí thức yêu 
nưóc ỏ xở Kim Uên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người sinh ra và lớn lên 
trong hoàn cỏnh nước nhà bị mất vào tay thực dãn Pháp, nhỉéu cuộc khỏi 
nghĩa và phong trào cách mạng nổ ra liên tục, song không đi đến thống lọi. 
Tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thóm, Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh, nhung Nguyễn Tốt Thành không tán thành đưòng lôì hoạt động 
của họ nén quyết định tìm con dưàng cứu nước mới cho dân tộc. 



Hình 107. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin 


Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành xuống làm 
phụ bếp cho tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin - một tàu buôn của Pháp, đê có cơ 
hội tới các nước phương Tây xem họ làm thê nào, rồi sè về giúp đồng bào cứu 
nước. Cuộc hành trình của Người kéo dài 6 năm, qua nhiều nước ở châu Phi, 
châu Mĩ, châu Au. 


(1) Sau này là Nguyễn Ái Quô<c - Hổ Chí Minh. 
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Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, ở đây, Người đà làm rất nhiều 
nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân 
Pháp. Hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước, Người hăng hái 
học tập, tham gia những buổi diễn thuyết ngoài tròi của các nhà chính trị, triết 
học, tham gia đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền Việt Nam sớm được 
hồi hương. Sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh 
hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Nguyền Tất Thành dần 
có những biến chuyến. 

Những hoạt động yêu nước của Người tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều 
kiện quan trọng đê Người xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc 
Việt Nam. 

- Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới ĩ 

- Hưởng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chông Pháp 
trước dỏ ĩ 


CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX 
theo mẫu sau : 


Phong trào 

Mục dích 

Hình thức và nội dung 
hoạt dộng chủ yếu 





2. Nêu một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước 
đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX về mục đích, 
lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh. 

3. Trinh bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những 
năm 1914 -1918. 

4. Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh...) về cuộc hành trình 
tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. 
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^Bàỉ 31 
ÔN TẬP 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỬ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 

I - NHỬNG Sự KIỆN CHÍNH 


1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh 
chông xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 

Lập bảng thông kê : 


Thời gian 

Quá trình xâm lược 
của thực dân Pháp 

Cuộc dâu tranh 
của nhân dân ta 





2. Phong trào cần vương (1885 - 1896) 

Lập niên biểu : 

- Ngày 5 - 7 - 1885 : cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế. 

- Ngày 13 - 7 - 1885 : ra chiếu cần vương. 


3. Phong trào yêu nước đầu thê kỉ XX (đến nảm 1918) 

- Phong trào Đông du (1905 - 1909) : Hội Duy tân, học sinh Việt Nam 
sang Nhật. 

- Đông Kinh nghĩa thục (1907) : sự thành lập và những hoạt động. 


II - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 

- Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ? (sự phát triển của chủ nghĩa 
thực dân, nhu cầu xâm chiếm thuộc địa...) 

- Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp (thái 
độ và trách nhiệm của triều đình Huê trong việc đế mất nước...). 

- Nhận xét chung về phong trào chông Pháp cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1884): 
quy mô (thòi gian, không gian, sô' lượng người tham gia, mức độ quyết liệt...), 
cách thức và phương pháp đấu tranh, tính chất phong trào, ý nghĩa, bài học. 
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- Phong trào Cần vương : nguyên nhân phát sinh và phát triển, diễn biến 
(qua hai giai đoạn 1885 - 1888 và 1889 - 1896), đặc điểm, tính chất, kết quả 
và ý nghĩa của phong trào. 

- Những chuyến biến về kinh tế, xã hội, tư tương trong phong trào yêu nước 
Việt Nam đầu thê kỉ XX : nguyên nhân chuyên biến, những biểu hiện 
cụ thể qua các phong trào. 

- Nhận xét chung vê' phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thê kỉ XX (nhấn 
mạnh những nét mới so với phong trào cuối thê kỉ XIX) : 

+ Về chủ trương đường lối 
+ Về biện pháp đấu tranh 
+ Về thành phần tham gia 
+ vể hình thức hoạt động 

- Bước đầu hoạt động cứu nước của Nguyền Tâ"t Thành (những sự kiện chính) 
và ý nghĩa. 

III - BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Giáo viên xây dựng một sô" bài tập trác nghiệm khách quan, tự luận, thực 
hành... bao quát nội dung chủ yếu của phần Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) 
và hướng dẫn học sinh thực hiện. 

Ví dụ : 

1. Lập bảng thông kê vể các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào cần vương 
theo các mục sau : 


Khởi nghĩa 

Thời gian 

Người 

lãnh dạo 

Địa hàn 
hoạt dộng 

Nguyên nhân 
thất hai 

Ý nghĩa ; 
Bài họe 








2. So sánh hai xu hướng cứu nước : bạo động của Phan Bội Châu và cải cách 
của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, khả năng thực hiện, 
tác dụng, hạn chế...) 


3. Sưu tầm tài liệu đê trình bày vế cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành 
từ thuở niên thiếu đến năm 1918. 
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HỮNG Sự KIỆM CHÍNH TRONG SGK LỊCH sử 8 


THỜI GIAN 

ỤCH SỬ THÊ'GIỚI 

(TỪ GIỮA THÊ' KỈ XVI ĐẾN NẢM 1945) 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 
(TỪ NÀM 1858 ĐẾN NĂM 1918) 


Cách mạng Hà Lan 


Giữa thế kì XVII 

Cách mạng tư sản Anh 


1776 

Tuyên ngôn Độc lập 
của Hợp chúng quốc Mĩ 


Cuối thế kì XVIII 

Cách mạng tư sản Pháp 


1848 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 


1848 - 1849 

Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức 


1858 


Thực dân Pháp mở đầu 
cuộc xâm lược Việt Nam 

1868 

Minh Trị duy tân 


1871 

Công xã Pa-ri 


1864 


Hiệp ước Pa-tơ-nốt 

1884 - 1913 


Khởi nghĩa Yên Thế 

1885 


Hàm Nghi ra “Chiếu cần vương" 

1885 - 1896 


Phong trào cẩn vương 

1904 


Hội Duy tân được thành lập 

1911 

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc 

Nguyễn Tất Thành ra đi 
tim đường cứu nưốc 

1914 - 1918 

Chiến tranh thế giới thứ nhất 


1917 

Cách mạng tháng Mười Nga 

Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp 

1919 

Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc 


1918 - 1920 

Nước Nga Xô viết đánh thắng thù trong, 
giặc ngoài 


1922 

Lièn bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Xô viết được thành lập 


1929 - 1933 

Cuộc khủng hoầng kinh tế thế giới 


1939 - 1945 

Chiến tranh thế giới thứ hai 
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ẢNG TRA CỨU MÔT số THUÂT NGỮ 


TRONG SGK LỊCH sử 8 


B 

Bang : Đơn vị hành chính có tính chất tự trị 
ở Hợp chúng quốc Mĩ (Hoa Kì). 

Bảo hộ (chế độ) : Một hình thức thống trị 
của đế quốc thực dân đối với một số nước 
bị xâm lược. 

Bônsổvich (phái) : Những người theo trào 
lưu mácxít trong phong trào xã hội - dân 
chủ Nga, hình thành năm 1903, đứng đẩu 
là v.l. Lê-nin. Họ chiếm đa số trong đảng. 

c 

Cách mạng công nghiệp : Bước phát triển 
của sản xuất tư bản chủ nghĩa, diễn ra đẩu 
tiên ở Anh rồi lan ra các nước khác. Nó thúc 
đẩy việc phát minh máy móc, đẩy mạnh 
sản xuất và hình thành hai giai cấp tư sản 
và vô sản. 

Cách mạng khoa học - kĩ thuật : Sự phát 
triển kĩ thuật nhanh chóng trong sản xuất 
gắn với những phát minh lớn của các ngành 
khoa học. 

Cần vương (phong trào) : Phong trào đấu 
tranh chống ngoại xâm dưới danh nghĩa 
ủng hộ một nhà vua (diễn ra ở Việt Nam 
vào cuối thế kỉ XIX). 

Chủ nghĩa cơ hói : Khuynh hướng tư tưởng 
chính trị trong phong trào công nhân từ cuối 
thế kỉ XIX chủ trương từ bỏ những nguyên 
tắc của cách mạng vô sản, thoả hiệp vô 
nguyên tắc với giai cấp tư sản. 


Đ 

Đàng cáp : Những tẩng lớp xả hội được 
hình thành dưới chế độ phong kiến, do luật 
pháp hoặc tục lệ quy định vể vị trí xả hội, 
quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. 

Đẳng cấp thứ ba : Đẳng cấp thấp nhất 
trong xã hội phong kiến Pháp trước năm 
1789, gồm công nhân, dân nghèo thành thị, 
tư sản và nông dân. Họ không có quyển gì, bị 
phong kiến thống trị và phải đóng mọi 
thứ thuế. 

H 

Hai chinh quyển song song tón tại (tình 
trạng) : Việc cùng tồn tại Chính phủ lâm 
thời tư sản và Xô viết đại biểu công nhân, 
nông dân và binh lính ở nước Nga từ tháng 
2 đến thảng 7-1917. 

Hội nghị ba đắng cấp : Cơ quan đại diện 
của các đảng cấp ở Pháp, tổn tại từ năm 1302 
đến năm 1789, gồm đại biểu của Quý tộc, 
Tăng lữ và Đảng cấp thứ ba. 

L 

Liên quàn tám nước (Bàt quốc liên quân ): 
Quân đội tám nước tư bản (Anh, Pháp, Đức, 
Mĩ, Nga, l-ta-li-a, Áo - Hung, Nhật Bản) hợp 
tác với nhau để đàn áp Nghĩa Hoà đoàn ở 
Trung Quốc vào năm 1900. 
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N 

Nhà nước kiểu mói : Nhà nước được thành 
lập sau khi cách mạng vô sản thành công. 
Khác với nhà nước của chủ nô, phong kiến, 
tư sản - những giai cấp thống trị, nhà nước 
kiểu mới bảo vệ quyển lợi của nhân dân lao 
động. Công xã Pa-ri 1871 là nhà nước 
kiểu mới. 

p 

Phát xít (chủ nghĩa) : Hình thức chuyên 
chính của bọn tư bản, đế quốc phản động 
nhất, hiếu chiến nhất, chủ trương thủ tiêu 
mọi quyển tự do cơ bản của con người, 
khủng bố, đàn áp tàn bạo nhân dân, gây 
chiến tranh xâm lược để thống trị thế giới. 

Phụ thuộc (nước) : Quốc gia tuy không bị 
các nước đế quốc xâm chiếm, trực tiếp 
thống trị, song vẫn lệ thuộc vào chúng. 

Q 

Quý tộc mói : Tầng lớp quý tộc phong kiến 
đã tư sản hoá, kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
xuất hiện ở châu Âu vào thế kĩ XVI, mạnh 
nhất ở Anh, là lực lượng quan trọng lãnh đạo 
Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. 

T 


Tư bản dộc quyến (giai đoạn) : Giai đoạn 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, thường gọi 
là giai đoạn đê' quốc tiếp sau giai đoạn tự 
do cạnh tranh. Một trong những đặc điểm 
nổi bật là sự hình thành các công ti độc quyển. 

Tư bản tài chinh : Sự kết hợp chật chẽ 
giữa tư bản công nghiệp và tư bản ngân 
hàng trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

Tư sản dàn tộc : Bộ phận giai cấp tư sản 
ở nước thuộc địa, phụ thuộc, thường bị đế 
quốc chèn ép về quyển lợi, có mâu thuẫn 
với chính quyển thực dân, phong kiến, 
trong một chừng mực nhất định có tinh thẩn 
đấu tranh chống đế quốc, phong kiến, 
nhưng không triệt để. 

Tư sản mại bản : Tầng lớp tư sản ở nước 
thuộc địa và phụ thuộc có quyển lợi gắn với 
đế quốc, chống lại phong trào yêu nước của 
nhân dân. 

X 

Xò viết : Tổ chức tự quản của nhân dân, ra 
đời trong phong trào cách mạng 1905 -1907 
ở Nga. Đó là tổ chức chính quyền cách 
mạng, tiền thân của Nhà nước Liên Xô 
vể sau. 


Thuộc dịa : Nước bị thực dân xâm lược và 
thống trị, mất hoàn toàn quyền độc lập. 

Thuộc dịa - nửa phong kiên (nước ): Thực 
chất là nước thuộc địa, nhưng chế độ 
phong kiến được duy trì để làm tay sai cho 
thực dân trong việc đàn áp, bóc lột nhân dân. 
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Trang 



ỤC LỤC 


Phấn một 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(Từ giửa thế kỉ XVI đến năm 1917) 

Chương I_ 

THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
(Từ giữa thê kỉ XVI đến nửa sau thê kỉ XIX) 

Bài 1 : Nhửng cuộc cách mạng tư sản đầu tiên 3 

Bài 2 : Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII 10 

Bài 3 : Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới 18 

Bài 4 : Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác 28 

Chương II 

CÁC NƯỚC ÂU-Mỉ 

CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẨU THẾ KỈ XX 


Bài 5 : Công xã Pa-ri 1871 35 

Bài 6 : Các nước Anh, Pháp, Đức, Mì cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 39 

Bài 7 : Phong trào công nhân quốíc tế cuối thê kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 45 

Bài 8 : Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật 

thế kỉ XVIII-XIX 51 

Chương ỊM_ 

CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX 

Bài 9 : Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX 56 

Bài 10 : Trung Quốc giữa thê kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 58 
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